
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc ỉập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: CâGA /QĐ-UBND Thành phổ Hồ Chí Minh, ngày đo thảng 11 năm 2016 

r QUYẾT ĐỊNH ^ 
Ban hành Kể hoạch thực hiện. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố 

ỉần thứ X về Chương trình Giảm ngập nước giai đoạn 2016 - 2020 

ỦY BAN NHẠN D^:^ẰNÌÉI PHÓ HỒ CHÍ MĨNH 

Căn cứ Luật Tổ chức GĨíMi qụỵệ^ địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Quyết định số 589/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2016 của 
Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt định hướng phát triển thoát nước đô thị và 
Khu Công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050; 

Căn cứ Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2014 của 
Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải; 

Căn cứ Chương trình hành động số 17-CTrHĐ/TU ngày 31 tháng 10 
năm 2016 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X về Chương trình giảm ngập nước giai đoạn 
2016 - 2020; 

Xét đề nghị của Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập nước tại 
Tờ trình số 2039/TTr-TTCN ngày 18 tháng 11 năm 2016 và ý kiến của Sở Giao 
thông vận tải tại Công văn số 16542/SGTVT-CTN ngày 25 tháng 11 năm 2016 
về dự thảo Ke hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X 
Chương trình giảm ngập nước giai đoạn 2016 - 2020, 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X về Chương trình giảm ngập nước giai 
đoạn 2016 - 2020. 

Điều 2. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thành phổ, Chủ tịch ủy ban nhân 
dân các quận - huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố căn cứ 
chức năng, nhiệm vụ được giao và nội dung kế hoạch này để xây dựng chương 
trình, kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình giảm ngập 
nước giai đoạn 2016 - 2020. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
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Điều 4. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Trung 
tâm điều hành Chương trình chống ngập nước thành phố, Thủ trưởng các Sở, 
ban, ngành thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận -• huyện, Thủ trưởng 
các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 
- Văn phòng Chính phù (HN và Tp HCM); 
- Bộ Tài nguyên và Môi trường; 
- Thường trực Thành ủy; 
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP; 
- Thành viên ủy ban nhân dân TP; 
- ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP; 
- Văn phòng Thành ủy và các Ban Thành ủv; 
- Các Ban Hội đồng nhân dân thành phố; 
- Các Đoàn thể thành phổ; 
- VPUB: Các PVP; 
- Các Phòng cv, P.TH (6b); 
- Trung tâm CôngJ>éố; 
- Lưu: VT, (ĐT-TN) XP.^ỹO. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thành Phong 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ' Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

KẾ HOẠCH ^ 
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X 

về Chương trình Giảm ngập nước giai đoạn 2016-2020 
(Ban hành kèm theo Quyết định sổ Gd&L /QĐ-UBND 

ngày 30 tháng ỉ ỉ năm 20.16 của úy ban nhân dân thành pho) 

Triển khai Chương trình hành động số 17-CTrHĐ/TƯ ngày 31 tháng 10 
năm 2016 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ thành phổ ỉần thứ X về Chương trình Giảm ngập nước giai 
đoạn 2016 - 2020, ủy ban nhân dân thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện 
cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU, CHỈ TIỀU 

1. Mục tiêu 
Tập trung giải quyết dứt điểm tình trạng ngập nước tại lưu vực Trung 

tâm Thành phố và một phần của 5 lưu vực ngoại vi (Bắc, Tây, Nam, một phần 
Đông Bắc, Đông Nam) rộng 550km2 với khoảng 6,5 triệu dân; đồng thời cải 
thiện môi trường nước, tăng không gian trữ nước và tạo cảnh quan đô thị, góp 
phần cải thiện đời sống dân sinh, bảo vệ môi trường thành phố. 

2. Chỉ tiêu • 
Giải quyết 13/17 tuyến đường ngập nước do mưa, 23/23 tuyến đường 

ngập nước đã xử lý tạm bằng giải pháp cấp bách trước đây, 179/179 tuyến 
hẻm và 9 tuyến đường ngập nước do triều; Xây dựng 07 nhà máy xử lý nước 
thải. Cụ thể như sau: 

2.1. Giai đoạn 2016 - 2018 
Thực hiện các dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước, xóa ngập do 

mưa 8/17 tuyến đường gồm 03 tuyến thuộc lưu vực trung tâm và 05 tuyến lưu 
vực ngoại vi. Hoàn thành các dự án đầu tư để xử lý 13/23 tuyến bị ngập nước 
đã xử lý tạm bằng giải pháp cấp bách trước đây. 

Thực hiện các dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước, xóa ngập do 
mưa 60/179 tuyến hẻm. 

Hoàn thành dự án Giải quyết ngập do triều khu vực thành phố Hồ Chí 
Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1), để kiểm soát triều cho 
lưu vực 550 km2 (xóa ngập do triều 9 tuyến đường, gồm 2 tuyến đường bị 
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ngập nặng là đường Lương Định Của, Huỳnh Tấn Phát và 7 tuyến đường bị 
ngập nhẹ là đường Nguyễn Văn Hưởng, Xa lộ Hà Nội, Quốc lộ 50, Lê Văn 
Lương, Trần Xuân Soạn, Tỉnh lộ 10, đường 26). 

Đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành 03 nhà máy xử lý nước thải: 
Tham Lương - Bến Cát công suất 131.000m3/ngày, Nhiêu Lộc - Thị Nghè 
480.000m3/ngày, Bình Hưng (giai đoạn 2) nâng công suất nhà máy từ 
141.000m3/ngày lên 469.000m3/ngày. 

2.2. Giai đoạn 2019 - 2020 

Hoàn thành các dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước để xóa ngập 
do mưa 5/17 tuyến đường gồm 02 tuyến thuộc lưu vực trung tâm và 03 tuyến 
ngoại vi. Hoàn thành các dự án đầu tư để xử lý 10/23 tuyến bị ngập nước đã 
xử lý tạm bằng giải pháp cấp bách trước đây. 

Thực hiện các dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước, xóa ngập do 
mưa 119/179 tuyến hẻm còn lại. 

Hoàn thành các hạng mục kiểm soát triều dự án rủi ro ngập nước khu 
vực thành phố Hồ Chí Minh, vốn vay Ngân hàng Thế Giới để giải quyết tình 
trạng ngập nước do triều lưu vực 550 km2. 

Xây dựng 04 nhà máy xử lý nước thải: Tân Hóa Lò Gốm công suất 
300.000m:7ngày; Tây Sài Gòn công suất 150.000m3/ngày; Bắc Sài Gòn 1 
công suất 170.000m3/ngày; Nâng cấp, mở rộng nhà máy xử lý nước thải Bình 
Hưng Hòa (nhà máy xử lý nước thải Bình Tân) từ công suất 30.000m3/ngày 
lên công suất 180ẳ000m3/ngày. 

, II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YỂU s * * • 

1. Nâng cao chất lượng quy hoạch, hiệu quả quản lý quy hoạch; 
triến khai quy chế, giải pháp liên kết giữa các địa phưong trong Vùng 
kinh tế trọng điểm phía Nam 

1.1. Nâng cao chất lượng quy hoạch, nâng cao hiệu quả quản lý quy 
hoạch, xây dựng 

Rà soát lại Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực thành phố 1ĨỒ 
Chí Minh1, Quy hoạch tổng thể hệ thống thoát nước thành phố đến năm 
20202. Quy hoạch phải phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã 
hội của thành phố, Quy hoạch chung xây dựng thành phố, trong tổng thể mối 
qun hệ phối hợp với các tỉnh Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong việc 
quản lý tài nguyên nước lưu vực sông Sài Gòn - Đồng Nai, cụ thể như sau: 

a) Nghiến cứu, điều chỉnh quy hoạch tổng thể thoát nước thành phố Hồ 
Chí Minh đến năm 2020; 

1 được Thú tướng phê duyệt tại Quyết định số 1547/QĐ-TTg ngày 28 tháng 10 năm 2008 
2 được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định 752/QĐ-TTg ngày 19 tháng 6 năm 2001 
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- Cơ quan thực hiện: Sở Giao thông vận tải. 

b) Rà soát, điều chỉnh Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực thành 
phố Hồ Chí Minh; 

- Cơ quan thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

c) Hoàn thành đồ án quy hoạch mạng lưới hồ điều tiết phân tán đế giảm 
ngập úng tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh; 

- Cơ quan thực hiện: Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập nướcẻ 

d) Hoàn thành công tác lập, xác định mép bờ cao các tuyến sông kênh 
rạch trên địa bàn thành phố và tổ chức cắm mốc hành lang bảo vệ kênh rạch; 

- Cơ quan thực hiện: Trung tâm điều hành Chương trìrửi chống ngập nước. 

đ) Nghiên cứu, rà soát những vùng trũng thấp dễ bị ngập nước do mưa, 
triều cường để điều chỉnh quy hoạch theo hướng dành để trữ nước, tạo cảnh 
quan tự nhiên vùng ven. Những khu vực nội thị nhưng cốt nền thấp phải có 
giải pháp gia cố, tăng cường khả năng thoát nước của hệ thống cống, kênh, 
rạch kết hợp hồ điều tiết, công viên đa chức năng; 

- Cơ quan thực hiện: Sở Quy hoạch - Kiến trúc. 

e) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc san lấp rạch trong các dự 
án phát triển đô thị, kiên quyết bắt buộc các Nhà đầu tư, Chủ đầu tư phải thực 
hiện cải tạo rạch, xây dựng hệ thống thoát nước, hồ điều tiết đảm bảo chức 
năng thoát nước, điều tiết của hồ (không phải hồ cảnh quan) trước khi thực 
hiện san lấp; 

- Cơ quan thực hiện: Sở Xây dựng. 

g) Nghiên cứu một số tiêu chuẩn kỹ thuật trong tính toán thủy văn, thủy 
lực đối với hệ thống thoát nước áp dụng cho khu vực thành phố đã không còn 
phù hợp với điều kiện biển đổi khí hậu, đề nghị các Bộ ngành điều chỉnh và 
ban hành các quy định, quy chuẩn phù hợp. 

- Cơ quan thực hiện: Trung tâm điều hành Chương trình chổng ngập nước. 

1.2. Triển khai quy chế, giải pháp liên kết giữa các địa phương trong 
vùng đễ chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu 

a) Phối hợp với Bộ, ngành Trung ương, các tỉnh trong vùng xác định cơ 
chế phối hợp trong thực hiện các công trình đê bao, cống kiểm soát triều. 

- Cơ quan tham mưu thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

b) Thống kê, đánh giá thực trạng quản lý, khai thác sử dụng và bảo vệ tài 
nguyên nước, lưu vực sông. Rà soát các quy hoạch ngành của tài nguyên nước 
để điều chỉnh theo hướng quản lý bền vững trong lưu vực, vùng. 

- Cơ quan thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường, 
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c) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý tình trạng xả thải gây ô 
nhiễm nguồn nước sông, kênh, rạch liên vùng. 

- Cơ quan thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường. 

d) Xây dựng phương án hành lang thoát lũ trong điều kiện mưa, lũ, triều 
cường. Triển khai thực hiện Quy chế phối hợp việc vận hành liên hồ chứa Trị 
An, Dầu Tiếng, Phước Hòa trên lưu vực sông Đồng Nai - Sài Gòn giai đoạn 
2016-2020 và những năm tiếp theo. 

- Cơ quan thực hiện: Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và cứu nạn. 

2. Rà soát, bổ sung chính sách đủ mạnh để thu hút các nguồn lực 
đầu tư; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo bước đột phá đẩy 
nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình giảm ngập; nâng cao hiệu lực, 
hiệu quả quản lý Nhà nước đối với hạ tầng thoát nước, xử lý nước thải 

2.1. Rà soát, bỗ sung chính sách đủ mạnh để thu hút các nguồn lực 
đầu tư thực hiệỉi các dự án, công trình giảm ogập 

a) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tổ chức thực hiện các 
công việc sau: 

- Nghiên cứu, rà soát, bổ sung chính sách tạo vốn, huy động các nguồn lực 
xã hội, các tổ chức tài chính, các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư, phát 
triển hệ thống thoát nước, nhà máy xử lý nước thải, các công trình hồ điều tiết, 
đê bao và cống kiểm soát triều; có giải pháp tạo quỹ đất để thu hút nhà đầu tư, 
thu hồi và bán đấu giá các mặt bằng, nhà xưởng thuộc sở hữu nhà nước của các 
bộ, ngành, doanh nghiệp, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố 
sử dụng khồng đúng công năng, lãng phí để tạo nguồn vốn đầu tư các dự án 
giảm ngập nước. Xây dựng kế hoạch đảm bảo ngân sách đầu tư các hạng mục, 
công trình thiết yếu về thoát nước, kiểm soát triều. 

- Tiếp tục kêu gọi nguồn vốn ODA để đẩy nhanh thực hiện một số dự án 
trọng điểm như hệ thống thu gom thoát nước, nước thải các lưu vực thuộc khu 
vực phía Tây thành phố, đẩy mạnh giải ngân, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn. 

- Ưu tiên áp dụng hình thức đối tác công tư, thí điểm triển khai dự án xây 
dựng 4 nhà máy xử lý nước thải và hệ thống cống bao (Nhà mảy Tân Hóa - Lò 
Gốm, Tây Sài Gòn, Bắc Sài Gòn 1 và Bình Tân giai đoạn 2016-2020). Lựa chọn 
sử dụng những công nghệ xử lý nước thải mới, tiên tiến; thực hiện thí điểm sử 
dụng diện tích mặt bằng sẵn có của khu xử lý nước thải Bình Hưng Hòa để xây 
dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung cho khu vực Tây thành phố bao gồm 
nhà máy và hệ thống cống bao (lưu vực Bình Tân, Tây Sài Gòn, Tân Hóa - Lò 
Gốm) và xây dựng hồ điều tiết. 

b) Rà soát quỹ đất, tổ chức cắm ranh mốc tại các vị trí dự kiến xây dựng 
nhà máy xử lý nước thải đô thị theo quy hoạch. 

- Cơ quan thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường. 
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c) Nghiên cứu, tham mưu triển khai thực hiện thu phí dịch vụ thoát nước 
theo quy định tại Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2014 
của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải. 

- Cơ quan thực hiện: Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập nước. 

2.2. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo bước đột phá đẩy 
nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình giảm ngập 

2.2.1. Kết hợp với Chương trình đột phả về cải cách hành chính, xây 
dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các sở ngành, địa phương và chù đầu tư 
các dự án. 

- Cơ quan thực hiện: Sở Ke hoạch và Đầu tư. 

2.2.2. Xây dựng quy chế phối hợp quản lý, bảo trì, khai thác, nâng cấp 
và phát triển hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phổ. 

- Cơ quan thực hiện: Sở Giao thông Vận tải. 

2ẽ3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với hệ thống 
thoát nước, xử lý nước thải và các công trình kiểm soát triều để quản lý 
ngập do biến đỗi khí hậu, nước biển dâng. 

2.3.1. Công tác quản lý 

a) Giao ủy ban nhân dân các quận, huyện thực hiện: 

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo, xử lý triệt để tình trạng lấn chiếm cửa xả, hầm 
ga, thoát nước, rác thải xuống kênh mương, lấp bít các miệng thu nước của cổng 
thoát nước; thực hiện tốt việc duy tu, nạo vét cống thoát nước thuộc phạm vi 
quận, huyện quản lý 

- Tổ chức xây dựng mép bờ cao, cắm mốc hành lang bảo vệ đối với các 
tuyến sông kênh rạch do quận, huyện quản lý; 

- Tăng cường công tác quản lý quy hoạch và xây dựng theo quy hoạch trên 
địa bàn. Kiên quyết khôi phục lại kênh, rạch bị san lấp, lấn chiếm trái phép và 
các dự án san lấp không phù hợp nhằm tăng cường khả năng thoát nước và 
không gian trữ nước; Rà soát tháo dỡ ngay các công trinh lấn chiếm ữên kênh 
rạch, phục vụ nạo vét khơi thông dòng chảy hiện trạng của kênh rạch thoát nước; 

- Thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ di dời, tái định cư cho 
người dân tại các dự án, các công trình đê bao, nạo vét kênh rạch phục vụ tiêu 
thoát nước; 

- Tăng cường công tác quản lý, thống kê các điểm ngập trên địa bàn 
do mình quản lý; quản lý tốt việc xây dựng, không để phát sinh các điểm ngập 
mới trong quá trình phát triển đô thị, nhất là các tuyến đường chưa có hệ thống 
thoát nướcẵ 
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b) Thực hiện rà soát, đánh giá tình hình tổ chức bộ máy quản lý, chức 
năng, nhiệm vụ của các đơn vị, doanh nghiệp liên quan ừong công tác giảm 
ngập nước; đề xuất đề án củng cố kiện toàn bộ máy các đơn vị với chức năng, 
nhiệm vụ phù hợp nhằm nâng cao hiệu lực, hiêu quả quản lý nhà nước trong 
lĩnh vực thoát nước. 

- Cơ quan thực hiện: Sở Nội vụ. 

c) Giao Sở Giao thông vận tải thực hiện: 

- Xây dựng, tham mưu ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước 
trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo quy đinh của Nghị định số 
80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2014 của Chính phủ về thoát nước và xử 
lý nước thải; 

- Nghiên cứu thành lập Tổ chuyên gia tư vấn, mòi các nhà khoa học, 
chuyên gia trong lĩnh vực thoát nước để đáp ứng yêu cầu thực hiện công tác 
giảm ngập; 

d) Nghiên cứu thực hiện việc cổ phần hóa các Công ty TNHH MTV 
Dịch vụ công ích quận, huyện 

- Cơ quan thực hiện: Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố. 

e) Giao Sở Xây dựng thực hiện 

- Quản lý, kiểm tra việc thực hiện các dự án phát triển đô thị, xây dựng khu 
dân cư mới phải được quy hoạch cốt nền phù hợp, xây dựng hệ thống thoát nước 
riêng, kết nối đồng bộ với hệ thống thoát nước của khu vực, không để tình trạng 
ngập nước ở khư dân cư mới, khu đô thị mới. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý tình trạng lấn chiếm trái 
phép, xâm hại hệ thống thoát nước, đê bao và gây ngập do thi công các công 
trình không thực hiện biện pháp dẫn dòng phù hợp hoặc làm hư hại đến hệ thống 
thoát nước; hành vi xả rác vào hệ thống thoát nước. 

- Nghiên cứu, đề xuất việc bố trí các hầm trữ nước tại các dự án phát triển 
đô thị, cao ốc,..ề và cơ chế, chính sách khuyến khích các Chủ đầu tư khi thực 
hiện hạng mục hầm trữ nước. 

2.3.2. Tổ chức quản lý khai thác vận hành có hiệu quả, đảm bảo năng lực 
thoát nước của hệ thống thoát nước hiện hữu 

Giao Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước, các Chủ sở 
hữu thực hiện các công việc sau: 

- Rà soát, hoàn thiện quy trình bảo trì, vận hành các công trình thoát nước: 
hệ thống kênh mương, cống, cống kiểm soát triều, trạm bơm, nhà máy xử lý 
nước thải,... 
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- Xây dựng kế hoạch duy tu nạo vét hệ thống thoát nước; tăng cường công 
tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện để đảm bảo hiệu quả thoát nước của hệ 
thống hiện hữu; 

- Tăng cường tuần ừa, thống kê và thông báo đến các cơ quan quản lý đô 
thị, thanh tra xây dựng đổi với những trường hợp xâm hại hệ thống thoát nước, 
thi công dẫn dòng không đảm bảo, xây dựng lấn chiếm sông, kênh, rạch phục vụ 
thoát nước...; 

- Thường xuyên thống kê, cập nhật danh mục các tuyến đường có cao trình 
trũng thấp cục bộ, các tuyến rạch có hành lang dọc theo tuyến đường không có 
rào chắn, không đảm bảo an toàn giao thông, các tuyến cống, kênh, rạch thoát 
nước phục vụ công tác phân cấp quản lý; 

- Thống kê tình hình ngập, xây dựng bản đồ ngập các tuyến đường trên địa 
bàn thành phố; 

- Tổ chức lực lượng ứng cứu ngập, hướng dẫn điều tiết giao thông nhằm 
đảm bảo an toàn giao thông cho phương tiện lưu thông khi tuyến đường xảy 
ra ngập; 

- Xem xét, hướng dẫn các Chủ đầu tư công trình trong việc thực hiện các 
giải pháp dẫn dòng để đảm bảo thoát nước trong thời gian thi công công trình; 

- Xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu của hệ thống thoát nước trên địa bàn 
thành phố; 

- Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh các 
quy định của pháp luật về thoát nước và xử lý nước thải. 

3. Tập trung thực hiện các giải pháp cồng trình để phục yụ giải 
quyết ngập 

Huy động các nguồn vốn để thực các dự án thoát nước đồng bộ theo lưu 
vực thoát nước như vốn ngân sách, vốn ODA, vốn xã hội thực hiện theo hình 
thức ppp. 

Tập trung thực hiện các dự án thoát nước sử dụng nguồn vốn ODA với 
mục tiêu nạo vét, cải tạo rạch chính khu vực nội thành, xây dựng bổ sung hệ 
thống cống cấp 2-3; hệ thống thu gom và xử lý nước thải đô thị; hồ điều tiết. 

Kết hợp chặt chẽ với các Chương trình đột phá thực hiện Nghị quyết Đại 
hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ X, đặc biệt là Chương trình chỉnh 
trang và phát triển đô thị và Chương trình Giảm ùn tắc giao thông, giảm tai 
nạn giao thông giai doạn 2016 - 2020. 

Thực hiện các giải pháp ngắn hạn, trung hạn, dài hạn, cụ thể: 

3.1. Giải pháp ngắn hạn: 
Giao Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập nước, ủy ban nhân dân 

các quận, huyện theo phân cấp rà soát, tổ chức thực hiện các công việc sau: 
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- Tăng cường công tác quản lý hệ thống thoát nước, xử lý cấp bách các 
điểm ngập do hệ thống cống bị hư hại, lún sụt, tiết diện nhỏ bằng các giải pháp 
kỹ thuật hoặc các dự án quy mô nhỏ; nạo vét thông thoáng dòng chảy tại các cửa 
xả, kênh rạch. Rà soát, bổ sung các van ngăn triều, xây dựng bờ bao bảo vệ các 
khu vực bị ảnh hưởng do triều cường trong khi các dự án lớn chưa hoàn thành. 

- Tăng cường kiểm tra, xử lý các công trình lấn chiếm trên kênh rạch, phục 
vụ nạo vét khơi thông dòng chảy hiện trạng kênh thoát nước; 

- Lắp đặt bơm phụ trợ, trạm bơm... để tăng cường năng lực tiếu thoát nước 
và ngăn triều của hệ thống thoát nước đô thị 

3.2. Giải pháp trung hạn và dài hạn: 

a) Tập trung đầu tư các công trình thoát nước và xử lý nước thải theo 
Quyết định số 752/QĐ-TTg ngày 19 tháng 6 năm 2001 của Thủ tướng Chính 
phủ về Quy hoạch tổng thể hệ thống thoát nước Thành phố Hồ Chí Minh đến 
năm 2020; nhất là vùng Trung tâm, vùng Nam, vùng Bắc, Đông Bắc, Đông 
Nam và Tây của Thành phố, gồm có: 

(1) Dự án Quản lý rủi ro ngập khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, trong 
đó nạo vét, cải tạo kênh Tham Lương - Ben Cát - rạch Nước Lên với chiều dài 
32km để giải quyết thoát nước và chỉnh trang đô thị cho lưu vực 14.500ha 
bằng nguồn vay của Ngân hàng Thế giới. 

(2) Dự án Nạo vét, cải tạo rạch Xuyên Tâm dài 8,2km giải quyết thoát 
nước và chỉnh trang đô thị cho lưu vực 703ha, huy động nguồn vốn ngoài 
ngân sách từ các nhà đầu tư. 

(3) Các dự án Cải tạo rạch chính khu vực nội đô gồm Bùi Hữu Nghĩa, 
Văn Thánh, quận Bình Thạnh; Bà Tiếng, kênh Liên Xã, rạch Ông Búp, quận 
Bình Tân. 

(4) Xây dựng 07 nhà máy xử lý nước thải và hệ thống cống bao, trong đó: 

- Tập trung hoàn thành 03 nhà máy xử lý nước thải và hệ thống cổng bao, 
gồm có nhà máy Bình Hưng (giai đoạn 2) từ nguồn vốn Jica, Nhiêu Lộc - Thị 
Nghè từ nguồn tài trợ của Ngân hàng Thế giới và Tham Lương - Ben Cát theo 
hình thức BT. 

- Đối với 04 nhà máy xử lý nước thải và hệ thống cống bao của các lưu vực 
Tân Hóa - Lò Gốm, Tây Sài Gòn, Bắc Sài Gòn 1 và Bình Tân: đầu tư theo 
hướng kêu gọi theo hình thức ppp và vận động các nhà tài trợ ODA. 

(5) Ưu tiên đầu tư xây dựng và cải tạo các tuyến cống thoát nước thuộc 
các dự án theo quy hoạch tổng thể thoát nước được duyệt tại Quyết định sổ 
752/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được sử dụng từ nguồn ngân sách 
Thành phố và ngân sách Trung ương cấp bổ sung từ nguồn Quỹ hỗ ừợ sắp xếp 
và phát triển doanh nghiệp trong giai đoạn 2015 - 2020. 
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(6) Trước mắt xây dựng 03 hồ điều tiết Gò Dưa rộng 23ha (Quận Thủ 
Đức), Bàu Cát rộng 0,4ha (Quận Tân Bình) và Khánh Hội rộng 4,8ha (Quận 
4) từ nguồn xã hội hóa, ngân sách thành phố và ngân sách Trung ương cấp bố 
sung từ nguồn Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp trong giai đoạn 
2015 - 2020. Tiếp tục nghiên cứu triển khai các hồ điều tiết phân tán và tập 
trung theo quy hoạch được duyệt. 

b) Đầu tư các công trình chống ngập do triều theo Quyết định số 
1547/QĐ-TTg ngày 28 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về Quy 
hoạch Thủy lợi chống ngập úng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thế: 

- Đầu tư xây dựng 08 cống kiểm soát triều Vàm Thuật, rạch Nước Lên, Ben 
Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô và Phú Định; 68 cống 
nhỏ dưới đê, xây dựng 7,8km đê bao xung yếu thuộc bờ hữu sông Sài Gòn và 12 
km đê bờ tả sông Sài Gòn, trong đó: 

+ Xây dựng 02 cống Vàm Thuật, rạch Nước Lên dự kiến sử dụng nguồn 
vay của Ngân hàng Thế giới. 

+ Dự án giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét 
đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) gồm 06 cống kiểm soát triều Ben Nghé, 
Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô và Phú Định, 68 cống nhỏ dưới 
đê, xây dựng 7,8km đê bao xung yếu thuộc bờ hữu sông Sài Gòn, sử dụng vốn 
vay của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). 

+ Xây dựng khoảng 12 km đê bao xung yếu thuộc bờ tả sông Sài Gòn, 
cống Kiểm soát triều sông Kinh thuộc các dự án quan trọng, cấp bách trong 
Quyết định số 1547/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, sử dụng từ nguồn xã 
hội hóa, nguồn ngân sách thành phố và ngân sách Trung ương (cấp bố sung từ 
nguồn hỗ trợ địa phương và nguồn Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh 
nghiệp giai đoạn 2015 - 2020). 

- Nạo vét, cải tạo các trục tiêu thoát nước chính như Thủ Đào, Ông Bé, 
Thầy Tiêu, Bà Lớn, Xóm Củi, Lung Mân,... từ nguồn xã hội hóa và ngân sách 
Trung ương cấp bổ sung từ nguồn Quỹ hỗ ứợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp 
giai đoạn 2015 - 2020. 

4. Tăng ciròng liên kết, họp tác khoa học - công nghệ, nâng cao năng 
lực dự báo phục vụ công tác xóa, giảm ngập nước 

Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, hợp tác, nghiên cứu, ứng dụng 
khoa học kỹ thuật tiên tiến phải theo định hướiig: 

- Đầu tư phát triển theo quan điểm phù hợp với chiến lược quốc gia về 
phòng chống, giảm nhẹ thiên tai và chương trình giảm ngập nước, ứng phó với 
biến đổi khí hậu và nước biển dâng; góp phần phục vụ sự nghiệp phát triến kinh 
tế, xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng và phòng chống thiên tai nói chung trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và vùng lân cận. 
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- Đầu tư thiết bị và công nghệ phải gắn liền với đầu tư xây dựng cơ sở hạ 
tầng và cải tiến tổ chức, tăng cường đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, 
phát huy nội lực trong lĩnh vực hạ tầng đô thị, đáp ứng yêu cầu quản lý, nhanh 
chóng làm chủ công nghệ hiện đại, nhằm khai thác vận hành các thiết bị, công 
nghệ phù hợp với tính năng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ một cách cao nhất. Uu 
tiên đầu tư các thiết bị, công nghệ mới, hiện đại để đảm bảo sử dụng bền vững, 
lâu dài và có khả năng đồng bộ với các thiết bị đang sử dụng. 

- Đầu tư, nâng cao năng lực quan trắc, công tác dự báo phải được đầu tư 
theo hướng hiện đại, đồng bộ, tập trang và thống nhất; vừa đáp ứng yêu cầu của 
công nghệ dự báo, vừa đảm bảo tính hệ thống và khả năng tích hợp với hệ thống 
chung. Phát triển kế thừa và kết hợp đồng bộ với hệ thống sẵn có, độ tin cậy cao, 
ổn định, chính xác, sẵn sàng và kịp thời. Kết quả số liệu cho các mô hình dự báo, 
cảnh báo được các cơ quan chức năng, thông tin truyền thông khai thác sử dụng 
có hiệu quả; đạt được các mục tiêu phục vụ công tác điều hành của chính quyền; 
người dân có thông tin để ứng phó kịp thời trước diễn biến bất lợi của thời tiết. 
Cần xác định đây là giải pháp quan trọng, cấp thiết trong tình hình biến đổi khí 
hậu, nước biển dâng tác động trực tiếp đến Thành phố Hồ Chí Minh và vùng lân 
cận; góp phần khắc phục sự thiệt hại về người và giảm thiếu thiệt hại về vật chất 
cho nhân dân thành phố. 

Trước mắt, trong giai đoạn 2015 - 2020, triển khai các chương trình, dự 
án chính sau đây: 

a) Hoàn thành hợp phần "Xây dựng năng lực quản ỉý tích hợp rủi ro 
ngập nước đô thị" thuộc dự án "Dự án Quản lý rủi ro ngập lụt khu vực Thành 
phố Hồ Chí Minh" do Ngân hàng Thế giới tài trợ nhằm xây dựng và triến khai 
thực hiện thể chế quản lý tổng họp rủi ro ngập lụt Thành phố Hồ Chí Minh 
gồm quản lý điều hành và vận hành hệ thống phòng chống ngập, thoát 
nước thải, hệ thống thông tin cảnh báo sớm, vận hành liên hồ chứa, quản lý 
khai thác nước ngầm và phát triển đô thị. Trong đó kết hợp xây dựng hệ thống 
ra đa thời tiết phục vụ công tác chống ngập, phòng chống thiên tai trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận; triển khai dự án 
Trung tâm Điều hành Khẩn cấp (EOC) - Hệ thống phòng chống ngập Thành ohố 
Hồ Chí Minh. ' ' 

b) Dự án Hệ thống quan trắc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, các kênh rạch 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và Dự án Quản lý và giám sát hệ thống 
thoát nước lưu vực Tân Hóa - Lò Gốm để xây dựng hệ thống rađar quan trắc, 
nền tảng quản lý thông tin tích hợp, hệ thống thông tin kiểm soát bao gồm hệ 
thống thông tin địa lý (GIS), hệ thống điều khiển thu thập dữ liệu (SCABA), 
phần mềm mô phỏng ngập lụt để quản lý giám sát hoạt động hỗ trợ cảnh báo 
diễn biến ngập, thoát nước, chống ngập các lưu vực thoát nước. 
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c) Xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn cung cấp ngân 
hàng dữ liệu về số liệu khí tượng thủy văn phục vụ phòng chống ngập và ứng 
phó với biến đổi khí hậu, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu khoa học của các nhà 
chuyên môn và công tác quản lý đối với các cơ quan quản lý nhà nước. Phục 
vụ nhu cầu khai thác tài nguyên khí hậu và đánh giá tác động biến đối khí hậu 
đa ngành nghề của thành phố trong hiện tại cũng như lâu dàiệ 

d) Xây đựng cơ chế, giải pháp, đào tạo để nâng cao năng lực các tổ chức 
liên quan và vai trò của cộng đồng trong chiến lược ứng phó, thích nghi với 
ngập lụt và biến đổi khí hậu. 

đ) Xây dựng bản đồ rủi ro ngập lụt nhằm giảm thiểu thiệt hại do ngập lụt 
gây ra. 

e) Tiếp tục nghiên cứu và đưa vào ứng dụng các công nghệ mới trong thi 
công các công trình thoát nước, nhà máy xử lý nước thải, đê, kè, sửa chữa hệ 
thoát nước bằng công nghệ không đào... Bảo đảm tính bền vững, hiệu quả 
kinh tế, mỹ quan đô thị. 

5. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị -
xã hội trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, vận động và hướng 
dẫn các biện pháp phòng, tránh, ứng phó các loại thiên tai thường xảy ra tại 
thành phố, các diễn biến thời tiết bất lợi do tình hình biến đổi khí hậu thông qua 
các lợp tập huấn và tổ chức diễn tập, nhằm giúp người dân nâng cao ý thức, chủ 
động thực hiện các biện pháp phòng, tránh, ứng phó góp phần giảm nhẹ thiệt hại 
khi sự cố thiên tai xảy ra. Việc huy động nguồn lực ngận sách và xã hội đầu tư 
giải quyết vấn đề giảm ngập nước phải được công khai, minh bạch để nhanh dân 
giám sát, phản biện với yêu Cầu sử dụng hiệu quả nhất nguồn lực đầu tư cho 
chương trình này. 

- Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động bảo vệ môi trường, triển khai các 
chương trình liên tịch bảo vệ môi trường. Các cơ quan báo chí đề cao trách 
nhiệm trong công tác truyền thông; xây dựng, phát sóng định kỳ các chuyên 
trang, chuyên mục để.tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân bảo vệ môi trường, hạn 
chế thấp nhất tình trạng xả rác, xả thải chưa qua xử lý vào hệ thống thoát nước. 

- Mặt trận Tô quôc và các tô chức chính trị - xã hội chủ động phôi hợp với 
các ngành chức năng thường xuyên tổ chức ra quân thực hiện vệ sinh đường 
phố, nạo vét kênh, rạch,-bảo vệ môi trường, bảo vệ hệ thống thoát nước ở khu 
dân cư. Phát huy manh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị -
xã hội trong thực hiện vai trò giám sát cộng đồng trên lĩnh vực này. 

- Nghiên cứu, xây dựng chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ 
tài nguyên và môi trường lồng ghép vào chương trình giáo dục, đào tạo cho học 
sinh các các cấp. 
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- Tăng cường vận động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ hệ thống kênh 
rạch, cống thoát nước hiện hữu không để xuống cấp, tắc nghẽn thêm bằng hành 
động thiết thực, ít tốn chi phí nhất: không xây dựng, lấn chiếm lòng kênh, rạch, 
cửa xả, không xả rác xuống kênh rạch, cống thoát nước nước. Tăng cường giám 
sát, kiến nghị, thực hiện nghiêm các biện pháp chế tài, xử phạt hành vi vi phạm 
theo quy định pháp luật. 

III. TỎ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giám đốc các sở - ban - ngành, các cơ quan trực thuộc ủy ban nhân 
dân thành phố và Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức quán 
triệt, xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ 
chính trị của từng đơn vị, địa phương, gắn với việc thực hiện Kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 để triển khai thực hiện có hiệu quả 
chương trình này; chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện của các cấp, các ngành, định 
kỳ hàng năm tổ chức sơ kết, báo cáo kết quả cho ủy ban nhân dân thành phố. 

2. Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình Giảm ngập nước giai đoạn 2016 
- 2020 do Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố phụ trách đô thị làm 
Trưởng Ban, Giám đốc Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập nước 
là cơ quan thường trực; có nhiệm vụ chỉ đạo thống nhất việc thực hiện Ke 
hoạch, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và xử lý những vấn đề phát 
sinh trong quá trình thực hiện; định kỳ 06 tháng một lần có tổng hợp báo cáo 
Úy ban nhân dân thành phố. 

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc cần thiết bổ 
sung, điều chỉnh Ke hoạch này, các sở - ngành, địa phương chủ động phối 
hợp Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập nước để tổng hợp, đề xuất 
ủy ban nhân dân thành phố quyết định./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

Nguyên Thành Phong 
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NHÂN DÂN 
HÒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Bôc iẳn - Tir do - Hanh nliúc 

PHỤ LỤC 1 
DANH MỤC ĐIỂM NGẬP VÀ GIẢI PHÁP THựC HIỆN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số GSSA./QĐ-UBND ngậy ếũíhángtínăm 2016 của ửy ban nhân dân thành phố) 

TS QUẶN PHẠM VI NGẬP Nguyên nhẵn 
Năm hoàn 

thình 
Biện pháp khắc phục TS QUẶN 

TỪ Ị ĐẾN 
Nguyên nhẵn 

Năm hoàn 
thình 

Biện pháp khắc phục 

I. Các điểm Bgâp hiêa hữu cần tiếp tục thirc hiện xóa giảm ngập (giai đoạn 2016 - 2020) (13 điếm): 
1. Vùng Trung tâm (05 điếm): 

1 1 Ung Văn Khiêm 
Bình 
Thạnh 

Đài Liệt Sỹ D2 
- Hệ thống thoát nước đầu tư đã iâu, một 
số vị trí bị xuống cấp. 
- Cao độ mặt đường thấp hơn đinh triều. 

2017 

1. Giải pháp cấp bách đã tiiực biệa: 
- Duy tu, sửa chữa các vị trí cống xuống cấp, nạo vét lòng cống; 
- Đã lắp đặt và vận hành van ngăn triều tại cáo cửa xâ. 
- Đã đấu nối tuyến D400 vào tuyến cống đường Xô Viết Nghệ Tĩnh ra rạch cầu Son. 
2. Giá! pháp căn c<r. 
- Đầy nhanh tiến độ thực hiện dự án BOT cầu đường Binh Triệu 2 - giai đoạn 2 (mở rộng đường Ung 
Văn Khiêm 30m do Sở Giao thông vận tải làm chù đầu tư). 
- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Câi lạo hệ thống thoát nước khu vực QL13 - Đinh Bộ Lĩnh -
Nguyễn Xí - Ưng Văn Khiêm - F25, F26 - Quận Bình Thạnh, (do Trung tâm Chống ngập làm chủ đầu 
tư) 

2 2 Nguyễn Xí Bình 
Thạnh Hẽm 79 Đinh Bộ Lĩnh 

- Hệ thống thoát nuớc đầu tu đã lầu, một 
số vị trí bị xuống cấp. 
- Cao độ mặt đường thấp hơn đinh triều. 

2017 

ỉ. Giải pháp cấp bách đã íỉỉực hiện: 
- Duy tu, sửa chữa cảo vị trí cống xuống cấp, nạo vét lòng cống; 
2. Giải pháp căn cơ; 
- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự áo Cải tạo hệ thống thoái nước khu vực QL13 - Đinh Bộ Lĩnh -
Nguyễn Xí - Ung Văn Khiêm - F25, F26 - Quận Bình Thạnh, (do Trung tâm Chống ngập lảm chủ đầu 
tư) 

3 3 Quổc lộ 13 Bình 
Thạnh 

Ung Văn 
Khiêm Hẻm 10 

- Hệ thống thoát nuớc đầu tư đã lâu, một 
số vị trí bị xuống cấp. 
- Cao độ mặt đường thấp hơn đinh triều. 

2017 

1. Giải pháp cấp bách đã thực hiện: 
- Duy tu, sửa chữa cáo vị trí cống xuống cấp, nạo vét lòng cống; 
- Đă lằp đặt và vặn hành van ngăn triều tại các cửa xâ. 
- Đã đẩu nối tuyến D400 vào tuyển cống đường Xồ Viết Nghệ Tũih ra rạch cấu Sơn. 
2. Giải pháp căn Ctf: 
- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện đự án BOT cầu đường Bình Triệu 2 - giai đoạn 2 (mở rộng đường Ung 
Văn Khiêm 30m do Sở Giao thông vận tải làm chù đầu tư). 
- Bấy nhanh tiến độ thực hiện dụ án Cải tạo hệ thống thoát nước khu vực QL13 - Đinh Bộ Lĩnh -
Nguyễn Xí - Ung Văn Khiêm - F25, E26 - Quận Binh Thạnh, (do Trang tâm Chống ngập iàm chú đầu 
tư) 

4 4 Phan Anh Tân Phú Suốt tuyến 

- Hệ thống thoát nuớc đểu tu đã lâu, một 
số vị trí bị xuống cấp., 
- Đường trũng thấp, cục bộ. 
- Trong năm 2013, tuyến đường này bị tái 
ngập do thi công ánh hucmg đụ án Nâng 
cấp đô thị - lưu vực Tân Hoá~ Lò Gốm, 
thành phần 4. 

2020 

1. Giải pháp cấp bách: 
- Duv tu, sửa chữa oảc vị trí cống xuống cấp, nạo vét lòng cống; 
- Đã nạo vét theo hiện trạng rạch Bàu Trâu 
2. Giỉí pháp căn cớ: 
- Thực hiện vào nám 2018 sau khi có mặt bằng. 
- Đẩy nhanh tiến độ dự án Nạo vét, cãi tạo rạch Bàu Trâu do Trung tâm chống ngập làm Chù đầu tu 

5 5 Bạch Đằng Binh 
Thạnh Đinh Bộ lĩnh 

Xô Viết Nghệ 
Tĩnh 

- Hệ thống thoát nuớc đầu tư đã lâu, một 
số vị trí bị xuống cấp. 
- Cao độ mặt đường thấp hơn đỉnh triều. 

2020 

1. Giãi pháp cấp bách đã thục hiệu: 
- Duy tu, sửa chữa các vị trí cống xuống cấp, nạo vét lòng cống; 
2. Giãi pháp căn cơ: 
- Trang íẳra chống ngập rà soát, phân vùng thoát nước cho phù hợp 

2. Vùng ngoại vi (8 điềm): 
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TS STT TÊNBƯỜNG QUẶN 
PHẠM VI NGẬP Nguyên nhân Năm hoàn 

thành 
Biện pháp k&ắc phục TS STT TÊNBƯỜNG QUẶN Từ ĐẾN 

Nguyên nhân Năm hoàn 
thành 

Biện pháp k&ắc phục 

6 1 Trương Vũih Ký Tân Phú Tân Scm Nhì 
Nguyễn Xuân 

khoảt 

- Hệ thống thoát nước đầu ÍH đã lâu, một 
số vị trí bị xuống cấp. 
- Đường trũng thấp, cục bộ. 

2017 

1. Giãi pháp €ấp bách: 
- Duy tu, sửa chữa các vị trí cống xuống cấp, nạo vét lòng cống. 
2. GiỄi pháp căn cơ: 
- Dự ản Cải tại HTTN đường Trưcrag Vĩnh Kỹ đã được UBNDTP chấp thuận chủ trương đảnậ triển 
khai theo tiến đô (dư kiến hoàn thành 2017) 

7 2 Gò Dầu Tân Phú Bình Long Tân SơnNM 
- Hệ thống thoát nước đầu tư đã lâu, một 
số vị trí bị xuống cấp. 
- Đường trũng thấp, cục bộ. 

2017 

1. Gỉẵi pháp cáp báeb: ' \ 
- Đuy tu, sửa chữa cáo vị trí cống xuống cấp, nạo vét lòng cống. 
- Đã thực hiện đấu nối cống D600 Gò Đầu vào Tân Sơn Nhì 
2. Giải pháp cin cơ: 
- Dự án Cài tại HTTN đường Gò Dầu đẫ được duyệt đang triển khai theo tiến độ (dự kiến hoàn thành 
2017) 

8 3 An Dương Vương 8 
Cầu Mỹ 
Thuận Bến Phú Định 

- Chưa có hệ thống thoát nước. 
- Cao độ mặt đường thấp hơn đinh triều' 
- Rạch Bà Lựu bị bồi lắng nhiều làm 
giám khả năng thoát nuởc. 

2017 

1. Glỉi pháp cấp bách: 
- Đã triển khai lấp đặt 1500m cống D300 đế giài quyết ngập tạm thời (đoạn từ đường số 41 đến rạch Bà 
Lựu). 
- ĐS nạo vét cục bộ rạch Bà Lựu 
- Đã bơm hỗ trợ chống ngập khi có mưa triều lớn gây ngập cục bộ. 
2. Giải phỉp căn cơ: 
- Đẩy nhanh tiến độ hiện dự án Xây dựng hệ thống thoát nước đường An Dương Vương (cầu Mỹ 
Thuận-Bến Phú Định) do Trung tâm Chông ngập làm chủ đầu tu, khởi công 2016 hoàn thành 2017. 

9 4 Mễ Cốc 2 8 nhà số 134 
Trạm Cảnh 

Sát 
Đường Thủy 

Hệ thống thoát nước đẩu tư đẵ lâu, một 
số vị írí bị xuống cẩp., 
- Cao độ mặt đuòng thấp hơn đinh triều. 

2018 

1. Giải pháp cấp bách: 
- Duy tu, sừa chữa các vị ừí cống xuống cấp, nạo vét lòng cống. 
- ĐS đấu nối vào tuyến cống đường Lim Hữu Phước và Mễ Cốc để tăng cuờng thoát nước. 
- Vận hành trạm bơm lŨQ0m3/h tại cửa xả đưòng Mai Hắc Đế hỗ trợ chống ngập. 
2. Giỉi pháp cãn cơ: 
- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Cải thiện môi trưởng niiớc, giai đoạn 2 (xây đựng kè, hồ điều tiết 
và trạm bơm Mễ Cốc 2) do Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trinh giao thông đô thị làm chú đầu tư. 

10 5 Lưu Hữu Phước 2 8 nhà số 291 
Trạm Cảnh 

Sát 
Đường Thủy 

Hệ thống thoát nước đầu tư đã lâu, một 
số vị trí bị xuống cấp., 
- Cao độ mặt đường thấp hơn đinh triều. 

2018 

ỉ. Giỉi pháp e ip  bích: 
- Duy tu, sửa chữa các vị trí cống xuống cấp, nạo vét lòng cống. 
- Đa đấu nối vào tuyến cống đuimg Lưu Hữu Phước và Mễ Cốc đế tăng cường thoát nước. 
- Vận hành trạm bơm 1000m3/h tại cừa xả đường Mai Hắc Đế hỗ trợ chống ngập. 
2. Giỉl pháp cin cơ: 
- Bấy nhanh tiến độ thực hiện dự án Cải thiện môi trường nước, giai đoạn 2 (xây dựng kè, hồ điều tiết 
và trạm bơm Mễ Cốc 2) đo Ban Quản lý đầu tư xây dựng công ừlnh giao thông đô thị ỉàm chủ đầu tư. 

11 6 Tân Quý Tân Phú Gò Dầu Tân Hương 
- "Hệ thống thoát nước đầu tư đã lâu, một 
số vị trí bị xuống cấp. 
- Đường trũng thấp, cục bộ. 

2019 

1. Giải pbỉp cấp bách: 
- Duy tụ, sửa chữa các vị trí cống xuống cấp, nạo vét lòng cống. 
- Đã đấu nối Đấu nối. cống D800 vào cống DI000 Tân Hương thuận dòng chây. 
2. Giải pháp căn Ctf: 
- Nghiên cứu íhỉic hiên cãi tạo cống, phân VÙIÌR thoát nuởc cho phù hợp 

12 7 Lương Định Của 2 Chân cầu 
Thủ Thiêm Cột điện sổ 24 

- Hệ thống thoát nước đầu tư đă lâu, một 
số vị trí bị xuống cấp. 
- Cao độ mặt đường thấp hơn đinh triều 

2020 

í. Gíễi pháp cểp bách năm: 
- Duy tu, sửa chữa cấc vị trí cống xuống cấp, nạo vét lòng cống. 
2. Giãi pháp căn Cữ: 
Chờ dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm, 
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TS STT TÊN ĐƯỞNG QUẶN PHẠM VI NGẬP Nguyên nhân 
Nỉrahoàn 

thành Biện pháp khắc phục TS STT TÊN ĐƯỞNG QUẶN 
Từ ĐEN 

Nguyên nhân 
Nỉrahoàn 

thành Biện pháp khắc phục 

13 8 Lê Đức Thọ Gò Vấp GX Lạng Sơn TruờngTây 
sờn 

- Hệ thống thoát nuớc đầu tư đã lâu, một 
số vị trí bị xuống cấp; 
- Đường trũng thẩp, cục bộ. 
- Trong nãm 2013, do ănh huởng dự ári 
xây dựng hệ thống thoát nước đường An 
Hội chua hoàn thiện đã gây ngập. 

2020 

1. Giải pháp cấp bách: 
- Duy tu, sừa chữa cáo vị trí cống xuống cấp, nạo vét lòng cống. 
- Thay nắp sắt đề tăng cường thu nưởc. 
- Đã thực hiện đẩu nối cống D5Q0 vào tuyển cống D1000 đường An Hội tăng cường thoát nước. 
2, Giải pháp căn Ctf: 
- Trung tâm chống ngập nghiên cứu đề xuất phương án thực hiện, phân vùng thoát nước cho phù hợp 
- Đã hoàn thành dự án Lê Đức Thọ (Lê Hoàng Phái- rạch Bà Miên) do Trung tâm Chông ngập làm chũ 
đẩu tư 

14 9 Huỳnh Tẩn Phải 7 
Ngã tư 

Nguyễn Vãn 
Quỳ 

Gò ô Môi 

- Hệ thống thoát I1UỐC đầu tu đã lâu, một 
số vị trí bị xuống cấp., 
- Cao độ mặt đường thấp hơn đinh triều. 

- Do đoạn cống ra cửa xà có kích thước 
nhô làm thu hẹp đòng chảy và cứa xà ra 
rạch Bả Bướm bị lấn chiếm, khống đảm 
bào thoát nước. 

Sau 2020 

1. Giải pháp cẩp bách: 
- Duy tu, sửa chữa cáo vị trí cống xuống cấp, nạo vét lỏng cổng. 
- Đã bơm nước hỗ trợ thoát nước nhanh ra rạch tại vị ừí giao vửi đường Phú Thuận, hẻm 412 Huỳnh 
Tắn Phát. 
- Cải tạo thay thế đoạn cống băng tại vị trí của xâ rạch Bà Buótn. 
- Nạo vét rạch Bà Bướm, rạch ông Đội (nhánh 1 ỉ); 
2, Giãi pháp căn cơ: 
hoàn thảnh dự án Giải quyết ngập triều khu vực thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí 
hậu (giai đoạn ỉ; đồng thời kết hợp với đầu tư nâng cấp tuyến đường Huỳnh Tấn Phát phù hợp với quy 
hoach. 

15 10 Hồ Học Lãm Bình Tân Quốc lộ ỈA Rạch Bà Lựu 
- Hệ thống thoát nước đầu tư đã lâu, một 
số vị trí bị xuống cấp. 
- Cao độ mặt đường thấp hơn đinh triều 

Sau 2020 

1. Giẫỉ pháp cấp bách năm: 
- Duy tu, sửa chữa các vi trí cống xuống cấp, nạo vét lòng cống. Vận hành van ngãm triều. 
2. Giải pháp căn cơ: 
- Kết hợp đầu to tuyển đường Vành đai 2 phía Nam theo hình thức ppp. 
- Trung tâm chống ngập nghiên cứu, đề xuất thưc hiên giải pháp thoát nước; 

16 11 Quốc lộ 13 Thù Đức 
Đền thần 
Ông Dầu 

ngã 4 Binh 
Phuớc 

- Hệ thống thoát nước đầu tu đã lâu, một 
số vị (xí bị xuống cấp. 
- Cao độ mặt đường thấp hơn đinh triều. 

Sau 2020 

ỉ. Giái pháp cấp bích đã thực hiện: 
- Duy tu, sửa chữa các vị trí cống xuống cấp, nạo vét lòng cống; 
2. Giãi pháp căn e<n 
- Kết hợp thực hiện mở rộng Quốc lộ 13 thuộc dự án BOT cầu đường Bình Triệu 2 - giai đoạn 2 đo 
Công íy Cố phần Đẩu tư hạ tầng kỹ thuật TPHCM (CH) quản ỉý. 

17 !2 Quốc Lộ IA Thủ Đức 
Cây Xăng 
Huệ Thiên 

Cây Xăng 
Quốc Phòng 

- Hệ thống thoát nước đầu tư dã lâu, một 
số yị tri bị xuống cấp. 

Sau 2020 

í. Giẩt pháp cấp bácb đã thực hiện: 
- Duy tu, sứa chữa các vị tri cống xuống cấp, nạo vét lòng cổng; 
2. Giãi pháp căn cơ: 
Đầu tư Dư án Cải tai hê thống thoầt nước cho toàn bộ tuyến với chiểu dài 2.4G0m 

II. Những điếm đã xóa giẫm ngâp bằng biện pháp cấp bách, cần tiep tục thnrc hiên bằng dtr in (giai đoạn 2016-2020): (23 điếm) 
í. Vùng Trung tâm : (12 điếm) 

18 1 Mai Xuân Thưởng 6 
Lê Quang 

Sung 
Phan Văn 

Khoẻ 

- Hệ thống thoát nước đầu tư đã lâu, một 
số vị trí bị xuống cấp. 
- Đường trũng thấp, cục bộ. 

2017 

1. Giải pháp cẩp bách: 
- Duy tu, sừa chữa các vị ừí cống xuống cáp, nạo vét lòng cống. 
- Đã kết nối vảo tuyến cống hộp đường Phạm Văn Chí thuộc 7 dự án Tiểu lưu vực Hàng Bàng. 
2. Giải phip căn c<n 
- Đẩy nhanh tiến độ dự án thuộc gói thầu K-Dự án Cải tạo hệ thống thoát nước rạch Hàng Bàng: Ban 
QLĐT XDCT Giao thông đô thị làm chủ đầu tư. 
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TS STT TÊN ĐƯỜNG QUẬN 
PHẠM VI NGẬP Nguyên ahân Năm hoàn Biện pháp khắc phục TS STT TÊN ĐƯỜNG QUẬN 
TỪ BẾN 

Nguyên ahân thình 
Biện pháp khắc phục 

Í9 2 An Dương Vương 6 Tân Hòa 
Đông Mũi Tàu 

- Hệ thống thoát nước đầu tư đã lâu, một 
số vị trí bị xuáng cấp. 
- Qưỉmg bị trũng cục bộ. 
- Trong nãm 2013, tuyến đường này bị tái 
ngập do thi công ảnh hưởng dự án Nâng 
cấp đô thị - lưu vục Tân Hoá - Lò Gốm, 
thành phần 4. 

2017 

ỉ. Giải pháp cấp bách: 
- Duy tu, sửa chữa các yị tì cống xuống cấp, nạo vét iòng cống; 
- Vận hành trạm bơm 8Q00m3/h tại cửa xã đường An Dương Vưcmg (Quận 6) hỗ trợ chống ngập. 
2. Giải pháp căn cơ: 
- Đã thực hiện đự án Cải tạo hệ thống thoát nước đường An Đương Vương, TP3 (đoạn từ Bả Hom đến 
Tân Hòa Đông thuộc dự án Nâng cấp đỗ thị) 
- Đã hoàn thành dự án Cải tạo hệ thống thoát nưởc đường An Dương Vưong (đoạn từ Bả Hom đến mũi 
tàu) và (đoạn từ Lý Chiêu Hoảng đến cầu Mỹ Thuận) 
- Đẩy nhanh tiến độ dự án Nạo vét, cải tạo rạch Bàu Trâu do Trung tâm chống ngập lầm chú đâu tư 

20 3 Hậu Giang 6 Tháp Mười Bỉnh Tiên 
- Hệ thống thoát nuớc đầu tu đií ỉẵu, một 
số vị tri bị xuống cẩp không đàm bào khà 
năng thoát nước. 

2017 

1. Giải pháp cẵp bích 
- Tăng cường công tác nạo vét, vệ sinh miệng thu; 
- Sửa chửa miệng thu, hư hỏng của tuyến cống. 
2. Giải phíp căn cơ: 
- Lắp đặt 3 lOm cống hộp từ [2,4mx2m] đến [2,8mx2m] trên đường Mai Xuân Thưởng ô hạ ỉuu thuộc 
gói thầu K. dư án oài thiên môi trường nước giai đoan 2 

21 4 Lê Quang Sung 6 Trang Tử Minh Phụng 
- Hệ thống thoát nước đầu tư đã lâu, một 
số vị trí bị xuống cấp không đảm bảo khả 
nẫng thoát nước. 

2017 

1. Giải pháp cấp bách 
- Tăng cường công táo nạo vét, vệ sinh miệng thu; 
- Sửa chửa miệng thu, hư hỏng của tuyến cống. 
2. Giải pháp căn cơ: 
- Lắp dặt 3 lOm cống hộp từ [2,4mx2m] đến [2,8mx2m] trên đường Mai Xuân Thường ở hạ lưu thuộc 
gói thầu K, dư án cải thiên môi trường nước giai đoan 2 

22 5 Cao Văn Lầu 6 Lê Quang 
Sung Hậu Giang 

- Hệ thống thoát mtớc đầu tư đã lâu, một 
số vị trí bị xuống cấp không đảm bảo khả 
năng thoát nước. 

2017 

1. Giãi pháp cấp bách 
- Tăng cường côiig tác nạo vét, vệ sinh miệng thu; 
- Sứa chừa miệng thu, hu hông cùa tuyến cống. 
2. Giãi pháp căn cơ: 
- Lắp đặt 310m cống hộp từ [2,4mx2m] đến [2,8mx2m] trên đường Mai Xuân Thưòng ở hạ lưu thuộc 
gói thầu K, dư án cải thiện môi trường nước RÍai đoạn 2 

23 6 Hồng Bàng li SỐ 570 Thái Phiên 
- Hệ thống thoát nước đầu tư đẫ lâu, một 
số vị trí bị xuống cấp. 
- Đường trũng thấp, cục bộ. 

2017 

1. Giỉi pháp cấp bách: 
- Duy tu, sửa chữa các vị tri cẳng xuống cấp, nạo vét lòng cống. 
- Đã đấu nối cống đường Hồng Bàng vào tuyến cống hộp hạ lưu (quận 6) dẫn về trạm bơm Phú Lâm đê 
bơm hỗ (TỢ chống ngập. 
2. Giải pháp căn cữ: 
- Đẩy nhanh tiến độ dự án Thuộc gói thẩu K-Đự án Cải tạo hệ thống thoát nước rạch Hàng Bàng: Ban 
QLĐT XĐCT Giao thông đô thi íàm chủ đầu tư. 

24 7 Ba Vân Tân Binh Góc Âu Cơ 
- Hệ thống thoát nước đầu tư đã lâu, một 
số vị trí bị xuống cấp. 
- Đường trũng thấp, cục bộ. 

2017 

1. Giăi pháp cấp bách: 
- Duy tu nạo vét thường xuyên hệ thống thoát nước; kiểm trạ, sửa chữa những vị trí công bị xuông câp. 
- Đã đấu nối 15m cống D400 đưcmg Ba Vân vào cống hộp 2(2,0x2,0)m đường Ẳu Cơ thuộc dự án 
Nâng cấp đô thị. 
2. Giải pháp căn cơ: 
- Dự án Cải tại HTTN đudrag Ba Vân đã được UBNDTP chấp thuận chủ truơng đang triên khai theo 
kế hoạch.(đự kiến hoàn thành 20 ỉ 7) 
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TS STT TÊN DƯỜNG QUẬN 
PHẠM Ví NGẬP Nguyễn nhân Năm bnàa 

thành Biện pháp khắc phục TS STT TÊN DƯỜNG QUẬN 
TỪ BÉN 

Nguyễn nhân Năm bnàa 
thành Biện pháp khắc phục 

25 8 Tôn Thất Hiệp u Tuệ Tĩnh 3 Tháng 2 
- Hệ thống thoát nước đầu tư đã lâu, một 
số vị tì bị xuống cấp. 
- Đường trũng thấp, cục bộ. 

2018 

-1. Giải pháp cấp bách: 
- Duy tu, sửa chữa các vị tri cống xuống cấp, nạo vét lòng cống; 
- Vận hành trạm bơm Phú Lâm hỗ trợ chống ngập; 
- Đẵ đấu nối tuyến cống đường Tôn Thất Hiệp vào hệ thống thoát nước đường Lê Đại Hảnh. 
- Đấu nối tuyến cống đường Tôn Thẩt Hiệp vào hệ thống thoát nuởc đường 3/2 (Trung tâm Chống 
ngập đang thục hiện dự án Cài tạo hệ thống thoát I1UỚC đường 3 Tháng 2 "từ đường Hàn Hãi Nguyên 
đến đưimg Lê Đại Hành), 
2. Giải pháp càu cor: 
- Đẩy nhanh tiến độ dự án Thuộc gói thầu K-Đự án Cải tạo hệ thống thoát nước rạch Hồng Bàng: Ban 
QLĐT XDCT Giao thông đô thị làm chù đầu tư. 

26 9 Mai Thi Lựu 1 
Nguyễn Văn 

Giai 
Điện Biên Phú 

- Hệ thống thoát nước đẩu tư đã lâu, một 
số vị trí bi xuống cấp. 
- Đường trũng thấp, cục bộ. 

2019 

1, Giải pháp cấp bích: 
- Duy tu, sửa chữa cáe vị trí cống xuống cấp, nạo vét ìòng cống. 
- Đã đấu nối vào tuyến cống bao của Dự án Vệ Sinh Môi Truông tại cùa xà D1000. 
- Vận hành trạm bơm Nhiêu lộc - Thị Nghè để hỗ trợ khi có mưa lớn kết hợp triều cao. 
-Trong tháng 1/2015: Đã thực hiện mớ mới 03 hẩm ga đường Điện Biên Phù và 01 hầm ga trước Chùa 
Ngọc Hoàng đế bố sung, cải tạo miệng thu để tăng cường khả năng thu nưởc vả hạn chế aưóc tràn từ 
đường Điện Biên Phũ 
- 2. Giỉi pháp căn cơ: 
- Trung tâm chống ngập nghiên cứu, đề xuất thực hiện, phân vùng thoát nuớc cho phù hợp. 
- Hoàn thiện dự án cống kiểm soát triều Nhiêu Lộc - Thị Nghè để kiếm soát triều trên lưu vực kênh 
Nhiêu Lộc (do Tning tẵm Chống ngâp lảm chù đầu tư). 

27 10 Bàu Cát Tân Bình 
Trtrong 

Công Định 
Võ Thành 

Trang 

- Hệ thống thoát nước đầu tư đã lâu, một 
số vị tri bị xuống cấp., 
- Đường trũng thấp, cục bộ. 
- Trong năm 2013, tuyến đường này bị tái 
ngập do thi công ảnh hường đự án Nâng 
cấp đô thị - lưu vực Tân Hoá - Lò Gôm, 
thảnh phần 4. 

2019 

1. Giải pbỉp cấp bách: 
- Đuy tu, sửa chữa các vị trí cống xuống cấp, nạo vét lòng cống. 
2. Giải pháp căn cơ: 
- Trung tâm chống ngập nghiên cứu Cải tại HTTN, phân vùng thoát nuớc cho phù hợp 

28 11 Truơng Công Định Tân Bình 
Tnrcmg 
Chinh 

Âu Cơ 

- Hệ thống thoát nưức đầu tư đã lâu, một 
số vị trí bi xuống cấp. 
- Đưcmg trũng thấp, cục bộ. 
- Trong năm 2013, tuyến đuởng này bị tái 
ngập do thi công ảnh hưởng dự án Nâng 
cấp đô thị - lưu vực Tân Hoá - Lò Gốm, 
thành phần 4. 

2019 

1. Giẵi pháp cẩp Mcln; 
- Duy tu, sửa chữa các vị trí cống xuống cấp, nạo vét lòng cống. 
2. Giải pháp căn cơ: 
- Trung tâm chống ngập nghiên cửu Cài tại HTTN, phân vùng thoát nước cho phù hợp 

29 12 Nguyễn Hữu Cảnh Binh 
Thạnh 

Ngã ta Ngô Tất Tố về phía 
Cầu Sải Gòn khoảng 500m 

- Hệ thống thoát miớc đã đầu tư hoàn 
thánh năm 2008. Tuy nhiên, đoạn đường 
nằm trong khu vực nền đất rất yếu, bị lún 
cục bộ nặng khoảng 150ra, trước cao ốc 
The Manor. 
- Đơn vị thi công đã thay cống D1000 
bằng cổng D800 (cao độ đáy cống tròn 
D800 cao hơn đinh cống D1000), đồng 
thời tayến cống hộp nối ra cũa xả chưa vệ 
sinh lòng cống, gây cản trờ dòng chày 
thuộc dự án cầu Thủ Thiêm (chù đầu tư: 
Khu QLGTĐT số 1) đã gây ngập cho 
tuyến đường. 

2020 

X. Giãi pháp cấp bách: 
- Duy tu, sửa chữa các vị trí cống xuống cấp, nạo vét lòng cống. 
- Vận hành trạm bơm 2000m3/h tại cửa xâ đường Nguyễn Hữu Cảnh hỗ trợ chống ngập. 
- Đã thực hiện dự án cầu Thù Thiêttì. 
2. Khu Quàn lý Giaọ thông đô thi số 2 đa thực hiện nâng cục bộ đường pằía đối diện tòa nhá The 
Manor(l/2 đường) 
3. Giải pháp căn cơ; 
- Đẩy nhanh tiến độ dự án Cải tạo đường Nguyễn Hữu Cảnh (do Khu Quản lý Giao thông đô thị số 1 
làm chú đầu tu). 

2. Vùng ngoai vỉ (Uđiếm) 
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TS STT TÊN ĐƯỜNG QUẬN 
PHẠM VI NGẬP Nguyên nhân Năm hoàn 

thành 
Biện pháp khẩc phụe TS STT TÊN ĐƯỜNG QUẬN 

Từ ĐẾN 
Nguyên nhân Năm hoàn 

thành 
Biện pháp khẩc phụe 

30 ỉ Lẽ Thảnh Phương 8 Mai Hắc Đế Rạch Cát 
- Hệ thống thoát nước đầu tư đã lâu, một 
số vị trí bị xuống cấp. 
- Cao độ mặt đưòmg thẩp hơn đinh triều.. 

2016 

X. Giãi pháp cấp bích: 
- Duy tụ, sửa chữa các vị ừí cống xuống cấp, nạo vét lòng cống. 
- Đã đấu nối vào tuyến cống đường Luu Hữu Phước -và Ml Cốc để tăng cường thoát nước. 
- Vận hành trạm bơm 1000m3/h tại cửa xà đường Lê Thành Phương hỗ trợ chống ngập. 
2. Giỉi pháp căn ca: 
- Nâng cấp đường Lê Thành Phương (ủy ban nhân dán quận 8 làm chủ đầu tư). 
- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Cải thiện môi trường nước, giai đoạn 2 (xây dựng kẽ, hồ điều tiết 
và trạm bơm Mễ Cốc 2} do Ban Quân lý đầu tu xầy đụng công trình giao thông đô thị làm chủ đâu tư. 

31 2 Mai Hắc Đế 8 Lưu Hữu 
Phưởc 

Mễ Cốc 2 
- Hệ thống thoát nước đầu tư đã !ẫu, một 
số vị trí bị xuống cấp., 
- Cao độ mặt đường thấp hơn đinh triều. 

2016 

1. Glài pháp cẩp bách: 
- Duy íu, sửa chữa cáo vị trí cống xuống cấp, nạo vét lòng cống. 
- Đã đấu ỉiối -vào tuyến cống đưòng Lưu Hữu Phước và Mễ Cốc đễ tăng cường thoát nước. 
- Vận hành trạm bom 1000m3/h tại cửa xả đường Mai Hẳo Đẻ hỗ trợ chống ngập. 
2. Giái pháp căn cơ: 
- Đang thi công đự án Lắp đặt hệ thổng thoát nước đưèmg Mai Hắc Đế ủy ban nhân dân quận 8 làm 
chủ đầu tư. 
- Đấy nhanh tiến độ thực hiện dự án Cải thiện môi trường nước, giai đoạn 2 (xây dựng kè, hả điều tiết 
và trạm bom Mễ, Cốc 2) do Ban Quản lý đầu tư xây đựng công trình giao thòng đô thị lảm chù đầu tu. 

32 3 Lương Văn Can 8 Lưu Hữu 
Phước SN 57 

- Hệ thống thoát nước đầu tư đã lâu, 
một sổ vị trí bị xuống cấp. 
- Cao độ mặt đường thấp hơn đinh triều. 

2017 

1. Giải pháp cấp bách: 
- Duy tu, sửa chữa các vị trí cống xuống cấp, nạo vét lòng cổng.. 
- Đã đấu nối tuyến cống đường Lucng Vãn Can vào tuyến cống đường Lưu Httu Phưủ-C, Bến Binh 
Đồng và vận hành trạm bơm hồ điều tiết Mễ Cốc í hỗ trợ chống ngập. 
2. Giãi pháp căn cơ: 
- Cần Nâng cấp eảí tạo hệ thống thoát nước 

33 4 Gò Dưa Thù Đức 
QLÍ A (cẩu 
vượt Bình 

Phước) 
Tô Ngọc Vân 

- Hệ thống tboảt nước đầu tư đẫ lâu, một 
số vị trí bị xuống cấp, (đưỜTig do quận 
Thù Đức quản lỷ). 
- Đường bị trũng cục bộ khoảng 80tạ, cửa 
xả cao hơn đáy cổng đường Gò Dua 
40cm. 
- Do ảnh hưởng cùa dự án Cái tạo rạch 
Ba Bột nên nước từ QLIA đỗ dồn về gây 
ngập-

2017 

1. Giái phip cấp bích: 
- Duy tu, sửa chữa cáo vị tí cống xuống cấp, nạo vét lòng cống 
- Đã thực hiện việc xây dụng cống ngăn triều tại đầu nhánh rạch Đia, tạo đoạn rạch thành hồ điều tiết 
đề giải quyết ngập do mưa và triều. 
- Dự ấn Cái tạo rạch Ba Bột ổẫ tháo đs vách ngăn dòng và nạo vét cục bộ, 
2. Giải pháp căn cor: 
- Dự án Cải tại HTTN đường Gò Dưa đã được UBNDTP chấp thuận.chò trương đang triển khai theo 
kế hoạch.(dự kiến hoàn thành 2017) 

34 5 Tân Hương Tân Phú Suốt tuyến 
- Hệ thống thoát nước đẩu tu đã lâu, một 
số vi trí bị xuống cấp. 
- Đường trũng thấp, cục bộ. 

2017 

1. Gíài pháp cấp bách: 
- Duy tu, sủa chữa các vị tri cống xuống cấp, nạo vét iòng cống. 
- Thay nắp sắt tại đầu hèm 329 Tân Hương để tăng khá năng thoát nước cho tuyến. 
- Trong năm 2015 đấu nối cống D400 vào hèm 329 Tân Hương để tăng khả năng ỉhoát nước cho tuyến. 
2. Gíỉí pháp cỉn Cff: 
- Dự án Cãi tại HTTN đường Tân Hương đă được duyệt đang triển khai theo kế hoạch.(dự kiến hoàn 
thành 2017) 

35 6 Tháo Điền 2 Hẻm 97 Cửa xả 8 
- Hệ thổng thoát nước đầu tư đẵ lâu, 

một số vị trí bị xuống cẩp, 
- Cao độ mặt đường thấp hcm đỉnh triều.. 

20} 9 

1. Giẵi pháp cấp bách: 
- Duy ta, sửa chữa các vị trí cống xuống cấp, nạo vét lòng cống và lắp đặt van ngăn triều. 
- Vận hành trạm bơm 1000m3/h tại cừa xã đưèmg Thào Điền hỗ trợ chống ngập. 
2. Gỉâí pháp căn cơ: 
- Thực hiện dự án Cài tại HTTN khu vực đường Thảo Điền - Quốc Hương - Nguyễn Xuân Thùy. 
- Xáy dưng kè khu phố 3: Đã hoàn thành (ỬY ban nhân dân quân 2 ỉàra chú đầu tư). 
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TS STT TÊN ĐƯỜNG QUẶN PHẠM Vĩ NGẬP 
Nguyên nhân Năm hoàn 

thành Biện pháp khắc phục TS STT TÊN ĐƯỜNG QUẶN 
TỪ ĐẾN 

Nguyên nhân Năm hoàn 
thành Biện pháp khắc phục 

36 7 Quang Trung Gò Yấp Phạm Văn 
Chiêu Chân Chợ Cầu 

- Hệ thống thoát nuớc đầu tư đã lâu, một 
số vị trí bị xuống cấp. 
- Đường triĩng thấp, cục bộ. 2020 

1. Giỉl pháp cấp bách: 
- Duy tu, sửa chữa các vị tó cống xuống cáp^nạo vét lòng cống. 
- Đã lắp đặt mương giảm ngập đưòmg Quang Trung. 
- Đã đấu nối céng dọc D600 và 03 đoạn cống băng đường trong tháng 2/2015 
2. Giải pbáp căm tơ: 
- Đẩy nhanh tiến độ dự án Cải tạo kênh Tham Lương, giai đoạn 2, gói thầu 6B. 

37 8 Kha Vạn Cắn Thủ Đức Dương Văn 
Cam 

Bưu điện 

- Hệ thống thoát mrớc đầu tư dã lâu, 
một sổ vị trí bị xuống cấp. 
- Đuờng trũng thấp, cục bộ. 
- Lòng rạch cầu Ngang bị lấn chiếm, 
không đâm bảo thoát nước. 

2020 

X. Gỉăi pháp cấp bách: 
- Duy tu, sửa chữa cảo vị trí cống xuống cấp, nạo vét lòng cống. 
- Lắp đặt các tường giảm tốc toong lòng cống thượng lưu nhằm giâm tốc độ dòng chảy, điều tiết nước 
từ thượng nguồn dồn vể điểm ngập. 
- Vận hành van ngăn triều. 
2. Gíẫi pháp Ctf bản: 
- Đẩy nhanh tiến độ đự án Nạo vét rạch cầu Ngang (do ủy ban nhẵn dân quận Thủ Đửc làm chũ đầu 
tư). 

38 9 Đặng Thị Rành Thù Đức Tô Ngọc Vân Dương Văn 
Cam 

- Hệ thống thoát nước đầu to đã lâu, 
một số vị ừ! bị xuống cấp. 
- Đường trũng thấp, cục bộ. 
- Lòng rạch cầu Ngang bị lấn chiếm, 
không đảm bảo thoát nước. 

2020 

1. Giải piiáp cấp bách; 
- Duy tu, sửa chữa các vị trí cống xuống cấp, nạo vét lòng cống. 
2. Giẵỉ pháp căn Cíf: 
- Đẩy nhanh tiến độ dự án Nạo vét rạch cầu Ngang (do ủy ban nhân dân quận Thù Đức làm chủ đầu 
tư). 

39 10 Dương Văn Cam Thù Đức Kha Vạn Cân Lê Văn Tách 

- Hệ thống thoát nước đầu tư đã lâu, 
một số vị ưí bị xuống oểp. 
- Đường trũng thấp, CỊỈC bộ. 
- Lòng rạch cầu Ngang bị lấn chiếm, 
không đảm bào thoát nước. 

2020 

1. Giải pháp cấp bách: 
- Duy tu, sửa chữa các vị tri cổng xuống cấp, nạo vét lòng cống. 
- Nạo vét rạch cầu Giông. 
2. Giải pháp căn coc 
- Đẩy nhanh tiến độ đự án Nạo vét rạch cầu Ngang (do ửy ban nhân dân quận Thủ Đức làm chủ đầu 
tư). 

40 11 Hồ Văn Tư Thủ Đức SN 118 cửa xả Cầu 
Ngang 

- Hệ thống thoát nước đầu tu đã lâu, 
một số vị trí bị xuốag cẩp. 
- Đường trũng thấp, cục bộ. 
- Lòng rạch cầu Ngang bj lấn chiếm, 
không đảm bão thoát nước. 

2020 

1. Giẵỉ pháp cấp bách: 
- Duy tu, sửa chữa các vị trí cống xuống cấp, nạo vét ìống cống, rạch. 
2. Giãi pháp căn cơ: 
- Đẩy nhanh tiến độ dự án Nạo vét rạch cầu Ngang (do úy ban nhân dân quận Thù Đức lảm chủ đẩu 
tư). _ _ . 
- Dự án cống kiểm soát triều rạch Thũ Đức: Đã hoàn thành công tác thi công, đã đưa vào khai thác sử 
dung (Công ty Dich vu khai thác thủy lợi làm chù đầu tư). 
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NHAN DÂN 
Ổ HỞ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phủc 

PHỤ LỤC IÁ 
DANH MỤC CÁC ĐIẺM NGẬP DO TRIẺU 

(Ban hành kèm theo Quyết định sổ6áỉxt/QĐ-LỈBND ngàyẳũ.thángiỉnăm 2016 của ủy ban nhân dân thành phổ) 

TS STT TÊN ĐƯỜNG QUẬN PHẠM VINGẠP 
TS STT TÊN ĐƯỜNG QUẬN TỪ ĐẾN 
ĩ CÁC ĐIỂM NGẢP NĂNG 

1 1 Lương Định Của 2 Đường dẫn cầu Thủ 
Thiêm Phà Thủ Thiêm 

2 2 Huỳnh Tấn Phát 7 Vòng xoay cầu Tân Thuận Trần Xuân Soạn 2 2 Huỳnh Tấn Phát 7 
Ngã tư Nguyễn Văn Ọuỳ Gò ô Môi 

n CAC MÊMNGẮPNHE 
3 ĩ Đường 26 6 
4 2 Nguyễn Văn Hưởng 2 Trước chung cư Hoàng Anh Gia Lai 
5 3 Xa lọ Hà Nội 2 Câu Trăng 2 Đường Nguyên Hoàng 
6 4 Lê Vãn Lương 7 Cầu Rạch Bàng Nguyên Văn Linh 
7 5 Trần Xuân Soạn, 7 Bê Văn Câm Huỷnh Tấn Phát 
8 6 Ọuốc lộ 50 Bình Tân Đường sô 10 Rạch Phong Phú 
9 7 Tinh lộ 10 Bình Tân Số nhà 1565 SỐ nhà 1585 
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•AN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

PHỤ LỤC 2 
DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐÈ ÁN 

(Ban hành kèm theo Quyết định sỗ GJ£ấ...,/QĐ~UBND ngày ỏo thángắd năm 2016 của ủy ban nhân dân thành phố) 

TT NỘIDUNG 
Cơ QUAN CHỦ 

TRÌ 
Cơ QUÂN 
PHỐI HỢP KẾT QUẢ 05 NĂM THựC HIỆN (2011-2015) 

KẾ HOẠCH 
THỰC HIỆN 

NĂM 2016-2020 
Đề án tăng cường quản, lý các 
quỹ đất, bảo đảm diện tích mặt 
nước, hệ thong sông rạch phục 
vụ tiêu thoát nước và chống 
ngập; quàn ỉý chặt quỹ đất nông 
nghiệp, bố trí cây xanh...hinh 
thành 3 tuyến vành đai sinh thái 
dọc hai bên bờ sông Sài Gòn, 
sông Đồng Nai và sông Nhả Bè 

Sở Tài nguyên 
và Môi trường 

Sở NN và 
PTNT, các sở-
ban-ngảnh liên 
quan và UBND 
các quận, huyện 
Củ Chi, Hốc 
Môn, Nhà Bè, 
quận Thủ Đức, 
9,12,2, 7. 

- Sở Tài nguyên và Môi trường: Đã xây dựng và ban 
hành kế hoạch thực hiện (giai đoạn 2011-2015) ừong 
năm 2013. 
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Đã triển 
khai xây dựng đề cương thực hiện thí điểm dự án 
ừồng cây theo phương thức xã hội hóa trong chỉ giói 
hành lang bảo vệ bờ hữu sông Sài Gòn ừên địa bàn 
Quận 12, huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi. 
- Hoàn thảnh công tâc ừồng cây. 

Hoàn thành 
công tác chăm 
sóc cây trong 
năm 2017 

Quy hoạch tông thê hệ thống 
các hồ điều tiết tại khu vực phù 
hợp; ưu tiên thực hiện 03 hồ Gò 
Dưa, Khảnh Hội, Bàu Cát. 

Trung tâm Điêu 
hành Chương 
trình chống ngập 
thành phố và Uy 
ban nhân dân 
Quận 4 

Các sở-ban-
ngành và ủy 
ban nhân dân 
các quận-huyện 
liên quan 

- Hoàn thiện hồ sơ và phê duyệt đô án quy hoạch; 
- Xây dựng 03 hồ Gò Dưa, Khánh Hội, Bàu Cát: 
hiện đang hoàn chỉnh hồ sơ dự án, chuẩn bị trình 
duyệt. 

Hoàn thành xây 
dựng 03 hồ điều 
tiêt 

Xây dựng lộ trinh tăng phí bảo 
vệ môi trường đổi với nước thải 
sinh hoạt phục vụ cho nhu câu 
quản lý, vận hành hệ thông thoát 
nước, xử ỉý môi trường nước. 

Sở Tài Chính và 
Trung tâm Điều 
hành Chương 
trình chổng ngập 
thành phố 

Các sở ban 
ngành liên quan 

Hội đồng nhân dân đã thông qua tại Nghị quyêt sô 
22/2015/NQ-HĐ ngày 09 tháng 12 năm 2015 về 
phương án thu phí bảo vệ môi trường đối với nước 
thải sinh hoạt giai đoạn 2015-2020. 

Tiếp tục tham 
mưu mức thu 
phí nước thải 
thông qua phí 
nước sạch cho 
giai đoạn tiếp 
theo. 

Trung tâm Đieu 
hành Chương 
ừình chống ngập 

+ Ưng dụng công nghệ khoan kích ngâm: Đã thực hiện 
thí điểm 04 công trình (như lắp đặt đường ống thoát 
nước D1500 băng quốc lộ ĨA (đoạn từ Lẽ Trọng Tấn 

Nghiên cứu ứng dụng các công 
nghệ mới trong thi công các 
công trình thoát nước, bảo vệ bờ 

Sở Khoa học 
Công nghệ 

Tiêp tục nghiên 
cứu, ứng dụng 
các công nghệ 

Triến khai 
rộng rãi 
cổng nghệ. 
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5. 

NỘIDUNG 

sông, kênh, rạch như đê, kè, 
v.v...bảo đảm tính bền vững, 
hiệu quả kinh tế cao và mỹ quan 
đô thị 

Đầy mạnh công tác tuyên 
truyền, giáo dục, vận động nhân 
dân tham gia thực hiện có hiệu 
quả phong trào "Vì một thành 
phố sạch đẹp"; tăng cường các 
chuyên trang, chuyên mục, phim 
tài liệu, phóng sự chuyên đề 
tuyên truyền nâng cao nhận 
thức, ừách nhiệm cộng đồng 
ữong thực hiện pháp luật về bảo 
vệ môi trường; kịp thời phê 
phán các hành vi vi phạm, biểu 
dương, nhân rộng các điển hỉnh 
trong (hực hiện chương trình. 

Cơ QUAN CHỦ 
TRÌ 

thành phô 

Trung tâm Điểu 
hành Chương 
trình chống ngập 

Cơ QUAN 
PHỐI HỢP 

Sở Thông tin và 
Truyền thông, 
Sở Tài nguyên 
và Môi trường, 
ủy ban Mặt trận 
Tô quốc' việt 
Nam thành phổ 
Hồ Chí Minh và 
các đoàn thể 

KẾT QUẢ 05 NĂM THựC HIỆN (2011-2015) 

đên Nguyên Thị Tú); tuyên công bao, đường Tân Sơn 
Nhất-Bình Lợi; cống băng sông Sài Gòn). 
+ ứng dụng công nghệ lót ổng: Đã thực hiện gói thầu 
16 thuộc dự án Vệ sinh môi trường. 
+ Thực hiện các công trinh bờ bao bằng cừ nhựa 
uPVC. 
+ Thực hiện thí điểm cải tạo đường ống bằng phương 
pháp xoắn SPR 
- Đã triến khai tuyên truyên trực tiêp tại các phường 
trên địa bàn Quận 1 (2011); các phường dọc kênh 
Nhiêu Lộc - Thị Nghè (2012); các phường dọc kênh 
Tàu Hủ- Bến Nghe (2013); 
- Đẵ phát sóng trêiĩ sóng phát thanh 112 chuyên đề (từ 
tháng 9/2012 đến nay); 
- Tổ chức tham quan cho 400 học sinh ứên địa bàn 
phường 13, quận Tân Bình (2013); tổ chức tham quan 
cho 1.100 học sinh quận Tân Bình, Tân Phú, Quận 8 
(từ tháng 4/2014 đến tháng 9/2014). Phối hợp với 
Thành đoàn TP.HCM tổ chức vớt rác, lục bình (2011, 
2012, 2013,2014); 
- Xây dựng các nội dung của Đề cương cẩm nang 
tuyên truyền để thực hiện tuyên truyền vận động trong 
cán bộ, viên chức, và các tầng lớp nhân dân ừong 
công tác phòng, chống lụt, bão, bảo vệ công tình 
thoát nước..ể ừên địa bàn thành phố; 
- Tuyên truyền trực tiếp tại các phường dọc kênh Tân 
Hóa : Lò Gốm (7/2015); 
- Triển khai kế hoạch liên tịch (2014- 2015). 

KÉ -BÕĐẶCBr ' 
TạữCỂĩẼSL-

NẰMgặifrgtoe. 

KIẾN 
NGHỊ 

tiên tiêhkhắc'ể cài tạ< 
đường ổn ỉ 
bằng 
phương 
pháp xoắĩ 
SPR 

Tiếp tục 
chương trình 
hướng dẫn học 
sinh tham quan 
nhà máy xử lý 
nước thải Bình 
Hưng khi dự án 
cửa Jica kết thúc; 

Xây dựng 
chuyên mục phát 
sóng ừên Đài 
tiếng nói nhân 
dần thành phố 
Hồ Chí Minh. 

Công tác 
thường 
xuyên 
hàng năm 
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PHỤ LỤC 3A 

BẢNG PHAN CÔNG NHIỆM vụ THựC HIỆN KÉ HOẠCH 
ậnh kèm theo Quyết định số&GỈ/QĐ-UBND ngày sò thángẲẩnẵm 2016 của Uy ban nhân dân thành phố) 

Nhóm giải pháp/ 
Nội dung Công việc 

Săn phấm/ 
tiêu chí đánh giá 

Cơ quan 
chủ trì 

r 

Cơ quan phôi hợp Thời gian 
hoàn thành 

Nâng cao chât lưọng quy hoạch, hiệu quả quản lý quy hoạch; triền khai quy chế, giải pháp liên kết giữa các đia phưong trong 
Vừng kinh tế trọng điềm phía Nam 

Xây dựng phương án hành lang thoát lũ trong 
4ieỊỊ kiện mựa, lũ, triều cường. Triển khai thực 
Mện:'Qựy'che pHối Họp việc vậri liâiiiỉiiên "hồ**"'" 
chứa Trị An, Dầu Tiếng, Phước Hòa trên lưu 
vực sông Đồng Nai - Sài Gòn để bảo vệ môi 
trường lưu vực sông Đồng Nai - Sài Gòn giai 

đoạn 2016-2020. 

- Quy chế phối 
họrp; 
- Quy trình vận 
hành liên hồ 
nhằm đảm bảo 
công tác chống 
ngập. 

Ban CM huỵ 
phòng chống 
thiên tai và 

cứu nạn 

- Sở Nông nghiệp và phát triến 
Nông thôn; 
- Trưng tâm điều hành điương 

trình chống ngập nước; 
- Các Sở ngành và Uỷ ban 

nhân dân Quận/huyện có liên 
quan. 

Năm 2016 

Nghiên cứu, điều chỉnh quy hoạch tổng thể thoát 
nước thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 

Quy hoạch 
được duyệt 

Sở Giao thông 
Vận tải 

- Sở Quy hoạch Kiên trúc; 
- Uỷ ban nhân dân dân các 

Quận/huyện; 
- Sở Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn; 
- Trung tâm điều hành chương 

trình chổng ngập nước; 
- Các Sở ngành khác có liên 

quan 

2018 

1/10 
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3 Rà soát, điều chỉnh Quy hoạch thủy lợi chống 
ngập úng khu vực thành phố Hồ Chí Minh 

Quy hoạch 
được duyệt 

Sở Nông 
Nghiệp và phát 

triển Nông 
thôn 

- Sở Quy hoạch Kiến trúc; 
- Ưỷ ban nhân dân dân các 

Quận/huyện; 
- Trung tâm điều hành chương 

trình chống ngập nước; 
- Sở Giao thông Vận tài; 
- Các Sở ngành khác có liên quan 

2018 

4 
Hoàn thành đồ án quy hoạch mạng lưới hồ điều 

tiết phân tán để giảm ngập úng tại khu vực 
thành phố Hồ Chí Minh 

Quy hoạch 
được duyệt 

Trung tâm điều 
hành chương 
trình chống 
ngập nước 

- Sở Quy hoạch Kiến trúc; 
- Uỷ ban nhân dân dân các 

Quận/huyện; 
- Sở Giao thông Vận tải; 
- Sở Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn; 
- Các Sở ngành khác có liên quan 

2016 

5 

Hoàn thàrứì công tảc lạpC xảc 'đỊnKmép' BârcẩcT 
các tuyến sông kênh rạch trên địa bàn thành 

phố và tổ chức cắm mốc hành lang bảo vệ kênh 
rạch 

- Cồng bô Bản đô 
quy,hoạch mép bờ 
cao với vị trí toạ độ 
các mốc trên nền 
bản đồ địa chính; 
- Cắm mốc ngoài 
thực địa 

Trứng tâm đỉềiĩ 
hành chương 
trình chống 
ngập nước 

...,-Ưỷ ban nhân dân dân các 
Quận/huyện; 
- Sở Quy hoạch Kiến trúc; 
- Sở Giao thông Vận tải; 
- Các Sở ngành khác có liên quan. 

2018 

6 

Nghiên cứu rà soát những vùng trũng thấp dễ 
bị ngập nước do mưa, triều cường để điều 

chỉnh quy hoạch theo hướng dành cho ngập 
nước, tạo cảnh quan tự nhiên vùng ven. Những 
khu vực nội thị nhưng côt nên thâp phải có giải 
pháp củng cô, tăng cường khả năng thoát nước 

Quy hoạch phân 
khu được duyệt, xác 

định những vùng 
trũng thấp, địa chất 

chất yếu để làm 
điều tiết tự nhiên. 

Sở quy hoạch 
Kiến trúc 

- ưỷ ban nhân dân dân các 
Quận/huyện; 
- Sở Tài nguyên và Môi trường; 
- Trung tâm điều hành chương 

trình chống ngập nước; 
- Sở Nông nghiệp và Phát triển 

2017 

2/10 
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của hệ thống cống, kênh, rạch kết hợp với hồ 
điều tiết, công viên đa chức năng,... 

Nông thôn; 
- Sở Giao thông Vận tải 
- Các Sở ngành khác có liên quan. 

7 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc 
san lấp rạch trong các dự án phát triến đô thị, 
kiên quyết bắt buộc các Nhà đầu tư, Chủ đầu 
tư phải thực hiện cải tạo rạch, xây dựng hệ 

thống thoát nước, hồ điều tiết đảm bảo chức 
năng thoát nước, điều tiết của hồ (không phải 

hồ cảnh quan) trước khi thực hiện san lấp 

Ke hoạch kiểm tra 
hàng năm Sở Xây Dựng 

- Uỷ ban nhân dân dân các 
Quận/huyện; 
- Sở Tài nguyên và Môi trường; 
- Sở Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn; 
- Sở Giao thông Vận tải 
- Các Sở ngành khác có liên quan. 

Thường 
xuyên 

8 

Nghiên cứu một số tiêu chuẩn kỹ thuật trong 
tính toán thủy văn, thủy lực đối với hệ thống 
thoát nước áp dụng cho khu vực thành phố đã 
không còn phù hợp với điều kiện biển đổi khí 
hậu, đề nghị các Bộ ngành điều chỉnh và ban 

hành các quy định, quy chuẩn phù hợp 

Ban hẵnh hướng 
dẫn tính toán tíiuỷ 
văn, thuỷ lực phù 
họp với điều kiện 
biến đổi khí hậu 

Trung tâm điều 
hành chương 
trình chống 
ngập nước 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 
- Sở Khoa học và Công nghệ 
- Viện Nghiên cứu phát triển; Sở 

Giao thông Vận tải; 
- Sở Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn; 
- Các Sở ngành và Uỷ ban nhân 

dân Quận/huyện có liên quan. 

2017 

9 

Phối hợp với Bộ ngành, Trung ương, các tỉnh 
ừong vùng xác định cơ chế phối hợp trong 
thực hiện các công trình đê bao, cống kiểm 

soát triều 

Quy chế phối hợp 

Sở Nông 
nghiệp và phát 

triển Nông 
thôn; 

- Trung tâm điều hành chương 
trình chong ngập nước; 
- Các Sở ngành và Uỷ ban nhân 

dân Quận/huyện có liên quan. 

Năm 
2016 

10 

Thống kê, đáĩứi giá thực trạng quản lý, khai 
thác sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước, lưu 

vực sông. Rà soát các quy hoạch ngành của tài 
nguyên nước để điều chỉnh theo hướng quản lý 

bền vững trong lưu vực, Vùng 

Quy định phân vùng 
xả thải 

Sở Tài nguyên 
và Môi trường 

- ủy ban nhân dân các 
Quận/huyện; 
- Các Sở ngành có liên quan 

2018 

3/10 
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11 
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử ỉý 

tình trạng xả thải gây ô nhiễm nguồn nước 
sông, kênh, rạch liên vùng 

- Thực hiện giải 
pháp quan trắc tự 
động các nhà máy 
tập trung 
- Ke hoạch kiểm tra 
hàng năm 

Sở Tài nguyên 
và Môi trường 

- Uy ban nhân dân các 
Quận/huyện; 
- Trung tâm điều hành chương 

trình chống ngập nước; 
- S ở  X â y  D ự n g ;  
- Các Sở ngành liên quan 

2017 

12 

Xây dựng phương án hành lang thoát lũ trong 
điều kiện mưa, lũ, triều cường. Triến khai thực 
hiện Quy chế phối họp việc vận hành liên hồ 
chứa Trị An, Dầu Tiếng, Phước Hòa trên lưu 
vực sông Đồng Nai - Sài Gòn giai đoạn 2016-

2020 và những năm tiếp theo 

Quy chế phối hợp 

Ban Chỉ huy 
phòng chống 

thiên tai và cứu 
nạn 

- Sở Nông nghiệp và phát triển 
Nông thôn; 
- Trung tâm điều hành chương 

trình chông ngập nước; 
- Các Sở ngành và Uỷ ban nhân 

dân Quận/huyện có liên quan. 

Năm 
2017 

lĩ 
Rà soát, bỗ sung chính sách đủ mạnh để thu hút các nguồn lực đầu tư; đấy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo bước đột 
phá đẫy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình giảm ngập; nâng cao hiệu ỉực, hiệu quả qiiản lý Nhà nước đổi với ha 

tầng thoát nước, xử lý nước thải 

1 

Nghiên cứu, rà soát, bổ sung chính sách tạo 
vốn, huy động các nguồn lực xã hội, các tổ 

chức tài chính, các nhà đầu tư trong và ngoài 
nước 

Chính sách thu hút 
các nhà đầu tư 

Sở Kế hoạch 
và Đầu tư 

- Viện Nghiên cứu phát triển 
- Sở Tài nguyên và Môi trường; 
-Sở Tài Chính; 
- ủy ban nhân dân các 

Quận/huyện và Các Sở ngành liên 
quan 

Thường 
xuyên 

4/10 
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2 
Rà soát quỹ đất, tổ chức cắm ranh mốc tại các 
vị trí dự kiến xây dựng nhà máy xử lý nước 

thải đô thị theo quy hoạch 

Xác định ranh, mốc 
khuôn viên xây 

dụng nhà máy xử lý 
nước thải đô thị 

Sở Tài nguyên 
và Môi trường 

- Sở Quy hoạch Kiến trúc 
- Sở Giao thông Vận tải 
- Trung tâm. điều hành chương 

trình chống ngập nước; 
- ủy ban nhân dân các 

quận/huyện liên quan 

2017 

3 

Nghiên cứu, triển khai thực hiện thu phí dịch 
vụ thoát nước theo quy định tại Nghị định số 
80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính 

phủ về thoát nước và xử lý nước thải 

Xác định 
phí thoát nước, trình 

ủy ban nhân dân 
thành phố ban hành 

Trung tâm điều 
hành chương 
trình chống 
ngập nước 

- S ở  T à i  C h í n h ;  
- Viện Nghiên cứu phát triển; 
- Các Sở ngành liên quan 

2017 

4 

Kết hơp với Chưcmg trình đột phá về cải cách 
hành chính, xây dưng cơ chế phối hơp chăt chẽ 
giữa các sở ngành, địa phương và chủ đầu tư 

các dự án 

Ban hành Quy định 
về quản lý thực hiện 

các dự án đầu tư 
sử dụng vốn ngân 
sách nhà nước trên 
địa bàn thành phố 
(thay thế Quyết 

định 126 /2007/QĐ-
UBND) 

Sở Kế hoạch 
và Đầu tư 

- Sở Xây Dựng; 
- Sở Tài nguyên và Môi trường 
- Sở Giao thông Yận tải; 
- ủy ban nhân dân các 

Quận/huyện và các Sở ngành khác 
liên quan. 

2017 

5 
Xây dựng quy chế phối hợp quản lý, bảo trì, 

khai thác, nâng cấp và phát triển hệ thống thoát 
nước trên địa bàn thành phổ 

Dự thảo Quyết định 
trình Uỷ ban nhân 

dân thành phố 

Sở Giao thông 
Vận tải 

- Sở Nội vụ; 
- Trung tâm điều hành chương 

trình chống ngập nước 
- ủy ban nhân dân các 

Quận/huyện và các Sở ngành khác 
liên quan. 

2016 
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6 

Rà soát, đánh giá tình hình tổ chức bộ máy 
quản lý, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, 
doanh nghiệp liên quan trong công tác giảm 

ngập nước; đề xuất đề án củng cố kiện toàn bộ 
máy các đơn vị với chức năng, nhiệm vụ phù 
hợp nhằm nâng cao hiệu lực, hiêu quả quản lý 

nhà nước trong lĩnh vực thoát nước 

Đề xuất mô hình 
quản lý thoát nước Sở Nội Vụ 

- Uỷ ban nhân dân các 
Quận/huyện 
- Các Sở ngành liên quan 

2016 

7 

Xây dựng, ban hành Quy định quản lý hoạt 
động thoát nước trên địa bàn thành phổ Hồ Chí 

Minh theo quy đinh của Nghị định sô 
80/2014/NĐ-CP ngằy 06/8/2014 cua Chính 

phủ về thoát riưởc và xử lý nước thải 

Dự thảo Quyết định 
trình Uỷ ban nhân 

dân thành phố 

Sở Giao thông 
Vận tải 

- Uỷ ban nhân dân các 
Quận/huyện; 
- Các Ban quản lý Khu đô thị 

mới; Khu Công nghệ Cao; 
- Các Sở ngành liên quan 

2016 

8 
Nghiên cứu thực hiện việc cổ phần hóa các 

Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích 
Quận/huyện 

Đề án Cổ phần hóa 
các công ty TNHH 

MTV 

Ban Đổi mới 
Doanh nghiệp 

-Công ty TNHH MTV Thoát 
nước Đô thị; 
- Các công ty TNHH MTV Công 

ịch Quận/huyện 

2017 

9 

Tăng cường công tác quản lý đô thị, thanh tra 
xử lý các hành vi xả rác và các trường hợp vi 

phạm, lấn chiếm, xây dựng trong hành lang bảo 
vệ rạch, hệ thống thoát nước hiện hữu 

Kê hoạch kiểm tra 
hàng năm Sở Xây Dựng 

- Uỷ ban nhân dân các 
Quận/huyện; 
- Sở Giao thông Vận tải 
- Trung tâm điều hành chương 

trình chống ngập nước; 
- Các Sở ngành khác cổ liên quan. 

Thường 
xuyên 

10 

Nghiên cứu, đề xuất việc bố trí các hầm trữ 
nước tại các dự án phát triển đô thị, cao ốc,... 
và cơ chế, chính sách khuyến khích các Chủ 
đầu tư khi thực hiện hạng mục hầm trữ nước 

- Hướng dẫn thiết 
kế hầm trữ nước; 
- Chính sách hỗ trợ 
các Chủ đầu tư thực 
hiện 

Sở Xây Dựng 

- Trung tâm điều hành chương 
trình chống ngập nước; 
- Sở Tài nguyên và Môi trường; 
- ủy ban nhân dân Quận/huyện và 

các Sở ngành liên quan 

2018 
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11 Tổ chức xây dựng mép bờ cao, cắm mốc hành 
lang bảo vệ đối với các tuyến sông kênh rạch 

Bản đồ mép bờ cao 
các tuyến kênh rạch 

do Quận huyện 
quản lý 

ủy ban nhân 
dân các 

Quận/huyện 

- Sở Quy hoạch Kiến trúc; 
- Sở Tài nguyên và Môi trường; 
- Sở Giao thông Vận tải 
- Các Sở ngành liên quan. 

2019 

12 

Rà soát tháo dỡ ngay các công trình lấn chiếm 
trên kênh rạch, phục vụ nạo vét khơi thông 

dòng chảy hiện trạng của kênh rạch thoát nước. 
Tăng cường công tác quản lý, thống kê các 

điểm ngập trên địa bàn do mình quản lý; không 
để phát sinh các điếm ngập mới trong quá trình 

phát triển đô thị 

- Rà soát, xây dựng 
danh mục các công 
trình, lấn chiếm và 
xây dựng kế hoạch, 
tổ chức thực hiện 
tháo dỡ; 
- Rà soát, thống kê, 
xác định nguyên 
nhân các điểm ngập 
trên địa bàn. 

Ưỷ ban nhân 
dân các 

Quận/huyện 

- Trung tâm điều hành chương 
trình chống ngập nước; 
- Sở Xây Dựng; 
- Sờ Giao thông Vận tải; 
- Các Sở ngành khác có liên quan. 

Thường 
xuyên 

<5 

13 
Tổ chức quản, lý khai thác vận hành có hiệu 

quả, đảm bảo năng lực thoát nước của hệ thống 
thoát nước hiện hữu 

- Bản đồ ngập các 
tuyến đường trên 
địa bàn thành phố; 

Trung tâm điều 
hành chương 
trình chống 
ngập nước 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn; 
- Sở Giao thông Vận tải; 
- ủy ban nhân dân các 

Quận/huyện và các Sở ngành liên 
quan 

2016 

13 
Tổ chức quản, lý khai thác vận hành có hiệu 

quả, đảm bảo năng lực thoát nước của hệ thống 
thoát nước hiện hữu 

- Quyết định phê 
duyệt quy trình bảo 
trì, vận hành hệ 
thống thoát nước; 
các công trình kiểm 
soát triều; 
- Phương án tổ chức 
ứng cứu ngập; 
- Ke hoạch thực 
hiện hàng năm. 

Trung tâm điều 
hành chương 
trình chống 
ngập nước 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn; 
- Sở Giao thông Vận tải; 
- ủy ban nhân dân các 

Quận/huyện và các Sở ngành liên 
quan 

Công 
tác 

thường 
xuyên 
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IU Tập trung thực hiện các giải pháp công trình đễ phục vụ giải quyết ngập 

1 

Tiếp tục tăng cường công tác quản lý hệ thống 
thoát nước, xử lý cấp bách các điểm ngập do hệ 

thống cống bị hư hại, lún sụt, tiết diện nhỏ 
bằng các giải pháp kỹ thuật hoặc các dự án quy 

mô nhỏ; nạo vét thông thoáng dòng chảy tại 
các cửa xả, kênh rạch. Rà soát, bố sung các van 

ngăn triều, xây dựng bờ bao bảo vệ các khu 
vực bị ảnh hưởng do triều cường trong khi các 

dự án lớn chưa hoàn thành 

- Hoàn thiện quy 
trình bảo trì, vận 
hành công ựình 
- Danh mục ưu tiên 
và kế hoạch, dự 
toán thực hiện. 
- Kế hoạch Tổ chức 
thực hiện hàng năm 

Các chủ sở hữu 
công trình 

- Sờ Ké hoạch và Đầu tư; 
- S ở  T à i  C h í n h ;  
- Sở Giao thông Vận tải; 
- Các Sở ngành và Ưỷ ban nhân 

dân Quận/huyện có liên quan. 

Thường 
xuyên 

2 

Rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư theo các 
tiêu chí sau: (1) các dự án giảm ngập để đảm 

bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường có 
lưu lượng lớn (giải quyết ngập và ùn tắc giao 

thông); (2) Giảm ngập tại các khu dân cư chưa 
có hệ thống thoát nước; (3) Cải tạo hệ thống 

thoát nước cũ có nguy cơ sụt lún hoặc làm thu 
hẹp dòng chảy; (4) Xây dựng đồng bộ, phát 

huy hiệu quả của hệ thống thoát nước. 

Danh mục các dự án 
theo thứ tự ưu tiên 

Sở Kế hoạch 
và Đầu tư 

- Trung tâm điều hành chương 
trình cống ngập nước; 
- Sở Giao thông Vận tải; 
- Sở Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thông; 
- ủy ban nhân dân các 

Quận/huyện có liên quan. 

2016 

3 Tăng cường kiểm tra. giám sát tình hình triển 
khai thực hiện các dự án 

- Xây dựng tiên độ 
chi tiết triển khai dự 
án; 
- Cập nhật khối 
lượng thực hiện 
định kỳ. 

Trung tâm điều 
hành chương 
trình chống 
ngập nước 

- ủy ban nhân dân các 
Quận/huyện; 
- Các Sở ngành liên qua; 
- Các Chủ đầu tư. 

Thường 
xuyên 

  
 
 
 
 

         
 
 
 
 
     www.LuatVietnam.vn 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

           
    



ĨV Tăng cường liên kết, hợp tác khoa học - công nghệ, nâng cao năng ỉực dự báo phục vụ công tác xóa, giảm ngập nước 

1 

Hoàn thành việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống 
cơ sở dữ liệu của mạng lưới thoát nước trên 

nền số hóa và xây dựng mô hình quản lý, điều 
khiển hệ thống scada 

Số hoá hệ thống dữ 
liệu thoát nước 

Trung tâm điều 
hành chương 
ừinh chống 
ngập nước 

- Sở Thông tin và truyền thông; 
- Sở Khoa học và Công nghệ; 
- Sở Tài nguyên và Môi trường; 
- Các Sở ngành và Ưỷ ban nhân 

dân Quận/huyện có liên quan. 

2019 

2 
Xây dựng hệ thống quan trắc, cảnh báo ngập để 
dự báo, nâng cáo chất lượng công tác ứng cứu 

nhằm kiểm soát và giảm mức độ ngập 

Hệ thống dự báo, 
cảnh báo ngập 

Trung tâm điều 
hành chương 
trình chống 
ngập nước 

- Sở Thông tin và truyền thông; 
- Sở Khoa học và Công nghệ; 
- Sở Tài nguvên và Môi trường; 
- Đài khí tượng thủy văn nam bộ 
- Các Sở ngành và Ưỷ ban nhân 

dân Quận/huyện có liên quan. 

2018 

3 Thực hiện việc sửa chữa hệ thống thoát nước 
bằng công nghệ không đào 

Sửa chữa 4000m 
cống đã cũ, xuống 

cấp bằng công nghệ 
SPR. 

Trung tâm điều 
hành chương 
trình chống 
ngập nước 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
- Sở Giao thông Vận tải; 
- Các Sở ngành và Uỷ ban nhân 

dân Quận/huyện có liên quan. 

2018 

¥ 
9 #• •» ^ 

Phát huy vai trò của Mặt trận Tô quôc và các đoàn thê chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyên yận động nhân dân 

1 

Xây dựng cơ chế phối hợp, tổ chức tuyên 
truyền thưc hiên nếp sống văn minh đô thi 

nhằm hạn chế tình ừạtig xả rác, phát huy hiệu 
thoát nước của hệ thống hiện hữu 

- Nội dung tuyên 
truyền; 
- Phương' thức 
tuyên truyền; 
- Kế hoạch triển 
khai thực hiện. 

Sở Thông tin 
và Truyền 

thông 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 
- Uỷ ban nhân dân các 

Quận/huyện; 
- Đài truyền hình thành phố Hồ 

Chí Minh; 
- Uỷ ban mặt trận Tổ Quốc; 
- Trung tâm điều hành chương 

Thường 
xuyên 
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trình chống ngập nước; 
- Các Sở ngành khác có liên quan. 

2 

Tăng cường công tác vận động nhân dân thực 
hiên nếp sống văn minh đô thi; tích cưc tham 
gia bảo vệ, không xả rác xuông hệ thông kênh 

rạch, cống thoát nước hiện hữu 

- Chương trình, kế 
hoạch tuyên truyền 
- Nội dung tuyên 
truyền; 
- Tổ chức tập huấn, 
tuyên truyền 

Sở Tài nguyên 
và Môi trường 

- Sở Thông tin truyền thông; 
- ủy ban. nhân dân các 

Quận/huyện và Các Sở ngành liên 
quan; 
- Trung tâm chống ngập; 
- ủy ban mặt trận Tổ Quốc. 

Thường 
xuyên 

3 

Nghiên cứu, đưa chương trình đào tạo về nâng 
cao ý thức về bảo vệ môi trường, bảo vệ hệ 

thống thoát nước, sử dụng tiết kiệm nước vào 
bậc tiểu học 

- Khung pháp lý; 
- Chương trình đào 
tạo; 
- Tổ chức thực hiện 

Sở Giáo Dục 
và Đào tạo 

- Uỷ ban nhân dân các 
Quận/huyện; 
- Sở Văn hoá Thể thao và Du 

lịch; 
- Sở Tài nguyên và Môi trường; 
- Các Sở ngành khác có liên quan. 

Năm 
2018 
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NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HÒ CHỈ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc " 

PHỤ LỤC 3 
CHƯƠNG TRÌNH - HỢP TÁC NGHIÊN cứu BIẾN ĐỎI KHÍ HẬU VÀ ĐÀO TẠO NGUÒN NHÂN Lực 

(Ban hành kèm theo Quyết định sổ Gầ£Ả.../QĐ-UBND ngày SD.tháng/ùLnăm 2016 của ủy ban nhân dân thành phố) 

SIT Tên nhiệm vụ/ dự án Mục tiêu Cơ quan chù trì Cơ quan phối hợp 
Tông kỉnh 
phí (triệu 

đồng) 
Ghi chú 

A Hợp tác ứng phó biến đổi khí hậu 

1 
ứng dụng công nghệ thông tin trong công 
tác giảm ngập và ứng phó với biến đổi khí 
hậu 

Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ thông 
tin và xây dung trung tâm tính toán, điều hành 
phục vụ công tác cảnh báo sớm, quăn lý, điều 
hành công tác chống ngập nhằm hạn chể thiệt 
hại do thiên tai gây ra. 

Trung tâm điều 
hành Chương trinh 
chống ngập thành 

phố 

Sở Thông tin và 
Truyểnthông 

68,000 Đã trìaỉi Sở Thông tin 
và Truyển thông 

2 
Xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ 
liệu mạng lưới thoát nước ừên nền số hóa 
và xây dựng mô hình quản lý 

ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác 
quản lý, điều hành hệ thống thoát nước nhằm 
nâng cao hiệu quả và năng lực hệ thống thoát 
nước 

Trung tâm điều 
hành Chương trinh 
chống ngập thành 

phố 

Sờ Khoa học và Công 
nghệ, Sở Thông tin và 

Truyển thông 
43,000 

2014-2015 đã triển khai 
giai đoạn 1, xây dựng 
phần mềm Gis,số hóa 
các dự án ODA và hệ 
thống thoát nước trên 

địa bàn quận 1. 

3 Xây dựng bản. đồ cảnh báo rủi ro ngập lụt Phục vụ công tác cành báo và phương án xử lý 
nhằm giám thiểu thiệt hại của ngập lụt đô thị 

Trung tâm điều 
hàiili Chương trình 
chống Qgập thành 

phô 

Văn phòng biến đổi 
khí hậu thành phố, Sở 

Khoa học và Công 
nghệ, Sở Thông tin và 

Truyển thông 

3,000 
Đã trình dự án tại Văn 
phòng biển đổi khí hậu 

thành phố 

4 
Xây dựng năng lực quản lý tích hợp rủi ro 
ngập nước đô thị 

Xây dựng và triển khai thực hiện thể chế quàn lý 
tổng hợp rủi ro ngập lụt thành phổ Hồ Chí 
Minh, bao gồm quản lý điều hành và vận hành 
hệ thống phòng chống ngập, thoát nước thải, hệ 
thống thông tín cảiih báo sớm, vận hành liên hồ 
chứa, quản lý khai thác nước ngầm và phát triển 
đô thị.Trong đó kết hợp xây dựng hệ thống ra đa 
thời tiết phục vụ công tác chống ngập, phòng 
chống thiên tai trên địa bàn thành phố Hồ Chí 
Minh và các tỉnh lân cận. 

Trung tâm điều 
hành Chương trình 
chống ngập thành 

phố 

Sở Thông tia và 
Truyển thông 

306,000 

Vốn ODA, hợp phần 1 
của dự án "Dự án Quản 
lý rủi ro ngập lụt khu 

vực Thành phổ Hồ Chí 
Miiih" 
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STT Tên nhiệm vụ/ dợ áa Mục tiêu Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp 
Tông kinh 
phí (triệu 

đồng) 
Ghi. chú-

" ĩ -A * 

5 
Dự án thí điểm quản lý và giám sát hệ 
thống thoát nước lưu vực Tân Hóa - Lò 
Gốm 

Xây dựng nền tảng quản lý thông tin tích 
hợp.xây dựng một hệ thống thông tin tổng kiểm 
soát bao gồm Hệ thống thông tin địalý(GIS),Hệ 
thống điều khiển thu thập dữ liệu 
(SCADA),phần mềm mô phỗng ngập lụt để 
quản lý giám sát hoạt động hỗ ừợ cảnh báo diễn 
biến ngập, thoát nước, chống ngập tại lưu vực 
Tân Hóa - Lò Gốm 

Trung tâm điều 
hành Chương tành 
chống ngập thành 

phố 

Sở Thông tin và 
Truyển thông 

38,000 

ẹ" 

Đã hoàn thành giai đoạn 
lắp đặt thử nghiệm trên 
lưu vực Tân Hóa - Lò 
Gốm trong giai đoạn 

2011-2015. 

ổ 
Giải pháp tích hợp viễn tháin và GIS phục 
vụ nhiệm vụ thoát nước, chống ngập của 
thành phố I-IỒ Chí Minh 

Phục vụ công tác quản lý và quy hoạch thoát 
nước chống ngập. 

Trung tâm điều 
hàtửi Chương trình 
chống ngập thành 

phố 

Viện Khoa học công 
nghệ 3,900 

- Công tác thường xuyên 
- Định kỳ thực hiện theo 
các giai đoạn. 

7 
Lập dự án Trung tâm Điều hành Khầĩỉ cấp 
(EOC) - Hệ thồng phòng chống ngập 
Thành phố Iiồ Chí Minh. 

+ Trung tâm điều hành EOC có diện tích 
4000m2, bao gồm hệ thống hiển thị đa màn 
hình, các thiết bị đồng bộ.,. 
+ Hệ thống tiếp nhận thông tin, phân tích và xử 
lý mô phỏng ngập lụt, tiếp nhận các thông tin từ 
các trạm quan ừắc radar, quan trắc mực nước 
+ Hệ thống quản lý và thu thập dữ liệu về giao 
thông 

Truxig tâm điều 
hành Chương ừỉnh 
chống ngập thành 

phố 

Sở Khoa học và Công 
nghệ, Sở Thông tin và 

Truyển thông i c-ị 

8 
Lập dự án Hệ thống quan trắc kênh Nhiêu 
Lộc - Thị Nghè và các kênh rạch trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

+ Đầu to hệ thống 03 trạm radar X-band. 
+ 20 trạm quan trắc mực nước. 
+ 20 trạm quan trắc đo lượng mưa và mực nước. 
+ Hệ thống mô phỏng ngập ỉạí. 

Trang tâm điều 
hành Chương trình 
chống ngập thành 

phố 

Sở Khoa học và Công 
nghệ, Sở Thông tin và 

Truyển thông 

p"'' Víty/llỉ l ỉ 

lllliis 

9 
Dự án Cải tạo các tuyến cống cũ mục khả 
năng lún sụt cao ửên địa bàn thành phố 
bằng công nghệ SPR. 

- Chiều dài 4.000m cống các loại 

Trung tâm điều 
hành. Chương ữình 
chống ngập thành 

phô 

Jica, Sở xây dựng 
Osaka, Trung tâm hạ 
tầng kỹ thuật đô thị 

Ưitec, Sở Ké hoạch và 
Đầu tư, Sở Giao thông 

vân tải 

12.000.000 
ƯSD 

Viện trợ không hoàn lại 
(Jica tài trợ) 

B Đào tạo nguốn nhân ỉưc 

h 
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STT Tên nhiệm vụ/ dự án Mục tiêu Cơ quan chù trì Cơ quan phối họp 
Tỗng kinh 
phí (triệu 

đằng) 
Ghi chú 

1 
Tăng cường năng lực cho Trung tâm Điều 
hành chương trình chống ngập nước 
Thành phố Hồ Chí Minh 

- Tăng cường năng lực CỈ1G Trung tâm Chống 
ngập và củng cố sự hợp íác với các sờ ban 
ngành trực thuộc ủy ban nhân dân thành, phố 
liên quan đến việc quản lý rủi ro ngập lụt và 
quản lý nước đô thị; 
- Hỗ trợ cho Trung tâm Chổng ngập giải quyết 
hiệu quả các rủi ro ngập ỉụt ngày càng tăng và 
các vấn đề ngập úng ở khu vực đô thị, dân cư, 
thương mại và công nghiệp của thành phố Hồ 
Chí Minh. 

Trung tâm điều 
hành Chương ừình 
chống ngập thành 

phố 

Ngân hàng các Ban 
Quàn lý nước Hà Lan. 

241.000 
Euro; đối 
ứng 1.500 
ừiệu đồng 

2 
Chương trình nâng cao năng lực quàn ỉý 
hệ thống thoái nước đô thị ở thành phố Hồ 
Chí Minh 

- Nâng cao kỹ năng quàn lý hiệu quà và an toàn 
đổi với hệ thống thoát nước, Huấn luyện kỹ 
năng cho nhân viên của Trung tâm Điều hành 
chương trinh chống ngập nước và Công ty 
TNHH Một thành viên Thoát nước đô thị trong 
công tác tuyên truyền, vận động người dân tham 
gia bảo vệ hệ thống thoát nước thông qua các 
buổi hội thảo chuyên đề; 
- Nâng cao nhận thức của người dân về tình hỉnh 
thoát nước đô thị tại thành phố. 

Trung tâm điều 
hành Chương trìnli 
chống ngập thành 

phố 

Cơ quan hợp tác Quốc 
tế Nhật Bản 

(JICA);Cục xây dựng 
thành phố Osaka, 

Trung tâm Công nghệ 
cơ sở hạ tầng đô thị 
(UITec) (đố 1 tác kỵ 

ứiuật: Công ty TNHH 
Sekisui Chemical); 

Tài ừợ toàn 
bộ chương 

ừìiứi 
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NHAN DÂN 
[HỔ HÒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc ỉập - Tự do - Hạnh phức 

PHỤ LỤC 4 
DANH MỤC CẤC Dự ÁN ĐÀU Tư PHÁT TRIẺN HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC, GIẢI QUYẾT NGẬP DO MƯA GIAI ĐOẠN NĂM 2016-2020 

(Ban hành kèm theo Quyết định sổ £JHữẬ. JQĐ- UBND ngàyỉD.tháng44jtăm 20ỉ ổ của ủy ban nhãn dân thành phổ) 
Đơn vị: Triệu ăẳng 

STT Tên dư án Chủ đầu tur 
Địa điềm 
xây dưng 

NSngỈỊTC 
tliiết kế 

KC-
HT 

Tổng mức 
đầu ỉu* (ỉr 

đồng) 

Tổng 
nguồn 

20ÌỐ-2Q20 

Tỗngvốiỉ NSTP xỗnavốiỉ SCIC Ghi chú 

STT Tên dư án Chủ đầu tur 
Địa điềm 
xây dưng 

NSngỈỊTC 
tliiết kế 

KC-
HT 

Tổng mức 
đầu ỉu* (ỉr 

đồng) 

Tổng 
nguồn 

20ÌỐ-2Q20 
Tổng vốn 
2016-2020 Năm 2016 Năm 2017 NSm 2018 Nãm 2019 Năm 2020 

Tổng vốn 
201Í2020 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 

Ghi chú 

TÒNG CONG 13,437jtìl4 10,245,589 5,934,649 1,851,731 1,259,659 1,381,000 1,082,259 378,000 4,301,940 30,000 461,000 1,040,940 1,695,000 1,095,000 

i 

Xẳy dựng hệ thống 
thoái nước đường sỗ 
Xuân Hợp (từ Xa lộ Hả 
Nội đến cầu Rặch 
Chiếc) 

Trung tâm Điều 
hành chương 
trình chống 
ngập nước 
Thành phổ 

Quận 9 

- Chiều đài L=3099m. 
- Xây đựng cống DI200 - 2000. 
- Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt 
dường 

2014-
2016 

217,654 61,000 61,000 61,000 

Đẫbố trí 
42 tỹ đổng 
trong dợt 
01/2016 

2 

Xây dựng hệ thống 
thoểt n ƯỚC đường Đỗ 
Xuân Hợp (từ cầu 
Rạch Chiểc đền 
Nguyễn Duy Trinh) 

Trung tâm Điều 
hành chương 
trình chống 
ngập nước 
Thành phổ 

Quận 2,9 

- Chiều dài L=2281m. 
- Xây dựng cổng D1200 - 2000. 
- Tải ỉập phui đào và ihẵm nhựa mặt 
đường 

2014-
2016 

161,404 35,000 35,000 35,000 

Đã bá trí 
24 tỷ đồng 
trong dợt 
0Ỉ/2016 

3 

Cải tạo hệ thống thoát 
nước ducmg Kinh 
Dương Vương (đoạn từ 
Mũi tàu Phủ Lâm đến 
vòng xoay An Lạc) 

Trung tâm Điều 
hành chương 
trình chống 
ngập nước 
Thảnh phổ 

Quận 
Bình Tân 

- Chiếu dài L=3,5G0m 
- Xây dựng cống chính 2 bên dường 
DI GOO-D1SOG và cống hộp 
[2,0x2,5]m, 
- Đấu nối cống hiện hữu vả cổng 
ngang D600-D80Ữ. 
- Tái lập phui đảo, nâng đưcmg vá 
thảm nhựa ỉoản bộ mặt đường. 

2015-
2016 

730,552 282,000 282,000 282,000 

Đã bố lií 
100 tỷ 

đồng trong 
đợt 01/2016 

4 

Dự án xây dựng hệ 
thống thoát nước khu 
vụcQL!3 - Đinh Bộ 
Lĩnh - Nguyễn Xí -
ƯngVãnKhiỗm,F25, 
F26, Q.B Thạnh 

Trong tâm Điều 
hành chương 
trlnh chống 
ngập nước 
Thảnh phé 

Quận 
Bỉnh 
Thạnh 

Lp&ữOOm; Lấp đặt cổng D300 đến 
DI800, xây mới các hế ga, gỉếng 
thăm, cửa xả; 
- Tái lập ỉẳn phuỉ bê tong nhựa nóng, 
- Nẵng dường bằng cấp phéi đả dăm 
vả thảm bê tông nhựa nòng; 
~ Xây dựng mới •vía hè. 

2016-
2018 

219,149 208,459 208,459 í 00,000 108,459 

Đẫ bố tri 
64 tỷ đồng 
trong đợt 
01/2016 

5 

Cải tạo hệ thống ỉhoát 
nước dường Trương 
Vĩnh Ký (từ Tân Sơn 
Nhỉ đến Nguyễn Xuẫíĩ 
Khoát) 

Trung tâm Đỉểu 
hành chương 
trinh chống 
ngập nước 
Thành phố 

Quận 
Tân Phú 

- Chiều dài L=580m 
- Lắp dặt cống tròn D8Ũ0 -D12GQ 
•» Tối íập phui dào và ihảm nhựa mặt 
dường 

2015-
20Ĩ7 

70,000 69,000 69c000 40,000 29,000 

Đã bố trí 
i 4 tỷ đồng 
trong âọt 
01/2016 

6 

Cải tạo hệ thống thoát 
nước dường Gò Dẩu 
(từ Tân Sơn Nhỉ đến 
Tân Kỳ - Tân Quý) 

Trung târn Điều 
hành chương 
trình chổng 
ngập nước 
Thânh phổ 

Quận 
Tân Phú 

- Chiều dải L=2080rn 
- Lắp đặt cống tròn B800 -D1200 
- Tái [ập phui đào và thảm nhựa mặt 
đuờng 

2016-
2018 

149,455 145,000 145,000 50,000 50,000 45,000 

Đa bổ tri 
20 tỷ dồng 
trong dợt 
01/2016 

7 

Xây dựng hệ íhống 
thoát nước đường An 
Dương Vuơng (từ cầu 
Mỹ Thuận đến bến Phủ 
Định) 

Trung í ảm Đỉều 
hành chương 
trình chống 
ngập nuởc 
Thành phổ 

Quẫn 8, 
Binh Tân 

l/»2.600 m. Xây đựng D80Q, 2000, 
cổng hộp BTCT 2x(l ,6x1.6)m, 2ỵ2m 
và 2x2,5m, cống ngang D40Q, hầm ga, 
cửa xả. 
+ Tát lập phui đào, thảm BTN toàn bộ 
mặt đường, bố vỉa, vỉa hẻ. 
+ Nâng cao độ mặt đường cao độ 

+2,00m 

2014-
2017 

386,992 230,000 230,000 190,000 40,000 

Đã bố trí 
70 tỳ đồng 
trong đợt 
01/2016 
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STT Tên díráq Chù đều tư 
Bịa điềm 
sây dimg 

Nẩng lực 
thiết kể 

KC-
HT 

Tổng Íỉiỉíc 
đầu ttf (tr 

đồne) 

Tồng 
nguồn 

201Ố-202Q 

Tồngvốĩi NSTP Tống vốn SCIC Ghi chó 

STT Tên díráq Chù đều tư 
Bịa điềm 
sây dimg 

Nẩng lực 
thiết kể 

KC-
HT 

Tổng Íỉiỉíc 
đầu ttf (tr 

đồne) 

Tồng 
nguồn 

201Ố-202Q 
Tổngvốn 
2016-2020 Năm 201Ê Năsn 2017 Nãrtt 20Ỉ8 Năm 2Ô19 Năm 2020 

Tổngvổiỉ 
2016-2020 Nam 2ũitf Năm 2017 Nãm 2018 Nẵm 2019 Nãm 2(Ỉ2G 

Ghi chó 

8 

Cải tạo hệ thổng thoát 
nưỏo đưỉmg Ba Vân (tử 
Nguyễn Hồng Đào đến 
Âu Cơ) 

Trung tâm Điều 
hành chương 
trình chống 
ngập nước 
Thành phố 

Quận 
Tân Bỉnh 

- Chiều đài L=ổ00m 
- xip đạt cống tròn D1000 -D1200 
- Tái ỉập phui đảú vả thẳm nhựa mặt 
đường 

2016-
2017 51,000 50,000 50,000 30,000 20,000 

Đẫ bố trí 
09 tỷ đồng 
trong đợl 
01/2016 

9 

Cẩỉ tạo hệ ỉhểng thoát 
nước đường Tân 
Hương (từ Bình Long 
đến Độc Lập) 

TmngtâỉTíĐỉều 
hành chương 
trình chong 
ngập nước 
Thành phổ 

Quậa 
Tân Phú 

- Chỉều dài L=1680m 
- Lắp đặt cống tròn Đ800 -Di200 
- Tái lập phui đào vả (hám nhựa mặt 
đường 

2015-
2018 73,000 72,000 72,000 50,000 22,000 

Đẵ bố trí 
15 tỷ đồng 
trcng đọt 
01/201Ổ 

10 

Xây dựng hệ thống 
thoát nước đường Quốc 
íộ 1A (từ đường LI Thi 
Riêng đến Ngã tư Ga) 

Trung tẳm Điều 
hành chương 
trình chống 
ngập nước 
Thảnh phố 

Quận 12 
L» 2.900m. Lắp đặt cống tròn DI000, 
D120G. Tải iập phui đảo và thảm nhựa 
mật đường 

2016-
2017 

268,400 265,000 265,000 180,000 85,000 

Đã bố trí 
20 tỷ đồng 
trong đợt 
01/2016 

11 

Cải tạo hệ tháng thoát 
nước đường Bình Long 
(từ Tân Kỳ Tân Quý 
đến Kênh Nưởc Đen) 

Trung tam Điều 
hành chương 
trình chống 
ngập nước 
Thành phổ 

Q.Thủ 
Đức 

-Chiều dải L* lOOOm 
- Lẳp đặt cổng trỏn D1000 
- Tải lập phui đào vâ thảm nhựa mặt 
đưòng 

2017-
2018 78,762 75,000 75,000 50,000 25,000 

Đã bố trí 
14 íỷ đồng 
ữang đọt 
01/2016 

12 

Cải tạo ỉuyến mương 
Nhật Bản (từ tường rảo 
sấn bay Tân Sơn Nhất 
đến Nguyễn Kiệm) 

Trung tâm Điều 
hằnh chương 
trình chống 
ngập nước 
Thành phố 

Quận 
Phú 

Nhuận, 
Quận 

Tân Bình 

Lắp đặt 1,263. cáng hập 2(2,5x2); Lắp 
đặt308m cống ngang D400; Xây 
đựng tyến dường đài 778m rộng 14m; 
Lắp đặt đèn chiếu sảng công cộng 

2016-
2018 96^373 45,731 45,731 45,731 

Đã bố trí 
15, 5 tỷ 

đồng trong 
đợt0ỉ/20íố 

13 

Cải tạo hệ thống thoổt 
nước đường Gô Dua 
(TừTô Ngọc Vân đến 
Quốc lộ í A) 

Trung tâm Điều 
hành chương 
ỉrỉnh chổng 
ngập nước 
Thành phố 

Quận 
Thủ Đửo 

- Chiều dài L*=I0Qũm 
- Lấp đặt cống tròn D1 ooò 
- Tái lập pbui đào và thảm nhựa mặt 
đường 

2015-
2017 115,000 113,500 113,500 50,000 63,500 

14 

Cải tạo hệ thống thoát 
nước đườĩỉg Thảo Điền 
- Quốc Hưững - Xuân 
Thủy-NguyIn Văn 
Hướng (khu dân cư 
Thảo Điền) 

Trung tâm Điểu 
hành chương 
trinh cbấng 
ngập nước 
Thành phá 

Quận 2 

- Chiều đài L=6500m 
- Lắp đặt cống trốn D800 -D1000 
- Tái lập phui đào và thâm nhựa mặt 
đường 

2015-
20Ỉ9 250,000 240,000 240,000 10,000 100,000 100,000 40,000 

15 

Cải tạo cống thoát 
nước giảm ngập đường 
Lã Xuân Oai (từ đường 
Lê Văn Việt đển đường 
102) 

Trung tâm Điểu 
hành chương 
trình chổng 
ngập nước 
Thảnh phố 

Quận 9 

-Chiềudải L-370m/2300 
- Lắp đặt cống trôn DI000, 
- Tái lập phui đào và thảm nhựa mật 
đường 

2016-
2017 41,000 41,000 41,000 4Í.OOO 

16 

Cải tạo hệ thống thoát 
nước đướng Pasỉeur (từ 
Lê Thánh Tôn đểĩỉ Bến 
Chưong Dương) 

Trung tâm Điều 
hành chương 
trình chổng 
ngập nước 
Thánh phố 

Q.I 

- Chiều dài L=900m 
- Lắp đặt cống tròn DỈ000-1200 
• Tái lập phui đào vả thảm nhựa mặt 
đường 

20ĨỐ-
2017 91,500 90,000 90,000 50,000 40,000 

Tâu Hũ-
BếnNghé-

Đôi-Tẻ 

17 

Cải tạo hệ thống thoát 
nước đưỉrng Lẽ Lai (từ 
Nguyễn Trẩl đến Phan 
Chư Trinh) 

Trung tầm Điều 
hành chương 
trình chổng 
hgập nưởc 
Thảnh phố 

Q.5 

- Chỉều dài L=2100m 
- Lắp đặt cồng hộp 2x(ỉ,5Kl,5)m 
- Táỉ lập phui đào vả thảm nhựa mặt 
đường 

2016-
2020 560,000 560,000 560,000 Í0,000 100,000 200,000 150,000 100,000 

Tàu Hũ-
Bển Nghé-

Đôi-Tẻ 

4/ 
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KC-
HT 

Tổng mức Tồng Tống Tổn NSTP rổREvốn SCỈC Ghí chủ 

STT Tên dir án Chũ đầu lư 
Bịa điềm 
lẫv dưng 

Năng lực 
ữiỉểt kế 

KC-
HT đầu tư (tr 

đồng) 

*. Đguỡa 
2016-2020 

Tỗngvốn 
2OÍỂ-2O20 Năm 2016 Nãm 2017 Năm 2018 Nãm 2019 Nãnt 2020 

Tốngvắn 
2016-2020 Nam 2016 Năm 2017 Nãm 2018 Nẵsrs 2019 Năm 2020 

18 

Cảỉ tạo hệ ỉhổng thoát 
nước đường Dương Tử 
ữỉang (từ Tân Thành 
âển Nguyễn Trãi) 

Trong tâm Điều 
hành chương 
trinh chổng 
ngập nước 
Thành phổ 

Quận 5 

-Chiềudải L«=35001 
- Lắp dặt cổng tràn D800, 
- Tải lập phui đàữ vả thảm nhựa mặt 
đường 

2015-
2016 

28,00.0 27,500 27,500 27,500 
Tàu Hũ-

Bếti Nghé-
Đôi-Tẻ 

19 

Cải tạo hệ thong thoát 
nước đưcnng Trần Nhân 
Tôn (từ Hòa Hảo đền 
An Dương Vưcmg) 

Trung tàn Điểu 
hành chương 
trình chổng 
ngập nuởc 
Thành phá 

Q.5 

- Chiểu dài L^SSOm 
- Lắp dặt cống íròrt D8OO-ĨOOO 
- Tái lập phui dào vả ỉhảm nhựa mật 
dường 

2016-
2017 52,500 50,000 50,000 30,000 20,000 

Tảu H0-
Bếíi Nghé-

Đôi-Tẻ 

20 

Cái tạo hệ íhổng thoát 
nưức đường Lê Quang 
Sung (từ Mai Xuân 
Thưửng đến Minh 
Phụng) 

Trung tâm Điều 
hành chương 
trình chổng 
ngập nước 
Thành phố 

Quận 6 

-Chiểudải L = 580m 
- Lắp đặt cếng tròn D1000 - D1500. 
- Tải ỉập phui đào và thảm nhựa mặt 
đuờng 

2015-
2017 65,000 64,500 64,500 30,000 34,500 

Tảu Hũ-
Bln Nghé-

Đữi-Tè 

21 
Nguyễn Chí Thanh (từ 
Lý Thường Kiệt đểa 
Ngâ Quyển) 

Trung tâm Điều 
hành chương 
trình chống 
ngập nước 
TỈ! ảnh phấ 

Q.5 

- Chiểu dài L = 387rn 
- Lắp dặt cống tròn D1200. 
- Tải lập phui dào và thảm nhựa mặt 
đucmg 

2016-
20Ỉ7 46,449 45,940 45,940 30,000 15f940 

Tàiĩ Hũ-
BếnNghé-

Đỗỉ-Tê 

22 

Cải tạo hẹ thống thoảt 
nước đường Triệu 
Quang Phục (từ Hổng 
Bàng đến Hại Thượng 
Lẫn Ổng) 

Trong tâm Điều 
hành chương 
írỉnh chống 
ngập nước 
Thảnh phố 

Quận 5 

- Chiều đài L » 450m 
- Lắp dặt cống hộp 2x2m, 
- Tẩì lập phui đào và thảm nhựa mặt 
dường 

ÍĨ6-2Q 110,000 ÍỈ0,Ơ00 110,000 40,000 70,000 
Tàu Hũ-

Bần Nghé-
Đôi-Té 

23 

Cải tạo hệ thống thoát 
nưóc đường Đồng 
Khởi (từ sông Sài Gồn 
đến Nguyễn Du) 

Trung tầm Điều 
hành chương 
ừình chống 
ngập nước 
Thảnh phố 

Q.I 

- Chiều dải Ir=1000m 
- Lẳp dặt cổng tròn D ỉ 500 
- Tái ỉập phui đào và thảm nhựa mặt 
đường 

2016-
2018 133,500 130,000 130,000 50,000 50,000 30,000 

Tảu Hũ-
Bến Nghẻ-

Đôỉ-Tẻ 

24 
Nguyễn Trí Phương 
(Nguyễn Cht Thanh 
đến Trần Hung Đạo) 

Trang tâm Điều 
hành chương 
trình chống 
ngập nước 
Tỉỉảnh phố 

Q.5 

- Cỉúều dài L~620m 
- Lắp đặt cổr.g tròn D1200. 
- Tái iập pliui dào và thảm nhựa mặt 
đường 

2018-
2019 

74,400 74,400 74,400 40,000 34,400 
Tàu Hũ-

Bến Nghé-
Đôi-Tẻ 

25 
Nguyễn Chỉ Thanh (từ 
Tạ Ưyẵn đển Lý 
Thưcmg Kiệt) 

Trung tâm Điều 
hành chương 
trình chổng 
ngập nướo 
Thành phố 

Q.5 

"Chiềudài L = 7l2m 
- Lắp dật cống tròn D800, 
- Tái lập phui đào và thảm nhựa mãi 
đưỉmg 

2018-
2019 56,960 56.9Ổ0 56,960 30,000 26,960 

Tàu Hũ-
Bển Nghé-

Đối-Tè 

26 

Cải tạo hệ thống thoát 
nưóc đường Ngô Gỉa 
Tự (từ Ngã bầy đến 
Nguyễn Tri Phương) 

Trung tẩm Điều 
hảnh chương 
trinh chống 
ngập nước 
Thành phố 

Q.IO 

- Chiểu dải J>» 1150m 
- Lắp đàt céog tròn D1000-ĐĨ200 hai 
bên dườrtg 
- Tái lập phui dào và thảm nhựa mặt 
dường 

20Í6-
20Ỉ7 10,000 10,000 ỉ,000 9,000 

TàuHS-
Ben Ngỉié-

Đôi-Tẻ 

27 

Hẫng cấp cải tựo đưòng 
vả hệ ihống íhoát nước 
đường Trần Bình 
Trọng (từ Lý Thắí Tố 
đển Hùng Vương) 

Trung tầm Điều 
hành chương 
trình chong 
ngập nước 
Thồnh phố 

Quận 10 

- Phần thoát nước: lắp dặt HT cống 
hộp 1.8ra X 2m; cổng ngang đường vả 
hố ga íhu nuớc. 
- Phầíỉ dường: chiều dài tuyến 
325,7rn, rộng 17m.~, Ịảm mải vỉa hè, 
cây xanh. 

2018-
2020 

75,000 75,000 75,000 45,000 30,000 
Tàu Hũ-

Bển Nghé-
Đdi-Tẻ 
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STT 
Bịa điềm 
xẳy dưng 

Năng lực 
Íhlẩí kế 

KC-
HT 

Tổng mức 
đầu tư (tr 

đềíiEÌ 

Tổng vổn NSTP Tẻnfl vốn SCĨC Ghi chú 

STT 
Bịa điềm 
xẳy dưng 

Năng lực 
Íhlẩí kế 

KC-
HT 

Tổng mức 
đầu tư (tr 

đềíiEÌ 
nguoti 

201Ổ-2020 
Tong von 
2016-2020 Nẫĩỉi 2016 Năm 2017 Năm 2013 Năm 2019 Năm 2020 

Tổng vốn 
2016-2020 Nam 20 ỉố Nẵm 2017 Năm 2018 Năm 2019 HỄĩĩì 2020 

Ghi chú 

28 

Cải tạo mưcmg vi xây 
dựng cừa xả Đinh Tiên 
Hoảng (từ đường Trần 
Quang Khải đến Hoàng 
Sa) 

Trung tâm Điều 
hành churemg 
trinh chểng 
ngập nước 
Thành phố 

Quận ỉ 

-Chỉểudài L = 3 Om 
- Lắp đặt cống hộp 2mx2m 
- Tài lập phui đào vả thàm nhựa mặt 
đưỉrng 

2017 30,000 30,000 30,000 30,000 
^hiếu Lộc-
Tĩii Nghè 

29 

Cải tạo hệ thống thoảt 
nước đường Nơ Trang 
Lang (từ Phan Băng 
Lưu đến Lê Quang 
Định) 

Trung tâm Điểu 
hành chương 
trĩnh chếng 
ngỗp nuởc 
Thành phổ 

Quận 
Bình 
Thạnh 

- Chiều dài L = 650m 
- Lẳp đặt cống tròn D8QG, D1200 
- Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt 
dường 

20 ỉ 5-
2017 63,000 62,500 62,500 30,000 32,500 

Nhiễu Lộc-
Thi Nghè 

30 

Xây dựng hệ thống 
thoát nước Phường 12 
Q, Phú Nhuận và 
Phường 14 Q.3 (kênh 
Bao ngạn cũ). 

Trung tẫmĐiều 
hành chương 
trình chổng 
ngập nước 
Thành phố 

Quận 
Phú 

Nhuận, 
Quận 3 

L=990m, íhực hiện cổng từ D400 
dén Đ12GƠ. 

2018-
2020 70,000 70,000 70,000 20,000 50,000 

Nhiêu Lộc-
Thị Nghè 

31 

Nạo vét cải tạo rạch 
Bàu Trâu (đoạn Ếừ 
kênh Tân Hỏa đến 
kênh Hiệp Tân) — Quận 
6 và quận Tân Phủ 

Trung tâm Điều 
hành chucmg 
trình chống 
ngập nước 
Thồnh phổ 

Quận 6, 
Bỉnh Tân 

- Nạo vét toàn tuyến L=1.517m. 
- Xây dựng kè đứng toàn tuyến. 
- Xây đựng đường dọc bờ kênh 

- Lẳp đặt cống tròn 0600,0400 

20] 7-
2019 

282,097 281,707 281,707 100,000 ÍOO.OOO 81,707 
Tân Hóa-
Lò Gốm 

32 
Cải tạo kênh Tân Trụ 
(Từ Phạm Văn Bạch 
đến kênh Hy Vọng) 

Trung tâm Điều 
hành chương 
trinh chổng 
ngập nước 
Thảnh phố 

Quận 
Tân Bình 

L=ỉ,330m 
Lấp đặt cống hộp (2x2)m: 880m; Nạo 
vét kênh 450m; Lảm dường 8m vả vỉa 
hè 2m/mỗí bên 

2018-
2020 

170,000 170,000 170,000 5,000 65,000 100,000 

Tham 
Lương-

Bến Cát -
rạch Nước 

Lên 

33 
Nạo vét cải tạo rạch 
Cầu Suối, Quận 12 

Trung tâm Điều 
hành chương 
trinh ciìểng 
ngập nước 
Thành phổ 

Quận 12 

Chiểu đài L= 4.779 m chia 05 đoạn: 
+ Cống íròn 0 1500;Cống hộp 
(1,6x1,6) m; 2x(2,0x2,G)m; 
2x(3,0x3,0)m; 
+ Cổng thư nước ngang 0 4OQ;8OO;0 
1000; 
+ ỡường trên mặt cống là đường rộng 
B=€m;B=l0nr, B= 12 m. 

2017-
2019 

246,815 246,579 246,579 60,000 100,000 86,579 

34 

Cải ỉạo hệ thống thoát 
nưức đường Tân Sơn 
Nhỉ (từ Độc Lập đến 
Trương Vĩnh Ký) 

Trung târn Điều 
hành chương 
trình chống 
ngập nước 
Thảnh phố 

Q.Tân 
Phú 

- Chiều dải L** 950m 
- Lẳp đặt cống tròn D800 
- Tái lập phui dào và thảm nhựa mặt 
đường 

2016-
2017 79,210 78,700 78,700 40,000 38,700 

35 

Cỏi tạo hệ ỉhấng thoát 
nước đường Ben Phú 
Định (từ Hổ Học Lãm 
đến cầu Phú Đinh) 

Trung tâm Điều 
hành chương 
trình chống 
ngập nước 
Thành phá 

Q.8 

- Chiều dài L=3500m 
- Lắp đặt cống tròn DS00-DI2Ơ0 
- Tái lập phui đào vả thảm nhựa mặt 
đưcmg 

20 ĩ 8-
2020 354,000 354,000 354,000 0,000 180,000 ỈỐ4.000 

36 

Xẫy dựng hệ thống 
thoát nước đưcmg 
Nguyễn Vân Tang (tù 
Lồ Văn Việỉ đến 
Nguyễn Xiển) 

Trung tâm Điều 
liồnh chương 
trình chổng 
ngập nước 
Thành phố 

Q.9 

-Chiều dải L-Ỉ550m 
- Xây đựng cống ĐĨOOO-2000 
-Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt 
đường 

20Ì7-
2020 4 i 6,000 416,000 416,000 10,000 ĩ 00,000 200,000 Í06.00Q 

37 

Xây đụng hệ thống 
thoái nước đường Trần 
vãn Mười (từ đưòng 
Liên Xẵ đến cửa xả 5/4) 

Trung tâm Điểu 
hành chirong 
trinh chổng 
ngập nước 
Thành phổ 

H.HỎC 
Môn 

-Chiềudài L=1500m 
- Lắp đặt cổng tròn D800-D1500 
- Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt 
đường 

201S-
2020 180,000 180,000 180,000 10,000 80,000 50,000 40,000 
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sxx Teo du- áiỉ Chủ đẩu tư 
Đỉa đỉểm 
xẫy dựng 

Năng lực 
thiết ki 

KC~ 
HT 

Tồng mức 
ổầtt ísr (tr 

đồng) 

Tồng Tổng vốn NSTP Tổng vốn SCIC Ghl chủ 

sxx Teo du- áiỉ Chủ đẩu tư 
Đỉa đỉểm 
xẫy dựng 

Năng lực 
thiết ki 

KC~ 
HT 

Tồng mức 
ổầtt ísr (tr 

đồng) 
EìgUOỈi 

2Q16-2020 
Tổag vốn 
2016-2020 Nỗm20i6 Năm 2017 Năm 2GỈ8 Năm 2019 1 N5m 2020 

Tồng vốn 
2016-2020 Năm 2016 Năm 20Ì7 Nằm 2018 Nãrn 2019 Năm 2020 

Ghl chủ 

38 

Cải lạo hệ thống thoảt 
nước dường Bach 
Dằng (từ Đinh Bộ Lĩnh 
dến cầu mớí Đạch 
Đằng) 

Trung tâm Điều 
hành chương 
trình chong 
ngập nước 
Thảnh phố 

Quận 
Bỉnh 
Tân, 
Quận 

Tân Phủ 

- Chiều đồi L™720m 
- Lẳp dặt cổng tròn D1200 -D ĩ 500 
- Tải lập phui đảo vả ỉhảrn nhựa mặt 
đường 

2018-
2019 67,000 67,000 67,000 1,000 40,000 26,000 

39 

Cải tạo hệ thống thoát 
nước đường Tân Quỷ 
(từ Gò Dầu đến Tẳn 
Huơng) 

Tningỉâm Điều 
hành chương 
trinh chổng 
ngập nước 
Thảnh phố 

Q.Tẵn 
Phủ 

-Chiềudài L~2800m 
- Lắp đật cống ưòn D800 
- Tái lập phui đảo và thảm nhựa mặt 
đường 

2017-
2020 224,000 224,000 224,000 10,000 100,000 80,000 34,000 

40 

Cải tạo hệ thống thoát 
nước dường Bàu Cảt 
(từ Trương Công Định 
đến Võ Thảnh Trang) 

Trung tầm Điều 
hành chương 
trình chống, 
ngập nưéro 
Thành phố 

Quận 
Tỗn Bỉnh 

- Chiều đảì L=ĩ00ũm 
- Lắp đặt cống hộp (l ,6nixí ,6m) 
- Tái ìập phuỉ đào và thẳm nhựa mật 
dưởng 

2017-
2018 

130,000 í 30,000 130,000 50,000 80,000 

41 

Cải tạo hệ théng thoát 
nước đường Trương 
Công Định (cừ Trường 
Chính áển Ẳii Cơ ) 

Trung tâm Điều 
hành chương 
trình chống 
ngập nước 
Thảnh phổ 

Quận 
Tân Đình 

- Chiều dài L=850tn 
- Lắp đật cống tròn DỈQQ0 -Di 200 
- Tái lập phuỉ đào và thẳm nhựa mặt 
đường 

20 ỉ 7-
20118 70,000 70,000 .70,000 50,000 20,000 

42 Xây đựng hầm í ưu trữ 
nước tạm thời. 

Trung tâm Điều 
hành chương 
trình chống 
ngập nước 
Thành phố 

Thành 
phố Hồ 

Chí Minh 

Hầm lưu trữ nước lạm thời vói tổng 
diện tícii 53 U .6 m2 được bổ trí tại 5 
khu vực ngập úng, giải quyết dượo 
khoảng 298ha diện tích ngập. 

2016-
2018 

809,568 320,000 320,000 1,000 20,000 200,000 99,000 

Toàn thảnh 
phố ứu tiên 

khu vực 
trung tâm 
(phần còn 
lại dự kiến 
theo hỉnh 
thức PFP 
hoặc dầu 

tư giai 
ổoạiỉ sau 

2020) 

43 

Cải lạo hệ thống thoát 
nước dường Hàm Nghỉ 
(từ vồng xoay Quách 
Thị Trang dển sông Sài 
Gòn) 

Trung tâm Điều 
hành chương 
trinh chong 
ngập nước 
Thảnh phố 

Quận i 

-Chiều đài ĨJZ 850m 
- Lắp đặt cống trồn D4Q0 •• D2Q00 và 
cống hộp 2m X 2m» cống hộp 2,2 m K 
2,2 m 

2017-
2020 

209,000 209,000 209,000 10,000 100,000 80,000 ĩ 9,000 
Tâu HG-

Ben Nghé-
Đôi-Tê 

44 

Trong tâm Điều hành 
Khẩn cấp (EOC) - Hệ 
thểng phòng chống 
ngập Thảnh phố Hồ 
Chí Minh. 

Trung tâm điều 
hành Chương 
trình chổng 

ngập thảnh phố 

Thành 
phố Hả 

Chí Minh 

+ Trung tâm điều hành EOC có điện 
tích 4000m2, bao gồm hệ thống hiển 
thi đa màn hỉnh, cấc thiết bi dồng 
bộ.., 
+ Hệ ỉhéng tiếp nhận thông tin, phẫn 
tích và xử lý mô phống ngập Ỉụỉy tíểp 
nhận các thông tín từ các trạm quan 
trắc radar, quan trẳc mực nước 
+ Hệ thống quâít ỉý và thu thập dữ liệu 
về giao (hồng 

2016-
2020 

1,489,000 500,000 500,000 1,000 20,000 200,000 200,000 79,000 

Toàn íhàiĩh 
phố ứu tiên 

khu vực 
írurvg lâm 
(phần còn 
lạỉ dự kiến 
íheo hỉnh 
thúc ppp 
hoặc đầu 

tư giai 
đoạn sau 

2020) 
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,STT Têtt dsrán Chủ đầu tir 
Địa điểm 
sây dưng 

Năng ỉực 
íhíet kế 

KC-
HT 

Tồng mức 
đầu tư (tr 

đồng) 

Tổng 
nguồn 

2016-2020 

TỒRE vốn NSXP Tổngvỗn SCĨC Ghi chú 

,STT Têtt dsrán Chủ đầu tir 
Địa điểm 
sây dưng 

Năng ỉực 
íhíet kế 

KC-
HT 

Tồng mức 
đầu tư (tr 

đồng) 

Tổng 
nguồn 

2016-2020 
Tồng vốn 
2016-2020 Năm 2016 Nẩm 2017 NSM2018 Nãm 2.019 Năm 2020 

Tồng vấn 
2016-2020 Nam 201Ố Nãra 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 

Ghi chú 

45 

Hệ thong quan ừấo 
kênh Nhiêu Lộc - Thị 
Nghè và các kênh rạch 
trên địa bàn Thành phổ 
Hồ Chí Mỉnh. 

Trung tâm điều 
hành Chương 
trình chổng 

ngập thành phổ 

Thành 
phố Hồ 

Chí Mình 

+ Đẩu tư hệ thống 03 trạm radar X-
band. 
-ỉ- 20 trạm quan írắc mực nước. 
+ 20 trạm quan trắc đo tượng raura và 
mực RUỐC. 
+ Hệ tháng raố phỏng ngập lụt. 

2016-
2020 1,485,000 500,000 500,000 1,000 20,000 200,000 200,000 79,000 

Toàn Ihằnh 
phổ ứu tiên 

khu vực 
trung tâm 
(phần còn 
ỉạí dự kiến 
theo hình 
thức ppp 
hoặc đầu 

iư giai 
đoạn sau) 

46 

Cải ỉẹo hệ thống thoát 
nước đường số 26 (íù 
An Dương Vương đến 
Nguyễn Vãn Luông) 

Trung tâm Điều 
hành chương 
trình chống 
ngập nước 
Thành phổ 

Q.6 
- Chiểu dàĩ L = I2Q0m 
- Lắp đật cống hộp [2mx2m] - Tái lập 
phui đào và thảm nhựa mặt đường 

20Ị3-
2D20 ĩ 50,000 150,000 150,000 10,000 80,000 60,000 Tân Hóa-

Lò Gốm 

47 

Nâng cấp sửa chữa 
tuyến ống tole đưcmg 
kính 800 và nạo vét 
đoạn kênh ỉnrớc cổng 
Sư đoàn 9 

Trung tâm Điều 
hành chương 
trình chống 
nglp nước 
Thành phố 

Huyện 
Củ Chi 

- Cổng hộp 2,0mx2,Qm; 2,5x2?5m L— 
2Wm; 
- Nạo vét mương B= 3-4m, L=210m 

20Ỉ4-
2016 

45,000 44,500 44,500 44,500 
\ 

48 

Nạo vét, Cải tạo rạch 
Nhảy - rạch RuộtNgựa 
(Quận 6, Quận 8, quận 
Bình Tần) 

Trung tâm Điểu 
hành chương 
trình chổng 
ngập nước 
Thành phố 

Quận ố, 
8, Bỉnh 

Tân 

- Nạo vỗt và kẻ bờ bằng đả chẻ dài 
2.468,5m, rộng mặt rạch từ 20-56m 

2017-
2019 172,883 172,613 172,613 50,000 50,000 72,613 

49 

Xây dựng hệ thổng 
tíioát nước đưcmg 
Phạm Hữu Lẩu (cầu 
cổng Đỉnh đến Lê vãn 
Lươĩig) 

Trung tâm Điều 
hảuh chương 
trinh chống 
ngập nước 
Thảnh phố 

H.NhàBè 

- Chiều dàí L^SlOOm 
- Lắp đặt cống tròn Đ Ị 000, 
- Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt 
đường 

2018-
2020 124,000 122,000 122,000 10,000 50,000 50,000 12,000 

50 

Xây dụng hệ thống 
thoát nước đường Trinh 
Quang Nghị (Tử 
Nguyễn Vãn Linh đến 
Đình An Tài) 

Trung tâm Điều 
hành chương 
trinh chổng 
ngập nước 
Thành phổ 

Q.8, BC 

-Chiềuđài L = 3000m 
- Lắp đặt cong tròn D8C0 - DI00Ơ. 
- Tái lập phui đảo và thảm nhựa mặt 
đưòtig 

2017-
2020 270,000 270,000 270,000 10,000 50,000 100,000 90,000 20,000 

51 Nạo vét rạch cầu Sa 

Trung tâm Điều 
hành chưcmg 
írỉnh chong 
ngập nước 
Thành pho 

H.HÓC 

Môn, 
Bình 

Chánh, 
Q.Í2, 

Bình Tân 

Chiều đái L=s.984m 2017-
2ŨỈ8 

í02,000 102,000 102,000 2,000 Ố0.0Q0 40,000 

52 Nạo vét kênh Trần 
Quang Cơ 

Trung tâm Điều 
hành chương 
trình chống 
ngập nước 
Thành phố 

Q.12 Chiều dài L = 4.S43m 2017-
20Í8 

57,000 57,000 57,000 1,000 30,000 26,000 

53 

Xây đựng hệ thống 
thoát nước dưòng 
Nhem Đức-Phướo Lộc 
(Từ Lê Văn Lưang đểíi 
Đào Sư Tích) 

Trang tâm Đĩểu 
hành chương 
trình chống 
ngệp nưứa 
Thằnh phố 

H.Nhả Bè 

-Chiềuđài Lí=2000m 
- Lắp đặt cống tròn D800, DlOOO. 
- Tái lập phui đầo và thảm nhựa mặt 
đường 

2017-
2019 

180,000 180,000 180,000 10,000 60,000 eo.ooo 50,000 

£ 

  
 
 
 
 

         
 
 
 
 
     www.LuatVietnam.vn 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

           
    



STT Tên dir án •Chù đầu tư 
Địa diễm 
ĩỉyđựng 

Năng í ực 
thiết kế 

KO» 
HT 

Tổng mức 
đầu iir (tr 

đồng) 

Tồng Tổììerển NSTP TỒSỈE Yổn SCỈC Ghi chứ 

STT Tên dir án •Chù đầu tư 
Địa diễm 
ĩỉyđựng 

Năng í ực 
thiết kế 

KO» 
HT 

Tổng mức 
đầu iir (tr 

đồng) 
nguon 

2016-2026 
Tồng vốn 
201Ố-2020 Năm 2016 Nẵm 2017 Nãm 2Q1S Ị Nsm 2Qĩỹ Nãiỉỉ 2020 

Tồng vốn 
2016-2020 Ni nỉ 2016 Năm 20S7 Nim 2M8 Nriì'1 20Í9 Năm 2020 

Ghi chứ 

54 

Cải tạo hệ thống thoát 
nướo dường Lý Chiêu 
íoảng (tử Nguyễn 
Trãi đến Phan Chu 
Trinh) 

Trung tâm Điều 
hành chương 
trình chổng 
ngập nướo 
Thành phổ 

Q.6 

-Chiềudài L= 1300m 
- Lắp đặt cống D8Ũ0-1000 
- Tái lập phui đảo và thám nhựa mặt 
đưòĩig 

2018-
2020 100,000 100,000 100,000 10,000 50,000 40,000 

55 
Cài tạo hệ thống thoát 
nướo đường Đình Lợi 
(từ Lương Ngọc Quyến 
dếrỉ Sông Vàm Thuật) 

Trung lâm Điều 
hành chương 
trinh chống 
ngập nước 
Thành phố 

Q. Bình 
Thạnh 

-Chiềudài L=1200m 
- Lắp đật cổng tròn D800, DỈ2Q0 
- Tái lập phui dào và thảm nhựa mật 
dường 

2018-
2020 100,000 100,000 100,000 10,000 60,000 50,000 

56 

Cải tạo hệ ihống ỉhoảt 
nước đường Nguyễn 
Duy (Từ Bùi Huy Bích 
đến Lê Quang Kim) 

Trung târn Điểu 
hành chương 
trĩnh chống 
ngập nước 
Thảnh phổ 

Q.8 

- Chiểu đài L — 2000m 
- Lấp đặt céng Đ800 
- Tái !ập phui đào và thắm nhựa mặt 
đường 

2018-
2020 

100,000 100,000 100,000 10,000 50,000 40,000 

57 

Cải tạo hệ thổng thoát 
nước đường Tô Ký (íừ 
Nguyễn Anh Thủ đến 
Trung Mỹ Tây) 

Trung tâm Điều 
hành chương 
trình chống 
ngập nước 
Thành phổ 

Q12 

- Chiều dải L® ỈOOOm 
- Lắp đặt cống tròn DIOOO - D1200 
- Tái ỉập phui đào và thảm nhựa mặt 
đường 

2018-
2020 

100,000 Ĩ00,000 ỉ 00,000 í 0,000 50,000 40,000 

58 

Xậy dựnghệ thống 
íhoảt nưóo đường Quốc 
Lộ 22 (từ Liêu Bỉnh 
Hương âếỉĩ Nguyễn 
Vãn Ni) 

Trung tâm Điều 
hành chương 
trình chống 
ngập BƯỚC 
Thành phố 

H.CÙ Chi 

-Chiềudài L-ĨGQQm 
- Lắp đặt cống tròn D1Q00 
- Tái ỉập phui đào và thâm nhụa mặt 
dương 

2018-
2020 90,000 90,000 90,000 10,000 50,000 30,000 

59 

Xây dựnghệ thống 
thoát nước đưcmg Quốo 
Lộ 22 (từLiêu Bình 
Hương đến Trần Vãn 
Chấm) 

Trung tâm Điều 
hành chương 
írình chống 
ngập nước 
Thành phế 

H.CÙ Chi 

- Chiều dài L = ỈQOQm 
- Lắp đật cổng trỏn D1000 
- Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt 
đường 

20 ỉ 8-
2020 90,000 90,000 90,000 10,000 50,000 30,000 

• 

60 

Xẵy dựnghệ thống 
thoát nước đường Quốc 
Lộ 22 (iừ Liêu Bỉnh 
Hương đến Trần Văn 
Chẩm) 

Trung tâm Điều 
hành chương 
trinh chống 
ngập nước 
Thành phố 

H.Củ Chi 

•Chiềudài L= lOŨOm 
- Lắp đặt cống tròn DỈOGQ 
- Tái lập phui dào và thảm nhựa mặt 
đường 

2018-
2020 

50,000 90,000 90,000 10,000 50,000 30,000 

61 

Xây dựngliệ thếng 
ihoất nước dường Quốc 
Lộ 22 (ỉử rạch Công 
Nhĩ dển Nguyễn Thị 
rảnh) 

Trung tâm Điểu 
hành chương 
trình chống 
ngập nưởc 
Thành phổ 

H.Củ Chi 

- Chiều dài L - lOQQm 
- Lắp đặt cống tròn D800-D1000 
- Táỉ lập phui đào và thảm nhựa mặt 
đường 

20Ỉ8-
2020 

70,000 70,000 70,000 107000 30,000 30,000 

62 

Xấy dựnghệ thống 
thoát nưởc đường 
Hương Lộ 2 (từ Quốc 
Lọ 22 dển Hả Vãn 
Tầng) 

Trung tâm Điều 
hảnh chương 
trinh chống 
ngập nước 
Thành phố 

H.Củ Chi 

- Chiều dài L » lOOOm 
- Lắp đặt cống tròn Đ80Q-DIG00 
- Tối lập phui đầo và thảm nhựa mặt 
đưỂmg 

2018-
2020 70,000 70,000 70,000 10,000 30,000 30,000 

63 
Cải tạo rạch Đầm Sen 
(Từ Chửa Giác Viên 
đến KỄnh Tân Hóa) 

Trung tẵmĐiều 
hành chương 
trinh chểng 
ngập nước 
Thành phố 

Quận ỉ ỉ 

L=730m 
Cài tạo, nạo vẻt iòng rạch kết hợp kẻ 
bờ; Bề rộng mặt nưởc (rung bỉnh 6 ~ 
Bm 

2018-
2020 200,000 200,000 200,000 10,000 120,000 70,000 

r 
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STT 
Địa ổíễra Năng lực 

thiểt kế 

KC-
HT 

Tỗĩỉg mửc 
ỗầu t«r (tự 

đỗiỉRÌ 

Tổng 
nguồn 

2016-2020 

Tổnsvốn NSTP Tổng vố lí SCĨC Ghi chú 

STT 
Địa ổíễra Năng lực 

thiểt kế 

KC-
HT 

Tỗĩỉg mửc 
ỗầu t«r (tự 

đỗiỉRÌ 

Tổng 
nguồn 

2016-2020 
'.cổíĩg vốn 
20ÌỐ-2O2O Năm 2016 Năm 2017 Nãm2018 Năm 2019 NSm 2020 

Tổng vẩn 
2016-2020 Năm 2016 Nãm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 

Ghi chú 

64 

Xây đựng hệ thống 
thoát nước đường Đỗ 
Vãn Dậy (từ cổng Lấp 
đến cầu Sáng) 

Trung tâm Điều 
hành chương 
trinh chổng 
ngập nước 
Thảnh phố 

H.HÓO 
Môn 

- Chiều dải L - 3200m 
- Lắp dặt cống tròn D800 
- Tái lập phui đảo và thảm nhựa mặt 
đường 

2018» 
2020 160,000 160,000 160,000 10,000 90,000 60,000 

65 

Xây dựnghệ thống 
thoát nước dường 
Dương Cõng Khi 
(Quốc Lộ 22 đển xăng 
diu COMECO) 

Trung tâm Điểu 
hàr.h chương 
trình chống 
ngập nướo 
Thảnh phố 

H.HỎC 
Môn 

-Chiểu dải L~l200m 
- Lấp dặt cống tròn D8G0 
- Tải lập phui đào vả thảm nhựa mặt 
đường 

2018-
2020 80,000 80,000 80,000 10,000 40,000 30,000 

* 
Các dự ẳtt giai đoạn 
201Ỉ-20Ỉ5 hoàữ chành 
nẵtn 2016 

261,000 261,000 261,000 

Chương trinh đầu tu-
cỗng 

300,000 500,000 506,000 100,000 100,000 100,000 100,900 100,000 

Đã bổ tri 
lOOíỷ 

đồng trong 
đợt 01/2016 

a 
Cải tạo, sừa chữa doi 
vồi các công trình hệ 
thống thoát nước 

Trung tâm Điều 
hành chưang 
trình chống 
ngập nước 
ỉhành phố 

Thành 
phổ Hồ 

Chí Minh 

- Giải quyết bức xúc người dân, cử tri 
đại biều HĐND về thoát nước, giảm 
ngập cấp bách; 
- Cấc dự án không vuóng đền bủ giải 
tỏa. 
- Sửa chữa nhắm khôi phục, duy tri 
tuồi thọ, khả năng khaỉ thác của hệ 
thống công trình thoát nước để đáp 
ứng nhu cầu phát triển của thành phổ. 

2016-
2020 200,000 200,000 200,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

b 
Cải tạo hệ thắng thoát 
nước, nạo vét kênh rạch 

Trung tam Điều 
hành chương 
trình chống 
ngập nước 
thành phố 

Thành 
phả Hồ 

Chí Minh 

- Giải quyết bức xúc người dân, cử tri 
đại biểu HĐND về thông thoắng kênh 
rạch, giảỉ quyết ngập cấp bảch, ô 
nhỉlm môi trưcrrig; 
- Cáo đự ảa không vướỉìg đềĩĩ bù gìâi 
tỏa. 

2016-
2020 300,000 300,000 300,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 

g' 
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NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ụmmrr0 — c™ MĨNH Bộc lập - Tự do - Hạnh phức 

^̂ 0̂̂  FKỤ LỤC 4A 

DANH MỤC CÁC HẺM ĐẦU Tư HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC, GIẢI QUYẾT NGẬP DO MƯA 
GIAI ĐOẠN NĂM 2016-2020 ' 

(Ban hành kèm theo Quyết định số .ẼẨGầ>./QĐ-UBND ngày ẳù.tháng4ẩ.năm 2016 của UBND TP) 

STT Quận/ 
Huyện 

Số hẻm 
còn 

bị ngập 

Kỉnh phí đầu tư 2016-2020 
STT Quận/ 

Huyện 

Số hẻm 
còn 

bị ngập 
Kinh Phí đầu tư 2016-2018 Kinh Phí đầu tư 2019-2020 STT Quận/ 

Huyện 

Số hẻm 
còn 

bị ngập Số hẻm Kinh Phí Số hẻm Kinh Phí 

1 Q.2 5 1 3,000,000,000 4 12,000,000,000 

2 Q.4 23 8 24,000,000,000 . 15 45,000,000,000 

3 Q.6 21 ố 18,000,000,000 15 45,000,000,000 

4 Q.7 10 3 9,000,000,000 7 21,000,000,000 

5 Q.10 1 0 - 1 3,000,000,000 

6 Q.ll 51 20 60,000,000,000 31 93,000,000,000 

7 Q.12 5 2 6,000,000,000 3 9,000,000,000 

8 Q. Tân Phú 1 0 0 1 3,000,000,000 

9 Q. Bình. Thạnh 22 7 21,000,000,000 15 45,000,000,000 

10 Q. Phú Nhuận 4 1 3,000,000,000 3 9,000,000,000 

11 Hóc Môn 24 9 27,000,000,000 15 45,000,000,000 

12 Huyện Củ Chi 3 1 3,000,000,000 2 6,000,000,000 

13 Nhà Bè 9 2 6,000,000,000 7 . 21,000,000,000 

Tổng cộng 179 60 180,000,000,000 119 357,000,000,000 
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BAN NHÂN' DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NÁM 
i PHÓ HÒ CHỈ MINH 0ỘC lập - Tự do - Ilạnli phức 

PHỤ LỤC 5 
CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI GIAI ĐOẠN 2016-2020 

(Ban hành kèm theo Quyểt định sỗ .€ d&i JQĐ- UBND ngày ễ.ọ.thâng4.dnãm 2016 của ủy ban nhăn dân thành phố) 
Đơn vị: Triệu đồng 

STT Tên dự án Chủ đầu tư 1 Ọuy mô 
UT Tổng mửc đầu Tổng nguồn 

2016-2020 
Nguồn vốn Ghi chú 

STT Tên dự án Chủ đầu tư 1 Ọuy mô tư (tr đồng) 
Tổng nguồn 

2016-2020 NSTP SCIC NSTW Ị PPP.ODA 
Ghi chú 

A. ĐÃ CỎ NGUỒN VỎN 22,948,000 22,948,000 Ị 22,948,000 

1 
Dự án Cải thiện môi trường 
Ỉ1UỚC lưu vực kênh. Bển Nghé-
Tàu Hũ-Đôi-Tẻ (giai đoạn 2) 

Ban QLĐT công 
trinh Giao thông 
đô thị Thành phố 

Cải tạo kênh, lắp trạm bơm, xây dựng cổng hộp, mờ 
rộng nhà máy xử íý nước thải (nâng công suất từ 

141ể000m3/ng.đ lên 469ị000n>3/ng.d) 
2015-2019 11,281,000 11,281,000 11,281,000 ODA 

(Jica) 

2 
Dự án Vệ sinh môi trường lưu 
vực Nhiêu Lộc-Thị Nghè (giai 

đoạn 2) 

BanQLĐTVệ 
sinh môi trường 

Thành phố 

Xây dựng hệ thống cống thu gom và nhà máy xử lý 
nước thải (480.000 ni3/ng.đ) 2015-2019 10,085,000 10,085,000 10,085,000 ODA 

(WB) 

1 Nhà máy xử lý nước thải Tham 
Lương-Bến Cát 

Công ty CP ĐT 
XD và Thương 
mại Phú Điền 

Xây đựng nhà máy xử ỉý nước thải (131,000 
m3/ng.đ) 2015-2017 1,582,000 1,582,000 1,582,000 BT 

B. CHƯA CÓ NGUỒN VỐN 20,426,123 26,426,123 63,123 0 0 26,363,000 

ỉ Nhà máy xử lý nuởc thải lưu 
vực Tân Hóa Lò Gốm 

Ban QLĐT Nâng 
cấp đô thị 

300.000 m3/ngày; 
2016-2020 

4,800,000 4,800,000 4,800,000 ppp 
ỉ Nhà máy xử lý nuởc thải lưu 

vực Tân Hóa Lò Gốm 
Ban QLĐT Nâng 

cấp đô thị 01 ừạm bơm, 01 hệ thống cống bao 
2016-2020 

1,595,000 1,595,000 1,595,000 ODA 

2 
Xây dựng Hệ thống thu gom và 
Nhà máy xử lý nước thài Tây 

Sài Gòn 

Trung tâm Điều 
hành chương 

trinh chống ngập 
nước thành phố 

150.000 m3/ngày; 
2016-2020 

1,420,000 1,420,000 1,420,000 ppp 
2 

Xây dựng Hệ thống thu gom và 
Nhà máy xử lý nước thài Tây 

Sài Gòn 

Trung tâm Điều 
hành chương 

trinh chống ngập 
nước thành phố 01 trạm bom. 01 hệ thống cống bao 

2016-2020 
5,950,000 5,950,000 5,950,000 ODA 

3 Dự án xây dụng trạm xử iý 
nước thải Bắc Sài Gòn 

Trung tâm Điều 
hành chương 

trình chống ngập 
nước thành phố 

170.000 m3/ngày; 
2016-2020 

1,539,000 1,539,000 1,539,000 ppp 
3 Dự án xây dụng trạm xử iý 

nước thải Bắc Sài Gòn 

Trung tâm Điều 
hành chương 

trình chống ngập 
nước thành phố 03 trạm bơm trung chuyển, 01 hệ thống cống bao 

2016-2020 
4,005,000 4,005,000 4,005,000 ODA 

4 
Dự án nhả máy xử lý Iiước thải 
Bỉnh Tân (nâng cấp, mờ rộng 

nhà máy XLNT Binh Hưng Hòa) 

Trung tâm Điều 
hành chương 

trinh chống ngập 
nước thành phố 

1S0.000 m3/ngày; 
2016-2020 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 ppp 

4 
Dự án nhả máy xử lý Iiước thải 
Bỉnh Tân (nâng cấp, mờ rộng 

nhà máy XLNT Binh Hưng Hòa) 

Trung tâm Điều 
hành chương 

trinh chống ngập 
nước thành phố 01 trạm bơm, 01 hệ thống cống bao 

2016-2020 
5,054,000 5,054,000 5,054,000 ODA 

5 
Bảo ừi trang tu các thiết bị 
chỉnh của nhà máy xử lý nước 
thải Bình Hưng. 

Trung tâm Điều 
hành chương 

trinh chống ngập 
nước thành phố 

- 02 Máy thổi khí GB2001A, GB2001B; 
- 02 Máy cô đặc ly tâm GP6501A, GF6501B; 
- 02 Máy tách nước ly tằm GP6502A, GFỔ502B; 
- 03 Bơm nâng GẨ1001A, GA1001B, GA1001C. 

2016-2017 44,750 44,750 44,750 

6 
Trang bị dự phòng máy tách 
nước ly tâm cho Nhà máy 
XLNT Bình Hưng 

Trung tâm Điều 
hành chương 

trinh chổng ngập 
nước thành phố 

Trang bị, lắp đặt máy tách nước ly tâm dự phòng 
cho nhà máy xử lý nước thải Bình Hung có khối 
lượng xử lý bùa khoảng 1.600 m7 ngày 

2016-2017 18,373 18,373 18,373 
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NHÂN DÂN 
HÒ CHÍ MINH 

CỘNG IIÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Bộc lập - Tự do - Iỉạnh phức 

PHỤ LỤC 6 
DANH MỤC CÁC Dự ÁN HÒ ĐIỀU TIẾT TRỌNG ĐIỂM GIAI ĐOẠN 2016-2020 

(Ban hành kèm theo Quyết định số QâGA. JQĐ- UBND ngày ĨP.thángi<Lnăm 2016 của ủy ban nhân dân thành phố) 
Đan vị: Triệu đồng 

Nguôn vồn Ghi chủ 

STT Tên dư án Chủ đầu tư 
Địa điểm 
xây dựng 

Năng ỉực 
thiết kế 

KC-HT Tổng IU ức 
đầu tư 

Tổiỉg nguồn 
2016-2020 NSTP SCĨC NSTVY PPP,ODA 

Ghi chủ 

TỎNG CỜNG 950,000 950,000 0 50,000 0 900,000 

1 Hồ điều tiết Bàu Cát 

Trung tâm Điều 
hành chương 

trình chống ngập 
nước Thành phố 

Quận Tân 
Bình 

- Xây dựng hồ điều tiết ngầm rộng 4000 
m2, sâu duới mặt đất 5 - lOm 2016-2017 50,000 50,000 50,000 

2 
Hồ điều tiết Gò Dưa phục 
vụ giảm ngập và ứng phó 
với biến đổi khí hậu 

Trung tâm Điều 
hành chưorrig 

trỉnh chống ngập 
nuớc Thành phố 

Quận Thủ 
Đửc 

- Xây dựng 03 hồ điều tiết diện tích 
2 l,73ha tại phường Tam Phũ và Linh 
Đông. 
- Nạo vét 15km kênh rạch. 
- Xây dựng hệ thống trạm bơm lOmVs để 
tăng dung tích trữ hỗ trợ cho trường hợp 
bất lợi (đặt tại cống Gò Dưa và cống ông 
Dầu). • 

2016-2018 600,000 600,000 600,000 ppp 

3 Hồ điều tiết Khánh Hội 

Công ty đầu tư 
tài chính nhà 

nước thành phố 
(HFIC) 

Quận 4 
Diện tích: 4,8ha, Chiều sâu dự kiến 6m, 
Cao độ trung binh hiện trạng hồ nước 
+l,3m, Khối lượng cần đào 225.00ữm3 

2016-2020 300,000 300,000 300,000 ppp 
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HÂN DÂN 
HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
©ộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

PHỤ LỤC 7 
DANH MỤC Dự ÁN TIIUỘC QUY HOẠCH THỦY LỢI CHỐNG NGẬP ÚNG 

THEO QUYẾT ĐỊNH 1547/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ GIAI ĐOẠN 2016-2020 
(Ban hành kèm theo Quyết định sỗ GẮBd, ../QĐ-UBND ngày W.tháng4d.năm 2016 cùa ủy ban nhân dân thành phổ) 

Đơn vị: Triệu đông 

Chủ đầu tir Địa điềm 
xây dựng 

Năng lực 
thiết kế 

KC-
BT 

Tỗng mức 
đầu tư 

Tổng Nguồn vốn 
Ghi chứ ST1 Tên dự án Chủ đầu tir Địa điềm 

xây dựng 
Năng lực 
thiết kế 

KC-
BT 

Tỗng mức 
đầu tư ngunn 

2016-2020 NSTP SCIC NSTW PPP,QDA 
Ghi chứ 

ĩ 
Giầi quyết ngập do triều khu vực thành phố Hồ Chí Minh 
có xét đến yếu tố biển đỗi khí hậu (giai đoạn 1) 

-
Cống Kiểm soát triều 
Bến Nghé 

Quận 1,4 
- Khẩu độ cống: 40,Om; Cao trinh ngưỡng: -3,6m; Cao trinh 
đinh ừụ pin: +3,Om; Cao trình đỉnh van: +3,Om; Có 01 trạm 
bơm, không có âu thuyên. Thưc hiên 

-
Cống Kiểm soát triều 

Tân Thuận 
Quận 4,7 

- Khấu độ cống: 40,0x11, Cao trình ngưỡng: -5,5m; Cao trình 
đỉnh trụ pin: +3,5m; Cao ừình đinh cửa van: +3,Om 
- Trạm bơm. Âu thuyền: B =15m. 

theo chỉ đạo 
tại Thông 

bảo số 

-
Cống Kiểm soát triều 

Phú Xuân 

Quận 7, 
Huyện 
Nhà Bè 

- Khẩu độ cống B=2x40m=80m; Cao ừình ngưỡng:-5,0m, Cao 
trình đỉnh trụ pin: +3,5m, Cao trình đỉnh cửa van: +3,Om. 
- Không có Su thuyền. 

285/TB-
VPCP ngày 
20/8/2015 
của Văn 

phòng Chính 
phủ về kết 

luân của Thủ 
-

Cổng Kiểm soát íxiều 
Mương Chuối 

Huyện 
Nhà Bè 

- iUiauấọ cong tí-4x4um (-ao trinn ngương:-iU-í--
6,5m, Cao trỉnh đỉnh trụ pin: +3,5m, Cao trình đinh cửa van: 
+3,Om. 

285/TB-
VPCP ngày 
20/8/2015 
của Văn 

phòng Chính 
phủ về kết 

luân của Thủ 

-
Cống Kiểm soát triều 
Cây Khô 

Trung tâm 
Điều hành 

chưcmg 
trình chống 
ngập nước 
Thành phổ 

Huyện 
BMi 
Chánh 

- Khẩu độ cống B =2x40 = 80m; Cao trình nguỡng; -5,5m, 
Cao trình đinh trụ pin: +3,5m, Cao ừình đỉnh cừa van: +3,Om. 
Ẩu thuyền: B= 15m 
- Đường công vụ phục vụ ứù công dài 2.050m 

2016-
2018 9,926,000 9,926,000 9,926,000 

tưởng Chính 
phủ Nguyễn 
Tấn Dũng tại 

cuộc họp 
Thườag trực 
Chính phủ 

về thực hiện 
các Quy 

-
Cống Kiểm soát triều 

Phú Định 

Trung tâm 
Điều hành 

chưcmg 
trình chống 
ngập nước 
Thành phổ 

Quận 8, 
Binh Tân 

- Khẩu độ cống B=40m; Cao trình ngưỡng: -5,5m, Cao trình 
đinh trụ pin: +3,5m, Cao trinh đinh cửa van: +3,Om. 
- Âu thuyền: B= 15 m.Trạm bơm. 

tưởng Chính 
phủ Nguyễn 
Tấn Dũng tại 

cuộc họp 
Thườag trực 
Chính phủ 

về thực hiện 
các Quy 

-

Đê bao ven sông Sài 
Gòn từ Vàm Thuật 
đến Sông Kinh - Giai 
đoạn 1 và nhà quản lý 

Quận 7, 
Huyện 
Nhà Bè 

- Các đoạn đê/kè xung yếu ven sống Sài Gòn với chiều dài 
7,801 km; gồm 05 đoạn: (1) Tù cống Mương Chuối đến Nhà 
máy X51 dài 3,84 lm; (2) Từ phà Bình Khảnh đến kho xăng 
dầu Petechim dài 8 ].4m, (3) Từ kho xăng dầu Petechim đến 
kho c - Tổng kho xăng dầu Nhà Bè dài 43 lm; (4) từ cống 
Phú Xuân để nhà máy đóng tàu Shipmarine dài2.155in: (5) 
Từ ngã ba Đào Trí và Gò Ô Môi đển cống Bà Buớrn dài 560m. 
- Cống nhò dưới đê từ Vàm Thuật - Mương Chuối: 68 cống. 
Nhà quản lý và hệ thống SCADA 

hoạch thoát 
nước và 

chống ngập 
úng Thảnh 
phồ HỒ Chí 

Minh; 
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V \ 
i__L| 

sn Tên dir án Chủ đầu tư Địa điểm 
xfiy dựng 

• Năng lực 
thiết kế 

KC-
HT 

Tồng mức 
đầu tư 

Tổng 
nguồn 

2016-2020 

Nguồn vốn 
Ghi chú sn Tên dir án Chủ đầu tư Địa điểm 

xfiy dựng 
• Năng lực 

thiết kế 
KC-
HT 

Tồng mức 
đầu tư 

Tổng 
nguồn 

2016-2020 NSTP SCĨC NSTW PPP.ODA 
Ghi chú 

u Xây đựng 12 luii đê bao xung yếu thuộc bờ tã sông Sài Gòn 1,436,000 1,436,000 404,000 444,000 588,000 0 

I 

Bừtả sông Sài Gòn 
đoạn còn iại (từ rạch 
Cầu Ngang đến khu 
đô thị Thủ Thiêm) 

Trung tâm 
Điều hành 

chương 
trình chống 
ngập nước 
Thành phố 

Quận 2 Xây dựng 8,2 km đê kè dọc bờ tà sông Sài Gòn 2016-
2020 992,000 992,000 404,000 588,000 

Ngân sách 
Trung ương 
(hỗ trợ có 
mục tiêu) 

2 
04 fcm đê bao xung 
yếu khu vực quận 
Thủ Đức 

ủy ban 
nhân dân 
quận Thủ 

Đức 

Quận Thủ 
Đức 

Xây dụng 04 đoạn khỏng 4 km đê bao xung yếu dọc bờ tà 
sông Sài Gòn 

2016-
20.20 444,000 444,000 444,000 

m Cống Kiếm soát triều sông Kinh 1,200,000 1,200,000 0 0 1,200,000 0 

1 Cống Kiểm soát triều 
SôngKMỉ 

Trung tâm 
Điều hành 

chương 
ừình chống 
ngập nưởc 
Tliàxửi phố 

Huyện 
Nhà Bè 

+ Khẩu độ thoát nước: 3x40m=120m 
+ Cao trình ngưỡng cổng: -5,50m. 
+ Cao ừình đỉnh cửa van: +3,00m 
+ Cao trình đáy dầm cầu công tác:-r 8,35m 

2016-
2020 1,200,000 1,200,000 1,200,000 

Ngân sách 
Trung ưcmg 
(trải phiéu 
Chính phủ) 
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Ị V* NHẰN DẦN 
THẰKBt^HỔ HỒ CHẼ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc ỉập - Tự do - Hạnh phúc 

PHỤ LỤC 8 
^ r7"ĩ^ịjăỂH MỤC CÁC TUYẾN KÊNH RẠCH CẦN PHẢI CẢI TẠO, NẠO .VÉT 

Hanh kèm theo Quyết định sổ .Ể4&i. JQĐ- UBND ngày ỖQ. tháng 4.4, năm 2016 của UBND TP) 

STT Danh mục kênh rạch Chủ đần tư Đ|a điểm Chiều dài (ra) Ghi chứ 

1. Các tuyến kênh rach đã có dự án đầu tư: 

1 Rạch Phan Văn Hân 
Ban Đầu tư xây dụng 
công trình quận Bình 

Thạnh 
Quận Bình Thạnh 15000 Cải tạo rạch Phan Văn Hân 

2 Rạch Cầu Ngang - KP4 ủy ban nhân dân 
quận Thủ Đức Quận Thủ Đức 1,200 Thuộc dự án Cải tạo rạch cầu Ngang 

3 Rạch Hàng Bàng 
Ban Quản lý dự ẩn 

Xây dựng công trình 
giao thông đô thị 

Quận 6 1,177 Dự án luu vực Tiêu Hàng Bàng 

4 Rạch Ông Búp 
Trung tâm Điều hành 
chương trình Chống 
ngập nước thành phố 

Quận Binh Tân 2,341 Cài tạo rạch ông Búp 

5 Rạch Bàu Trâu 
Trang tâm Điều hành 
chương trình Chống 
ngập nước thành phổ 

Quận 6, Bình Tân 1,572 Dự án cải tạo rạch Bàu Trâu (từ kênh 
Tân Hoá - kênh Hiệp Tân) 

6 Kênh Tân Trụ 
Trung tâm Điều hành 
chương trinh Chống 
ngập nước thành phố 

Quận Tân Binh 1,150 Dự án Cài tạo kênh Tân Trụ 

7 Kênh Liên xã 
Trung tâm Điều hành 
chương trinh Chống 
ngập nước tìiảnh phố 

Quận Bình Tân 1,365 Xây dựng cổng hộp kênh liên ấp 

8 Nạo vét Rạch Nhảy + Rạch 
Ruột Ngựa 

Trung tâm Điều hành 
chương trình Chổng 
ngập nước thành phố 

Quận 6, 8, Bình 
Tân 2,469 Dự ổn Nạo vẻt Rạch Ntiây, Rạch Ruột 

Ngựa 

9 Rạch Cầu Suối 
Trung tâm Đièu hành 
chương trình Chổng 
ngập nước thành ph-ổ 

Quận 12 4,779 Thuộc dự án Nạo vét cài tạo rạch cầu 
Suối 

10 Rạch Hai Vịt 
Trung tâm Điều hành 
chương trình Chống 
ngập nước thành phố 

Quận 12 824 

11 KễnhHy Vọng 
Trung tàm Điều hành 
chương trình Chổng 
ngập nước thành phố 

Quận Tân Bình 1,118 
Dự án tiêu thoái nước và gi ải quyểt ỗ 
iihiẽm kênh Tham Lương - Bển Cáí -

rạch Nước Lên (giai đoạn 2) 
12 Kênh Lương Bèo 

Trung tâm Điều hành 
chương trình Chổng 
ngập nước thảnh phố 

Quận Bình Tân 9,641 

Dự án tiêu thoái nước và gi ải quyểt ỗ 
iihiẽm kênh Tham Lương - Bển Cáí -

rạch Nước Lên (giai đoạn 2) 

13 RạchKM8 
Trung tâm Điều hành 
chương ừình Chống 
ngập nước thành phổ 

Quận Bình Tân 1,043 
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STT Danh mục kênh rạch Chủ đầu tư Địa điểm Chiều dài (m) Ghỉ chủ », 

14 Rạch Cầu Vản 
Trung tâm Điều hành 
chương trinh Chống 
ngập nước thành pằổ 

Quận Gò Vấp 970 

15 Rạch Cầu Cụt 
Trung tâm Điều hành 
chuơng trinh Chống 
ngập nưởc thành phố 

Quận Gò Vấp 1,276 
Dự án tiêu thoảt nước và giải quyết ô 
nhiễm kênh Tham Lương - Bến Cát -

rạch Nước Lên (giai đoạn 2) 
16 Rạch Dừa 

Trang tâm Điều hành 
chương trình Chổng 
ngập nước thành phố 

Quận Gò Vấp 800 

Dự án tiêu thoảt nước và giải quyết ô 
nhiễm kênh Tham Lương - Bến Cát -

rạch Nước Lên (giai đoạn 2) 

17 Rạch Cầu Mật 
Trung tâm Điều hành 
chương trình Chống 
ngập nước thành phố 

Quận Gò Vấp 1,483 

18 Cải tạo-rạch Thủ Đào 
i. i Uiig liiiu u ieu nai Ui 
chuơng trình Chống Huyện Bỉnh Chánh 4,434 

19 Cải tạo rạch Bà Lớn 
Trung tâm Điều hành 
chương trình Chống 
ngập nước thành phổ 

Quận 1, 
Huyện Nhà Bè 7,550 

20 Cải tạo rạch Lung Mân 
Trung tỗm Điều hành 
chương trinh Chổng 
ngập nước thành phố 

Huyện Bình Chảnh 2,554 

21 Cài tạo rạcầ xỏm Cùi 
Trang tâm Điều hành 
chương ừìóh Chống 
ngập nước thành phổ 

Quận 8, Huyệa 
Bình Chánh 7,638 

Dự án thuộc Quy hoạch thủy lợi 
chống ngập úng khu vực thảnh phố 

Hô Chi Minh (1547/QĐ-TTg) 22 Cài tạo rạch Ông Bé 
Trung tâm Điều hành 
chương trình Chống 
ngập nước thành phố 

Quận 8, Huyện 
Nhà Bè 3,324 

Dự án thuộc Quy hoạch thủy lợi 
chống ngập úng khu vực thảnh phố 

Hô Chi Minh (1547/QĐ-TTg) 

23 Cải tạo rạch Thầy Tiêu 
Trung tâm Điều hành 
chương trình Chống 
ngập nước thành phổ 

Quận 7 2,600 

24 Cải tạo Sông cần Giuộc 
Trang tâm Điều hành 
chương trình Chống 
ngập nưởc thàrửi phố 

Quận 8, Huyện 
Bĩnh Chánli 11,750 

25 Rạch Tra - Kênh Xáng - An Hạ -
Kênh Xáng Lớn 

Trung tâm Điều hành 
chưcmg trình Chổng 
ngập nước thàrih phố 

Quận 12-Huyện 
Hóc Môn, Bình 
Chánh, Củ Chi 

38,390 

26 Rạch Xuyên Tâm, rạch cầu 
San, Cầu Bông 

Sở Giao thông vận 
tải Quận Binh Thạnh 11,164 

27 Rạch Văn Thánh 
Ban Đầu tư xây dựng 
công trình quận Binh 

Thạnh 
Quận Bình Thạnh 2,178 ' 

28 Rạch Bùi Hữu Nghĩa 
Ban Đầu tư xây dựng 
công trinh quận Bình 

Thạnh 
Quận Bình Thạnh 554 

2. Các kênh, rạch chưa có dự án đầu tư, cần nạo vẻí 
1 Ị Rạch Dừa Quận 2 999 

2 1 
Nhánh rạch dọc đường Nguyễn 
Vãn Hưởng Quận 2 1,640 

  
 
 
 
 

         
 
 
 
 
     www.LuatVietnam.vn 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

           
    



STT Danh mục kênh rạch Chă đầu tư 1 Địa điềm Chiều dài (m) Ghi chá 

3 Rạch Bà Cua Quận 2 3,800 
4 Cấc Nhảnh Rạch Chiếc Quận 2 13,660 
5 Nhánh rạch Giồng Ông Tố Quận 2 4,600 
6 Rạch Bàng Quận 7 3,800 
7 Rạch Cả Cẩm Quận 7 600 
8 Rạch Bà Bướm Quận 7 2,960 
9 Rạch Du Quận 8 1,240 

10 Nhánh rạch Bà Tàng Quận 8 5,662 
11 Rạch Ung Văn Khiêm Quận Bình Thạnh 250 
12 Nhánh rạch Trường Đai Quận Gò Yấp 966 
13 Rạch, cảu Cụt nhánh 1 Quận Gò váp 205 
14 RạchBàMiêng Quận Gò vểp 2,403 
15 Nhánh Rạch ông Tổng Quận Gò Vấp 1,447 
lố Rạch Ba Ty Quận Gò Vấp 531 
17 Rạch Năng (Bà Lựu) Quận Bình Tân 422 
18 Sông Chùa nhánh 1 Quận Bình Tân 839 
19 Kênh Lộ Tè Quận Bình Tân 1,967 
20 Rạch Đuôi Trâu Quận Bình Tâii 1,130 
21 Rạch Chùa Quận Bình Tân 580 
22 Kênh Mương Lệ Quận Bình Tàn 1,200 
23 Rạch Lê Cống Phép nhánh 2 Quận Bình Tân 556 
24 Nhánh rạch Bà Tiếng Quận Bình Tân 1,517 
25 Kênh Mười Xà Quận Bình Tân 600 
26 Rạch Môn Quận Thủ Đửc 1,400 
27 RạcỉrNưởc Trong Quận Thủ Đức 2,600 

28 Rạch Ổng Lung Huyện Bình Chánh 1,400 

29 Nhánh rạch Nước Lên Huyện Bình Chánh 1,500 

30 Rạch Nò Huyện Nhà Bè 1,500 

31 
Rạch Bà Láng (Nga ba cầu Sơn -
rạch cầu Bông đểữ cửa xả cầu 
Bùi Đình Túy) 

Bình Thạnh 312 Bề rộng rạch: llm 

32 
Rạch Bà Láng (từ cửa xả càu 
Bùi Đinh Túy đến chửa xà Chu 
văn An) 

Bình Thạnh 640 Bề rộng rạch: 24m 

33 Rạch Đĩa (từ Quốc Lộ 1A đến 
ngã ban Gò Dưa) Quận Thủ Đức 1000 

Giải quyết Thoát nuớc cho đường Gò 
Dua 
Bề rộng rạch: 4m 

34 Rạch Binh Thái (từ Xa lộ Hà 
Nội đến rạch Dừa) Quận Thủ Đức 2400 

Giải quyết Thoát nưởc cho đường Xa 
lộ Hà Nội, đường Đỗ Xuân Hợp) 
Bê rộng rạch: 6m 

35 Rạch cầu Trắng 1 (đuỉmg Tam 
Bình đểnTamHà) Quận Thủ Đức 1400 

Giải quyết Thoát nưởc cho đường Tô 
Ngọc Vân và đường Tam Bình) 
Bề rộng rạch: 5m 

36 
Rạch Hưng Việt (từ Tam Bình 
đến sông Gò Dưa) Quận Thủ Đức 2000 

Giải quyết Thoát nước cho đường Tô 
Ngọc Vân và đường Tam Bình) 
Bê rộng rạch: lOm 

37 Rạch Ổng Bông (từ Tô Ngọc 
Vân đến sông Gò Dưa) Quận Thủ Đức 1800 

Giải quyết Thoát nưốc cho đường Tô 
Ngọc Vân 
Bề rộng rạch: 8m 
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STT Danh mục kênh rạch 1 Chủ đầu tư Địa điểm Chiều dài (m) Ghi chủ 

38 
Rạch Môn từ cửa xả đường Tân 
Sơn Nhất Bình Lợi đến sông Sài 
Gòn) 

Quận Thủ Đức 800 
Gíài quyết Thoát nưởc cho đường Tân 
Sơn Nhát Bình Lợi 
Bề rộng rạch: lOm 

39 Rạch Bình Thủy (từ Quốc Lộ 
1A đến rạch cầu Đất) Quận Thủ Đức 100 

Giãi quyết Thoảt nước cho đường 
Quốc Lộ 1A, Tinh Lộ 43, Lê Thị Hoa 
Bê rộng rạch: 15m 

40 rạch Ông Hóa (từ đường số 47 
đến sông Sài gòn) Quận 2 800 

Giài quyếí Thoái nước cho đường 
đường số 47 và đường Nguyễn Văn 
Hưởng 
Bề rộng rạch: 12m 

41 Nhánh rạch Lân (tù cửa xả Lê 
Văn Việt đển rạch Lân) Quận 9 750 

Giải quyết Thoát nước cho đường 
đường Lê Vãn Việt 
Bề rộng rạch: 4m 

42 Rạch Cầu sa (từ Phạm Văn 
Sảng đển kênh Tham Lương) 

Quận 12, huyện 
Hóc Môn 5500 Bẽ rộng rạch: lOm 

43 rạch Trần Quang Cơ (từ Nguyễn 
Ảiih Thủ đến cầu Dừa) 

Quận 12, huyện 
Hóc Môn 3400 Bề rộng rạch: 17m 

44 Rạch Hóc Môn (từ đường Tô 
Ký đén của xả Ngô Quyền) H. Hóc Môn 1500 Bề rộng rạch: 7m 

45 Rạch Sâu (Rạch Giao Khẩu đển 
rạch Thầy Quyên) Quận. 12 2400 Bề rộng rạch: 8m-15m 

46 Rạch Trầnm Bích (Sông Ông 
Đụng đén Rạch Giao Khẩu) Quận 12 3000 Bê rộng rạch: 5m-15m 

47 Rạch Ông Đụng (Sông Sài Gòĩì 
đến Sông Đá Hàn) Quận 12 4500 Bề rộng rạch: 5m-20m 

48 Rạch. Giao Khẩu (Đầu Tuyến 
đến Rạch bà Cả Bốn) Quận 12 2500 Bê rộng rạch: 5m-20m 

49 Kêíứi Tiêu Liên Xã (Cơ sở Bảnh 
kẹo"XTĐl" đến rạch cầu Sa) H. Hóc Môn 2000 Bề rộng rạch: 2m-4m 

50 Kênh Trưng Ươttg (Phan Văn 
HỚI1 đến Ranh Bình Chảnh) H, Hóc Môn 6000 Bề rộng rạch: 5m-20m 

51 Sông Binh Lợi (Ngã 3 Bình Lợi 
Bình Triệu đén Sông Sải Gòn) Q. Bình Thạnh 400 Bê rộng rạch: 4Om 

52 
Sông Bỉnh Triệu "Hữu Tấc" 
(Ngã 3 Bình Lợi - Bình Triệu 
đến Sông Sài Gòn) 

Q. Bỉnh Thạnh 800 Bê rộng rạch: 42m 

53 
Rạch Tam Vàm Tắc(Gíao rạch 
Bến Bồi đéa Ngă 3 Bình Lợi -
Bình Triệu) 

Q. Bìtửt Hiạnh 550 Bê rộng rạch: 40m 

54 Rạch Lãng 2(Cầu Đen đường 
Sắt đến Sông vàm Thuật) Q. Gò vẩp 1500 Bề rộng rạch: I5m-23|11 

55 

Rạch Cầu Cụt (sau lưng trại gia 
cầm của bộ Thủy Sản :Lê Đức 
Thọ, gần giao R. Trường Đai 
nhánh l"đến sông Trường Đai ) 

Q. Gò vẩp 900 Bê rộng rạch: 12m 

56 
Kênh 19 tháng 5 (đường Tân 
Kỳ -Tân Quỷ đến kênh Tham 
Lương) 

Tân Phủ 3700 Bề rộng rạch: lOm 

57 Kênh Liên Ắp Quận Bình Tân 1084 Bề rộng rạch: 5m 

58 Rạch Bà Tiéng (từ Hèm Sinco 
đéa rạch Nước Lêa) Quận Bình Tân 1100 Bề rộng rạch: lOm . 
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STT Danh mọc kênh rạch Chõ đầu tư Địa điềm Chiều đài (m) Ghi chú 

59 
Nhánh rạch Ông Đồ (từ số 
Al/41 QuổcLỘ 1A đến rạch 
Ông Đổ) 

Huyện Bình Chảnh 1000 Bè rộng rạch: 6m 

60 
Kênh Miểu ông Đá (từ cửa xả 
Quốc Lộ 1A đến rạch Ông 
Thoàn) 

Huyện Bình Chánh 1000 Bề rộng rạch: 8m 

61 rạch Bình Lộc (tù cửa xà số 1 
Quốc Lộ 50 đển rạch Xã TỚ11) 

Huyện Bình Chánh 500 Bề rộng rạch: 15m . 

62 rạch Phú Lộc (cửa xả số 3 Quốc 
Lộ 50 đến nhánh rạch Thủ Đào) Huyện Bình Chánh 200 Bề rộng rạch: 15m 

63 Rạch Bần Đôn (từ Nguyễn văn 
Linh đến Mai Văn Vĩnh) Quận 7 1300 Bề rộng rạch: 20m 

64 rạch Bà Bướm nhánh (Huỳnh 
Tẩn Phảt đến sông Sài Gòn) Quận 7 1600 Bê rộng rạch: 20m 

65 
Nạo vét, cải tạo Rạch Lồng Đèn 
(rạch Cung đển sông cần 
Giuộc) 

Huyện Binh Chánh 3500 Bề rộng rạch: 8m 

66 Nạo vét, cải tạo rạch Bà Cả 
(đường 44 đến rạch Ruột Ngựa) Quận 8 470 Bề rộng rạch: 20m 

67 
Nạo vét, cài tạo rạch Bà Dơi 
(chung cư A11 Dương Vương 
đến ngã ba rạch Ruột Ngựa) 

Quận 8 550 Bề rộng rạch: 20m 

68 
Nạo vét, cải tạo rạch cầu Đồn 
(Bển Đò Đình Bình Đông đển 
Tạ Quang Bửu) 

QuậaS 700 Bề rộng rạch: 20m 

69 
Nạo vét, cải tạo rạch Nhỏ nhánh 
1,2,3,4 (Nga ba rạch Ông Lớn 
đến cuối tuyển) 

Quận 8 2400 Bề rộng rạch: 3Om 

70 Nạo vét, cải tạo rạch Bồ Đề (cầu 
Tạ Quang Bửu đếnQuốc Lộ 50) Quận 8 1100 Bề rộng rạch: 25m 

71 Nạo vét, cải tạo rạch Su (tiếp 
giáp huyện Bình Chánh) Quận 8 1900 Bề rộng rạch: 25m 

77 
Nạo vét, cải tạo rạch ự Cây (cầu 
Nguyễn Tri Phương đến kênh 
Đôi) 

Quận 8 1100 Bề rộng rạch: 18m 

73 
Nạo vét, cải tạo rạch Bà Đô 
(đường Phủ Định đến Lý Đạo 
Thành) 

Quận 8 500 Bề rộng rạch: 14m 

74 
Nạo vét, cải tạo cầu kênh Ngang 
số 3 (kênh Đôi đến Lý kênh Tàu 
Hủ) 

Quận 8 400 Bề rộng rạch: 40m 
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DÂN CỘNG IIÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CHÍ MINH Độc ỉập - Tự do - Hạnh phúc 

PHỤ LỤC 8A 
DANH MỤC CÁC Dự ÁN CẢI TẠO KÊNH RẠCH TRỌNG ĐIỂM GIAI ĐOẠN 2016-2020 

(Ban hành kèm theo Quyết định số £J£Ả../QĐ-UBND ngàyẳQ.tháng4£.năm 2016 của ủy ban nhân dân thành phố) 
Đơn vị: Triệu đồng 

Địa điểm 
sây dirng 

Năng lực 
thiết kế 

KC- Tổng mức 
đầu tư 

Tổng nguồn 
2016-2020 

Nguồn vốn Ghi chú 

STT Tên dư án Chỗ đầu tư 
Địa điểm 
sây dirng 

Năng lực 
thiết kế HT 

Tổng mức 
đầu tư 

Tổng nguồn 
2016-2020 NSTP SCĨC NSTW PPP.ODA 

TỐNG CỘNG 13,878,422 13,878,422 161,215 5,030,000 0 8,687,207 

I Theo 752 5,691,422 5,691,422 161,215 0 0 5,530,207 

í 
Cải tạo rạch Xuyên Tâm 
(gồm rạch Lăng và cầu 
Sơn, Cầu Bông) 

Sở Giao thông vận 
tải 

Quận Bỉnh 
Thạnh 

Cải tạo kênh, xây dựng hoàn thiện hệ 
thống đường dọc kênh 

2016-
2020 5,100,000 5,100,000 5,100,000 ppp, ODA 

2 Cải tạo rạch Bùi Hữu 
Nghĩa 

UBND Quận Bình 
Thạnh 

Quận Binh 
Thạnh 

- Cống hộp 2x2m; 
- Đường giao thông ốm. 

2016-
2018 104,407 104,407 104,407 

3 Cải tạo rạch Văn Thánh UBND Quận Bình 
Thạnh 

Quận Bình 
Thạnh 

-Cống hộp 2x2m; 
- Đường giao thông óm. 

2016-
2018 430,207 430,207 430,207 ppp 

4 Nâng cấp cải tạo kênh 
Gia Định Khu QLGTĐT sổ 3 Quận 12 - Cống hộp 2x2m; 

- Đường giao thông 6m. 
2016-
2018 56,808 56,808 56,808 

5 

Dự án cái thiện môi 
trường nước thành 
phổ Hồ Chí Minh, lưu 
vực kênh Tàu Hũ-Ben 
Nghé-Đôi-Tẻ, giai 
õoạn3 

Ban Quản lý đầu 
tư ODA Thành 

phổ -Ban Quản lý 
đầu tư Xây dựng 
công trình Giao 

thông-Đô thị 
thành phố (ƯCCI) 

Quận 8,4,7 

- Xây mởi và cải tạo, nao vét tuyến 
kênh Đôi, kênh Tẻ vói tổng chiều dãi là 
13,5km; 
- Di dời vả tái định cư cho khoảng 
6.200 hộ dân trêa tuyến kênh Đôi, kênh 
Tẻ (quận 8 là khoảng 5.400 hộ, quận 4 
là 400 hộ, quận 7 là 400 hộ) 
- Xây dựng hệ thống thu gom nước thải 
lưu vực Nam Sài Gòn bao gồm xây 
dựng 33km tuyến cống nhánh, IQkm 
tuyến cống chính; Xây dựng Nhà máy 
xử lý nước thải Nam Sài Gòn với công 
suất giai õoạn 1 là 100.000 m3/ngày, 
giai đoạn 2 là 170.000 m3/ngàyể 

2016-
SãU 

2020 

8.700 tỷ 
VND và 
vốn đối ứng 
đền bù, giải 
phỏng mặt 
bằng, thuế 
VAT, chi 
phí quản lỷ 
dự án 
khoảng 
4.860tỷ 
VND 

ODA Ợica) 

VỐIĨ đối 
ứng đền bù, 
giải phóng 
mặt bằng, 
4.860tỷ 
VND thuộc 
Chương 
ứìnli Chinh 
trang đô thị; 
Sau khi 
hoàn thành 
đền bù mới 
tiến hành 
đấu thầu, 
triển khai 
hoàn thành 
sau 2020 
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Địa điềm 
xây (lựng 

Năng lực 
thiết kế 

KC- Tỗng mức 
đầu tư 

Tỗng nguồn 
2016-2020 

' Nguồn vốn " - «• •. Ghi chú 
STT Tền đự ẩn Chủ đầu tư 

Địa điềm 
xây (lựng 

Năng lực 
thiết kế HT 

Tỗng mức 
đầu tư 

Tỗng nguồn 
2016-2020 NSTP SCIC NSTW PFI',ODA 

n Theo 1547 8,187,000 8,187,000 0 5,030,000 •0 v- 3,157.000 

1 Cải tạo rạch Bà Tiếng 

Trung tâm Điều 
hành chương trình 
chống ngập nưởc 

Thành phố 

Quận Bình 
Tân 

- XD cống hộp từ [3.0x2.8] đến 
2[3.0x3.2], lấp rạch lâm đường giao thông 
nội bộ phía trên lưng cống với mặt cắt 
ngang rộng 12m (2.5m+7.0m+2.5ra). L= 
102 í m. 
- XD kênh hở hình thang cỗ gia cố thảm đá 
và cừ bê tông dự ứng lực, lồm đường giao 
thông nội bộ L= 13G9m. 

2016-
2020 900,000 900,000 900,000 

ỷ' 

2 Nạo vét trục thoát nước 
rạch Thủ Đào 

Trung tầm Điều 
hành chương ừình 
chống ngập nước 

Thành phố 

Quận 8 và 
huyện Bình 

Chánh 

- Bề rộng đáy B = 40 m 
-Chiềudài L = 4,434kra 
- Cao trình đáy: - 4 m 

2016-
2020 522,000 522,000 522,000 Đang giao 

ppp 

3 Nạo vét trục thoát mróc 
rạch Ông Bé 

Trung tâm Điều 
hành chương trình 
chống ngập nước 

Thành phố 

Quận 8 và 
huyện Bỉnh 

Chánh 

- Bề rộng đáy B = 40 m 
-Chiềudài L = 3,324km 
- Cao trình đáy: - 4m 
- Kè hai bờ 

2016-
2020 1,250,000 1,250,000 1,250,000 Đang giao 

ppp 

4 Nạo vét trục thoảt nước 
rạch Thầy Tiêu 

Trung tâm Điều 
hành chương ừình 
chống ngập nước 

Thành phố 

Quận 7 

- Bề rộng đáy B = 40 m 
- Chiều dài L = 3,6 km 
- Cao trình đáy: - 4 m 
- Kè hai bờ 

2016-
2020 385,000 385,000 385,000 Đang giao 

ppp 

5 Lập dự án Nạo vét trục 
thoát nước rạch Bà Lỏn 

Trung tâm Điều 
hành chương tTÌnh 
chống ngập nước 

Thành phố 

Quận 8 và 
huyện Binh 

Chánh 

- Bê rộng đáy B = 40 m; Chiều dài L = 
7,27 km; Cao trình đáy: - 4m 

2016-
2020 1,850,000 1,850,000 1,850,000 

6 
Lập đự án Nạo vét trục 
thoải nưởc rạch Xóm 
Củi 

Trung tâm Điều 
hành chương trinh 
chống ngập nước 

Thành phố 

Quận 8 và 
huyện Bình 

Chánh 

-Bê rộng đáy B = 40 m; Chiều dài L = 
7,638 km; Cao trình đáy: - 4 m; Kè hai bờ 

2016-
2020 1,400,000 i,400,000 i,400,000 

7 
Lập dự án Nạo vét trục 
thoát nước rạch Lung 
Mân 

Trung tám Điều 
hành chương trinh 
chống ngập nước 

Thành phố 

Quận 8 và 
huyện Bình 

Chảnh 

-Bề rộng đáy B = 40 m; Chiều dài L = 
2,554 ktn; Cao trinh đáy: - 4 m 

2016-
2020 880,000 880,000 880,000 

8 

Dự án thành phần 3-
Xây đựng hệ thống thoát 
nước mưa và ngăn triều 
lưu vực từ cầu Tham 
Lương đến sông Chợ 
Đệm 

Trung tâm Điều 
hành chương trinh 
chống ngập nước 

Thành phố 

Quận Tân 
Bình, Tân 
Phú, Bỉnh 

Tân, quận 8 
và huyện Bình 

Chánh 

Cải tạo kênh cấp, cấp 2 với tổng chiều dài 
12.794m. Nạo vét xây dụng cống các kênh: 
Lương Bèo 1, Lương Bèo 2, Ponchen, 
Ponchen 1, kênhKM8, Bà Tiếng, Bà Tiếng 
1 

2016-
2020 1,000,000 1,000,000 1,000,000 Đang giao 

ppp 
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BAN NHÂN DẲN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
PHÓ HÔ CHÍ MINH Đôc lâp - Tư do - Hanh phúc 

5-Y 1—! 1 
0(1, 

PHỤ LỤC 9 
/... tel RO NGẬP KHU Vực THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (THAM LƯƠNG BẾN CÁT RẠCH NƯỚC LÊN - GIAI ĐOẠN 2) 
.^/ỷ (Ban hành kèm theo Quyết định sỗ GẦ6<t. ,/QĐ-UBND ngờyip. thảng 4,1 năm 2016 của ủy ban nhân dân thành phổ) 

—- Chi phí TàitFỢ(triệỉiUSB) Chi phí Nhu cầu vốn từng năm (triệu đồng) 

TT Mô tả 
Chủ 

đầu tir 
Địa 
điểm 

(triệu 
usi>) Vốn ODA 

VÔÍ1 
đối ứng 

(triệu 
đầmrì 2016 2017 2018 20Í9 2020 

1 
Hợp phần 1 - Xây dụng năng lục quẫn lý tích 
hợp rủi ro ngập nước đô thị 12.92 12.92 289,408 32,156 64,313 80,391 80,391 32,156 

1.1 
Hiện đại hóa các hệ thống quan trắc và dự báo khí 
tượng thủy văn 7.52 7.52 168,448 18,716 37,433 46,791 46,791 18,716 

1.2 
Quàn lý tích hợp rủi ro ngập lũ và hệ thống cảnh 
báo sớm 4.75 4.75 106,400 11,822 23,644 29,556 29,556 11,822 

ỉ.3 Chương trình quản lý chất lượng nước kênh 0.65 0.65 - 14,560 1,618 3,236 4,044 4,044 1,618 

2 Họp phần 2 - Các can thiệp mi tiên đề giảm ngập 324.29 304.09 20.2 7,264,096 807,122 1,614,244 2,017,804 2,017,804 807,122 

2.1 
Xây dựng cống điều tiểt kết hợp âu thuyền Nước 
Lên 15.8 14.7 1.1 353,920 39,324 78,649 98,311 98,311 39,324 

2.2 
Xây dựng cống điều tiết kểí hợp âu thuyền Vàm 
Thuât 

Trung 
tâm 16.35 15.75 0.6 366,240 40,693 81,387 101,733 101,733 40,693 

2.3 
Nạo vét và kè bờ kênh Tham Lương - Bển Cát -
Nước Lên 

Điều 
hành Thành 131.13 126.63 4.5 2,937,312 326,368 652,736 815,920 815,920 326,368 

2.4 Xây dưng cống bao chỉnh tại quận Gò vấp chương 
trinh 
chống 
ngập 
nước 

Thâiih 

phổ Hồ 38.5 38.5 - 862,400 95,822 191,644 239,556 239,556 95,822 

2.5 
Xây dựng, cải tạo cổng thoát nước chung cấp 1, 
cấp 2 và cống bao nhánh tại Gò vấp 

chương 
trinh 
chống 
ngập 
nước 

Thâiih 

Chí 
Minh 81.01 76.01 5 1,814,624 201,625 403,250 504,062 504,062 201,625 

2.6 
Cải tạo các kênh cấp 2 (Hy Vọng, cầu Cụt, Bà 
Miên, Ông Tổng, ổng Bầu, Chín Xiểng) 

chương 
trinh 
chống 
ngập 
nước 

Thâiih 36.5 27.5 9 817,600 90,844 181,689 227,111 227,111 90,844 
•2.7 Chuẩn bị các nghiên cứu cống Cây khô và Phú Định. phố 2 2 - 44,800 4,978 9,956 12,444 12,444 4,978 

2.8 

Hỗ trợ thực hiện xây dựng công trình (kỹ thuật, 
trách nhiệm tài chính, biện pháp an toàn) và Kiểm 
toán dư án 3 3 67,200 7,467 14,933 18,667 18,667 7,467 

3 Hơp phần 3 - Hỗ trợ thục hiện í 10.86 - 10.86 243,264 27,029 54,059 67,573 67,573 27,029 
3.1 Chi phỉ quàn lý dự án và các chi phí khác 10.86 10.86 243,264 27,029 54,059 67,573 67,573 27,029 

Tổng cộng (1 + 2 + 3 ) 348.07 317.01 31.06 7,796,768 866,308 1,732,615 2,165,769 2,165,769 866,308 
Dự phòng phí và trượt giá 50.92 46.26 4.66 1,140,608 126,734 253,468 316,836 316,836 126,734 

Tổng cộng (chua có VÁT) 398.99 363.27 35.72 8,937,376 993,042 1,986,084 2,482,604 2,482,604 993,042 
VAT (10%) 37.58 36.33 1.25 841,792 93,532 187,065 233,831 233,831 93,532 

Tổng cộng (đã có VAT) 436.57 399.6 36.97 9,779,168 1,086,574 2,173,148 2,716,436 2,716,436 1,086,574 
Làm tròn 437 400 37 9,788,800 1,087,644 2,175,289 2,719,111 2,719,111 1,087,644 

* Ghi chú: Tỷ giả quy đổi là ỉ USD = 22,400 đồng Việt Nam 
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BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
PHỎ HỐ CHỈ MINH Độc lập - Tự do -Hạnh phức 

PHỤ LỤC 10 
BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ ĐÀU Tư XÂY DựNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định sổ .ệMi.../QĐ~UBND ngày ỈJQ.thángii..năm 2016 của ủy ban nhân dân thành phổ) 
Đơn vị: Tỷ đồng 

STT Tên dự án 
Tống lỉgìSồB 
2016-2020 

Sô dự 
án 

Nguồn vốn Ghi chú 
STT Tên dự án 

Tống lỉgìSồB 
2016-2020 

Sô dự 
án NSTP SCIC NSTW ppp ODA 

Ghi chú 

TỒNG CÕNG ' 96,788 94 6,562 9,825 1,788 21,095 57,518 
Á Các dự án đang triển khai 22,948 3 0 0 » 1,582 21,366 

1 Cải thiện mối trường nước thành phố Giai đoạn 2 11,281 1 11,281 Vay ODA nguồn vay JICA 
2 Vệ sinh môi trường thành phố Giai đoạn 2 10,085 1 10,085 Vay ODA nẹuồa vay WB 
3 Nhà máy xử lý nước thải Tham Lương-Bến Cát 1,582 1 1,582 Hợp đông BT 

B Kế hoạch 2016-2020 73,840 91 6,562 9,825 1,788 19,513 36,152 
I Ọuy hoạch 752 53,091 79 6,158 4,351 0 6,430 36,152 
1 Xây dựng 03 hồ điều tiết 950 3 50 900 

2 
Xây đựng, cải tạo hệ thống cống thoát nước và giải quyết ngập 
do mưa 10,235 67 5,934 4,301 0 0 0 

3 
Cải tạo rạch Xuyên Tâm và các rạch Bùi Hữu Nghĩa, Văn 
Thánh, Gia Định 5,691 4 161 0 0 5,530 

Cảỉ tạo rạch Xuyên Tâm tống mửc 
5.100 tỷ đồng, Hợp đồng BT vay 

psÍf(jĨca) 

4 Xây dựng hệ thống các nhà máy xử lý nước thải 26,426 4 63 0 0 26,363 Đang tìm kiếm nguồn tài trợ 
5 Quản lỷ rủi ro ngập khu vực Thành phố Hồ Chí Minh 9,789 1 9,789 Vay ODA nguồn vay WB 
II Ọuy hoạch 1547 20,749 12 404 5,474 1,788 13,083 0 

1 
Dự án xóa giảm ngập do ừiều có xét đến yếu tố biển đổi khí 
hậu khu vực Thành phố Hồ Chí Minh (06 cống kiểm soát 
triều, 68 cống nhỏ và 7,8 km đê bao) 

9,926 1 9,926 Hợp đồng BT 
nguồn vay BĨDV 

2 Bờ tả. sông Sài Gòn (12km) 1,436 2 404 444 588 0 0 
3 Cống Kiểm soát triều Sông Kinh 1,200 ỉ 1,200 
4 08 trục tiêu thoát nước và kênh chính 8,187 8 0 5,030 0 3,157 0 
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